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Lời nói đầu 

  

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: 

- Biết Phật, hiểu Tánh, là đã giác ngộ rồi. Còn biết cách “Dừng, Dứt” vật lý, thì mới giải thoát 

được! 

Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: 

- Biết không lập văn tự, rõ giáo ngoại biệt truyền, mới tu theo giáo pháp Thiền tông của Đức 

Phật dạy được! 

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

- Tu hành không biết Phật Tánh, tu hành vô ích! 

Đức Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam dạy: 

- Trong nhà có báu không xài 

- Dụng công tìm kiếm, tìm hoài uổng công 

- Tu thiền mà cố dụng công 

- Dụng công mà được, bỏ sông cho rồi! 

Tổ Pháp Loa dạy: 

- Vị nào biết pháp Thanh tịnh thiền, thì mới tu giải thoát được, còn không biết mà dạy người 

khác là lừa người! 

Tổ Huyền Quang dạy: 

- Vị nào không biết Phật tánh của mình, thì vĩnh viễn phải đi trong 6 nẻo luân hồi! Đồng nghĩa, 

làm theo sự xúi bảo của Ma Vương! 

Thiền gia Chánh Huệ Phong nói: 

- Không biết Phật, không hiểu Tánh, tu 1.000 năm cũng vẫn đứng ngoài hàng rào của sân thiền, 

chứ nói chi vào được cửa “Bí mật Thiền tông”. 

Lời nói đầu 
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Theo các kinh điển Phật giáo, cách đây hơn 2.550 năm, thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh 

Phạn, trị vì đất nước Ca Tỳ La Vệ, (thành cũ hiện nay thuộc miền Nam nước Népal, cách biên 

giới nước Ấn Độ và nước Népal 30 km. Thành mới và 10 di tích đặc biệt hiện nay thuộc miền 

Bắc nước Ấn Độ, trải dài gần 300 km. 

Gồm: 1- Phật Đản sanh. 2- Xuất gia. 3- Tu khổ hạnh. 4- Tu trung đạo. 5- Thành đạo. 6- Thuyết 

pháp đầu tiên để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. 6- Vườn Lộc Uyển. 7- 

Thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn, là bộ kinh đầy đủ 

nhất, từ sơ cơ đến quả Phật và truyền Thiền Thanh tịnh lại cho Ngài Ma Ha Ca Diếp để làm Tổ 

sư Thiền Thanh tịnh đời thứ nhất. 8- Đức Phật nhập Niết bàn. 9- Trà tỳ để lưu Xá Lợi của Đức 

Phật. 10- Bảo tháp lưu Xá Lợi của Đức Phật, và còn rất nhiều di tích khác nữa. 

Lúc nhỏ, Ngài hết sức thông minh, khi lớn lên, Ngài thích tìm hiểu về nhân sinh, vũ trụ và thích 

tìm hiểu tất cả vạn vật chung quanh. Đặc biệt, Ngài có bốn cái thắc mắc tuyệt vời như sau: 

Thứ nhất: Con người từ đâu đến với thế giới này? 

Thứ hai: Đến với thế giới này rồi để bị: Sanh – Già – Bệnh – Chết?! 

Thứ ba: Khi còn sống ở nơi thế giới này, tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng rồi 

cũng phải lìa bỏ tất cả! 

Thứ tư: Chết rồi sẽ đi về đâu? 

Ngài thấy làm lạ về bốn cái thắc mắc nêu trên, nên tâm Ngài luôn bị giày vò. Ngài tự nhủ: 

- Chẳng lẽ, con người sống nơi thế giới này, cứ bị bốn thứ nói trên chi phối mà không thoát ra 

được sao? Vì muốn tìm ra cho được bốn nguyên nhân trên, nên Ngài đi hỏi tất cả những người có 

học vấn cao, kể cả những vị tu sĩ có danh tiếng nhất thời bấy giờ để được rõ thông, nhưng không 

ai giải đáp cho Ngài thỏa mãn được, nên Ngài quyết định đi tu để tìm cho ra bốn cái thắc mắc nói 

trên. 

Ban đầu, Ngài tìm đến các vị tu Tiên để học đạo. Ngài tu các pháp môn thiền quán, đạt được các 

thiền như: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thiền Phi Phi tưởng, sau cùng Ngài đạt được 

thiền Diệt tận định. Tuy đạt được các thiền trên và thấy được rất nhiều cõi, nhưng thẳm xa, vẫn 

còn thấy màn đen u tối bao quanh ở nơi phương trời xa thẳm, tức không giải thích được bốn vấn 

đề mà Ngài thắc mắc, nên quyết định tu thêm 1 pháp nữa là Thanh tịnh thiền. Không ngờ, tâm 

của Ngài bừng sáng, thấy rất rõ ràng, trùm khắp cả vũ trụ mênh mông bao la này, Ngài thấy 

không thiếu sót chỗ nào và không thấy chỗ nào tối cả, dù là nhỏ nhất. Ngài diễn tả vũ trụ này 

rộng lớn không dùng ngôn từ gì của thế giới này mà nói lên hết được, nên Ngài có cái ví dụ như 

sau: 

- Như đem một triệu trái đất này mà nghiền nát ra thành bụi, bay về phương Đông, hoặc phương 

Tây, hay phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới; cứ gặp một hành tinh, bỏ 

xuống hành tinh đó một hạt bụi, bỏ hết hạt bụi của một triệu hành tinh, nhưng cũng chưa đụng 

biên giới của vũ trụ này! 



www.Thientong.Org | www.Thientong.com 

 

Mua sách Giấy: 362 Lý Thái Tổ P1, Q3, TP.HCM. Đt  0918.378.551  Page 3 
 

Các người thời đó hỏi Ngài: 

- Vậy, Ngài tu thành tựu được những gì, mà Ngài thấy và biết sâu xa như vậy? 

Thái tử Tất Đạt Đa trả lời: 

- Vì ta thấy và biết được ba cái minh: 

1- Thiên nhãn minh. 

2- Túc mạng minh. 

3- Lậu tận minh. 

Và sáu cái thông suốt. 

Nên Ngài hiểu rõ và giảng trạch được bốn cái thắc mắc trên. Vì vậy, Ngài đặt “công thức” trên là 

“Như Lai Thanh Tịnh thiền”. Các môn đồ theo học, gọi Ngài là Bụt Đa (tức bậc giác ngộ); vì 

Ngài hiểu thật rõ ràng và tường tận, từ con người đến vạn vật khắp trong vũ trụ này, biết tất cả 

nguyên do sanh ra và bị diệt đi. Ngài thấy vũ trụ này thật là vô biên, nhưng lại tuyệt đối vô trụ, 

và vận hành hết sức trật tự… Ngài thấy tường tận từ nhân duyên sanh, dù là nhỏ nhất hay lớn 

nhất, cũng như nhân quả từ nhỏ đến lớn không sai sót một chút nào. 

Có môn đồ hỏi về cái thấy và cái biết của Ngài, Ngài trả lời: “Ta thấy và biết rất rõ ràng từng 

hành tinh trong vũ trụ bao la mênh mông này, rất nhiều, rất nhiều không thể đếm hết được, như 

cát của 1 tỷ sông Hằng này gộp lại vậy; còn những lời của Ngài nói cho các người thời ấy nghe, 

như mấy hạt cát trong đầu ngón tay của Ngài thôi. 

Vì vậy: 

- Đối với Hoàng tộc, xem Ngài là một thành viên kiệt xuất. 

- Đối với thần dân trong nước, xem Ngài là một vị Thánh nhân. 

- Đối với nhân loại, xem Ngài là một Vĩ nhân. 

- Đối với các môn đồ, xem Ngài là một vị Bụt Đa (là vị giác ngộ, tức hiểu biết, người Trung Hoa 

gọi là Phật Đà, còn người Việt Nam chúng ta gọi Ngài là Đức Phật). 

Có thể nói, Ngài là một con người có một không hai ở thế giới này. Với uy danh lớn lao như vậy, 

nhưng đồ dùng hằng ngày của Ngài chỉ có ba bộ y để mặc, để ngủ, để sinh hoạt, đi ra ngoài thất. 

Cái bát để ăn cơm và uống nước của Ngài, tự Ngài làm lấy. Còn chỗ ở của Ngài là cái thất ở 

dưới gốc cây, bằng lá đơn sơ. Khi ông Cấp Cô Độc nghe lời dạy của Ngài, ông nhận ra được cái 

Phật tánh chân thật ở nơi ông; ông trình thưa với Đức Phật: 
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- Con thấy trên đời này, không gì quý bằng Phật tánh chân thật của chính con. Vậy, con kính 

trình xin Đức Thế Tôn cho phép con bỏ ra một số vàng lớn mua khu vườn của thái tử Kỳ Đà để 

cất Tinh Xá cho Đức Thế Tôn và các môn đồ của Đức Thế Tôn ở, kính xin Đức Thế Tôn chấp 

nhận lời con. Đức Phật đồng ý và nhờ ông Xá Lợi Phất lo việc này. 

Thái tử Kỳ Đà, thấy tấm lòng của ông Cấp Cô Độc kính trọng Đức Phật quá lớn, nên Thái tử Kỳ 

Đà tặng ông Cấp Cô Độc tất cả những cây kiểng trong vườn, làm cảnh trí nơi Đức Phật ở, để 

tăng thêm phần cảnh đẹp. 

Khi Đức Phật thấy và hiểu được bốn cái thắc mắc trên. Trong 49 năm, Đức Phật đi nói cái chân 

thật mà Ngài đã tìm ra cho những ai muốn tìm hiểu. Vì vậy, khi lìa bỏ thế giới này, Ngài để lại 

“công thức” quý nhất là “Như Lai Thanh Tịnh thiền” cho đệ tử ưu tú nhất của Đức Phật là ông 

Ma Ha Ca Diếp, vì vị này đã nhận ra Phật Tánh thanh tịnh của chính ông và sống được với Phật 

tánh ấy. 

Pháp môn Thanh tịnh thiền này, ông nhận ra bằng tánh Thấy của ông qua cành hoa sen mà Đức 

Phật đưa lên tại nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn. Tại buổi “kiểm thiền” này, duy nhất 

chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp, lanh lợi nhận ra đầu tiên; còn những vị có mặt cũng có nhiều vị cũng 

nhận ra, nhưng vì chậm hơn, nên Đức Phật có dạy như sau, ta có: 

- Chánh pháp, nhãn tạng 

- Niết bàn diệu tâm 

- Pháp môn mầu nhiệm 

- Không lập văn tự 

- Truyền ngoài giáo lý 

- Ai biết Phật mình 

- Nhận được Tánh mình 

- Mới tu đúng chánh pháp Thanh tịnh thiền được. 

Cũng nhờ pháp môn Thanh tịnh thiền này, mà Ngài Ma Ha Ca Diếp nhận ra Phật tánh chân thật 

của chính mình nên được làm Tổ thứ nhất, còn Ngài Xá Lợi Phất mới được “Rơi vào Bể tánh 

Thanh tịnh Phật tánh của chính mình” nên Ngài mới trình thưa với Đức Phật những gì mà Ngài 

thấy và biết trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh. 

Vì pháp môn quá tuyệt quý này nên Đức Phật dạy thêm: 

- Pháp môn tu thiền Thanh tịnh này, là pháp môn rất mầu nhiệm, có ba cấp bậc như sau: 
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1- Vị nào hiểu biết căn bản của pháp môn tu Thanh tịnh thiền này, là vị đó coi như đã bước vào 

được “Sân thiền”, cũng gọi là đạt “Yếu chỉ Thiền tông”. 

2- Vị nào hiểu biết được tất cả các pháp môn mà Như Lai dạy nơi thế giới này, vị đó xem như đã 

mở cửa được “Nhà thiền”, cũng gọi là đạt được “Bí mật Thiền tông”. 

3- Vị nào vào được "Nhà thiền" rồi, mà “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, vị đó coi 

như đã về đến “Quê xưa” của mình. 

Đức Phật lại dạy: 

- Hôm nay, tại nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn này, Như Lai chánh thức truyền thiền 

Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp, để nối tiếp Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này, 

Như Lai nói rõ cho các ông biết: Dòng của mạch nguồn thiền Thanh tịnh này, nay đã bắt đầu rồi 

đó, và dòng chảy của nguồn thiền Thanh tịnh ở nước này chỉ có 28 đời Tổ thôi, sau sẽ đến nước 

lớn ở phương Đông, có thêm 5 đời Tổ nữa, sau đó chảy đến đất Rồng thêm được 3 đời Tổ nữa, 

rồi Mạch nguồn thiền Thanh tịnh này sẽ ẩn. 

Đến đời Mạt Thượng pháp, ở tại đất Rồng, có một vị nhận được dòng chảy của Mạch nguồn 

thiền Thanh tịnh này, và cũng từ đây, Nguồn thiền Thanh tịnh sẽ được người có tâm lớn cho 

chảy đi khắp Năm châu. 

Đức Phật lại dạy tiếp: 

- Này ông Ma Ha Ca Diếp, nguồn thiền Thanh tịnh này, ông đừng cho đoạn dứt, khi ông lìa bỏ 

thế giới này, ông hãy truyền lại cho ông An Nan Đà, nối tiếp ông làm Tổ sư thiền đời thứ 2; cũng 

từ đời ông A Nan Đà trở đi phải gọi là Thiền tông. 

Vì sao phải gọi đổi tên hiệu như vậy? 

- Vì pháp môn Thanh tịnh thiền này, nếu gọi như tên cũ thì không đúng lắm. 

Vì sao vậy? 

- Vì pháp môn tu thiền này, nó không được phép ghi vào trong các kinh của Như Lai dạy; mà nó 

phải chảy riêng theo dòng thiền của nó, chỉ có những vị có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền này 

mới được phép nắm giữ văn kệ Huyền ký của Như Lai thôi. Như vậy, phải gọi là Thiền tông, tức 

pháp môn thiền học này có tông và dòng riêng của nó. 

Như Lai có Huyền ký cho vị Tổ thứ 33 biết: Đến đời vị Tổ này, pháp môn Thiền tông, chỉ dạy 

một phần nhỏ thôi, khi vị đó gần diệt độ, vị đó phải cho phép vị đệ tử nào ưu tú nhất, công bố 

pháp môn Thiền tông học này ra, để những người có mặt vào đời Mạt Thượng pháp họ nhận 

được và công bố đi khắp Năm châu… 

PHÁP MÔN TU THIỀN TÔNG HỌC NÀY 
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Theo lời dạy trong Huyền  ký của Đức Phật, vị nào muốn tu theo pháp môn Thiền tông học này 

phải kiên trì như sau: 

1. Cả đời, lúc nào cũng có một ý chí là mong muốn tìm ra cho được Phật tánh chân thật của 

chính mình, nếu người không có ý chí lớn đó, người bình thường, ham danh, mến lợi, không thể 

nào tu theo pháp môn Thiền tông học này được! 

2. Vị nào muốn nhận ra cái Phật tánh chân thật của chính mình, vị đó phải là người có các ý chí 

sắt đá, không tin những gì vớ vẩn ở thế giới này, và phải thệ nguyện rằng: Nếu không tìm được, 

không hề bỏ đi. 

Người nào có ý chí như trên, chắc chắn sẽ gặp được Thiện tri thức chỉ dạy cho. 

Sự thật, Phật tánh chân thật của mỗi người luôn lúc nào cũng hiển hiện ở trước mặt; vì quá đơn 

giản, nhưng lại bí hiểm và cao sâu. Do đó, từ đời Tổ thứ 32 trở về trước, các Ngài không giảng 

trạch Thiền tông, mà chỉ dùng ẩn ý để dạy thôi. Khi đến đời Tổ thứ 33 là Ngài Huệ Năng, Ngài 

chỉ hơi rõ pháp môn Thiền tông học này. Vì vậy, ai thích tu hay tìm hiểu pháp môn này, phải thật 

chú ý, kiên trì cao, thì người đó chắc chắn sẽ nhận ra Phật tánh chân thật của chính mình, trong 

Nhà Phật gọi là giác ngộ Tự tánh. Khi ai giác ngộ được Tự tánh của chính mình rồi, người đó tự 

biết tránh né luật tự nhiên của nhân quả, nên nhân quả không thể nào cuốn hút người đó được, 

gọi là giải thoát; cũng có nghĩa là được vượt ra ngoài sự ràng buộc của tam giới: Dục giới, sắc 

giới và Vô sắc giới, hay nói rõ hơn, trong sáu nẻo luân hồi không còn bị chi phối nữa, là cõi Trời, 

cõi Người, cõi A Tu La, cõi Ngạ Quỷ, cõi Súc Sanh và cõi Địa Ngục. 

Nhờ giảng hơi rõ, nên đến đời Tổ Huệ Năng, có nhiều người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”; còn 

giác ngộ cao sâu hơn là “Bí mật Thiền tông”, không có bao nhiêu người nhận được. Theo đánh 

giá của Mã Tổ Đạo Nhất: Một ngàn người tu theo pháp môn Thiền tông này, mà giác ngộ được 

“Yếu chỉ Thiền tông”, chỉ có vài người đạt được “Bí mật Thiền tông” thôi, còn được rơi vào “Bể 

tánh Thanh tịnh Phật tánh”, thật là hiếm có! 

Mã Tổ Đạo Nhất dạy: 

- Hồi Đức Phật còn tại thế, Ngài sử dụng “Siêu đại thần lực Thanh tịnh thiền” để trợ giúp cho 

những vị chung quanh, ai thật sự biết tu Thanh tịnh thiền, sẽ “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh 

Phật tánh” của chính mình; ấy vậy mà, chỉ có một mình Ngài Xá Lợi Phất được rơi vào thôi. 

Cũng theo Huyền ký của Đức Phật, Pháp môn Thiền tông này, đến đời Mạt Thượng pháp, tại đất 

Rồng sẽ có người, phổ biến pháp môn Thiền tông này. Cũng tại đây, pháp môn Thiền tông này 

sẽ được lưu truyền đi khắp Năm châu. Nhờ tại đất Rồng này, mà người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền 

tông” không thể nào tính hết được; còn người đạt được “Bí mật Thiền tông” cũng rất nhiều; còn 

được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, có thể nói là nhiều nhất từ khi Đức Thế Tôn dạy 

pháp môn Thiền tông này vậy. 
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Xin nhắc lại, dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông này: Khi Đức Lục Tổ Huệ Năng sắp diệt 

độ, Ngài cho phép ông Thần Hội công bố ra những gì mà Như Lai dạy trong Huyền ký. Nhờ vậy, 

có rất nhiều người giác ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông”; và cũng có một số đông người đạt được 

“Bí mật Thiền tông”. 

Nhờ đó, vào năm 820, thiền sư Vô Ngôn Thông từ nước Trung Hoa sang Việt Nam khai đạo 

Thiền tông tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Còn thiền sư Tỳ Ni 

Đa Lưu Chi, là người gốc Ấn Độ, sang Trung Hoa Ngài đạt được “Bí mật Thiền tông” với Tổ 

thứ 30 là Ngài Tăng Xán, nên năm 850, Ngài sang Việt Nam truyền pháp môn Thiên tông tại 

chùa Pháp Vân, cũng gọi là chùa Dâu, hay chùa Diên ứng xã Thanh Khương, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, vào năm 580, có thiền sư người nước Ấn Độ, chỉ giác ngộ được 

“Yếu chỉ Thiền tông” thôi, nên Ngài có đến tỉnh Vĩnh Phúc, miền Bắc Việt Nam, lập thiền viện 

Trúc Lâm Tây Thiên, khai mở Thiền tông đầu tiên tại Việt Nam? Riêng ở Việt Nam, có Đức vua 

Trần Nhân Tông, tuy là một vị vua, nhưng Ngài rất thích tu thiền, nên Ngài giác ngộ được “Yếu 

chỉ Thiền tông”, rồi đạt luôn “Bí mật Thiền tông”, sau cùng là “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh 

Phật tánh”. Khi Ngài dẹp xong hai lần (cha Ngài dẹp 1, tổng cộng là 3) quân Nguyên - Mông 

sang xâm lược nước ta. Năm 1.299, Ngài nhường ngôi vua lại cho con là Trần Anh Tông, lên núi 

Trúc Lâm Yên Tử để khai lập đạo Thiền tông, để cho ai muốn tu giác ngộ và giải thoát biết mà 

thực hành. Nhờ vậy, tại nước Việt Nam ta có một vị vua tu được thành Phật, hiệu là Phật Hoàng 

Trần Nhân Tông và làm Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất trên núi Trúc Lâm Yên Tử, nay thuộc 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là cái nôi Thiền tông chánh gốc của người Việt Nam, còn Ngài 

lấy danh hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng. 

Vì vậy, các chùa cổ ở miền Bắc Việt Nam, đều thờ tôn tượng Phật theo phong cách Thiền tông, 

để nói lên, Tổ tiên Việt Nam chúng ta, vị nào tu theo đạo Phật là tu theo pháp môn Thiền tông, 

chứ không tu theo pháp môn nào khác. 

Thiền tông hết sức quý báu, nên đạo Phật vượt trội hơn hẳn là nhờ có Pháp môn Thiền tông này; 

lý đáng ra, pháp môn Thiền tông học này phải được trang bị cho tất cả các chùa ở Việt Nam mới 

phải, hay nói một cách khác, chùa ở Việt Nam phải áp dụng pháp môn tu Thiền tông học này, để 

cho các tín đồ đến với đạo Phật họ biết mà tu hành, để được giác ngộ và giải thoát, như mong 

mỏi của vị giáo chủ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dày công tìm kiếm, cũng như sơ Tổ Trúc 

Lâm Yên Tử Điều Ngự Giác Hoàng, tức Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai lập tại Việt Nam. 

Nhưng chúng tôi đến nhiều chùa hỏi về pháp môn tu theo Thiền tông như trong các kinh điển mà 

Đức Phật đã dạy, cũng như tổ tiên chúng ta áp dụng, nhưng không chùa nào đáp ứng được. 

Chúng tôi đi tìm hiểu cái tinh hoa của một đạo cao và quý trọng nhất trên đời này mà không 

được đáp ứng. Chúng tôi đi tìm cái cốt tủy của đạo Phật, không nơi nào chỉ dạy mà dạy những gì 

các vị ấy hiểu theo sự suy nghĩ và tưởng tượng của quý Ngài. Các vị đi hỏi đạo cùng chúng tôi 

họ rất buồn, họ tự hỏi: “Cái tinh hoa cao cả của đạo Phật mất tất cả rồi ư?” 

Chúng tôi có đọc rất rõ ràng trong các kinh điển Đức Phật dạy, nhất là trong kinh Tứ Thập Nhị 

Chương, Đức Phật có dạy như sau: 

Cúng dường vô số đức Phật không bằng cúng dường một vị Đạo Nhân vô tu vô chứng. 
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Vậy, vị Đạo Nhân này là ai mà hơn Đức Phật như vậy? Quý vị không trả lời, mà còn dạy chúng 

tôi: “Thôi, đời này tu hành giác ngộ làm gì? Quý vị không nghe các Ngài đạo cao đức trọng dạy 

bảo, đời này là đời mạt pháp sao?” Chúng tôi nghe nói như vậy, lòng rất buồn, hay chưa đi viếng 

và hỏi hết các chùa chăng? Hay chúng tôi không có duyên để tìm hiểu cách tu Thiền tông của 

Đức Phật dạy, để được giác ngộ và giải thoát như trong các kinh điển mà Đức Phật dạy chăng? 

Chúng tôi đọc trong các kinh, có nói rõ là Việt Nam có hai dòng đạo Phật rõ ràng: Một từ 

phương Bắc xuống và một từ phương Nam vào. 

Miền Bắc Việt Nam tu theo thiền Bắc tông, tức Thiền tông. 

Còn miền Nam thì tu theo thiền Nam tông, tức Nguyên thuỷ, cũng gọi là Nam truyền. 

Vì nước Việt Nam ta có 2 dòng thiền như vậy, cũng có nghĩa là, đạo Phật trong nước Việt Nam 

chúng ta hơn hẳn với các nước khác. 

Vì cái tinh hoa bất nhị của pháp môn Thiền tông học, hay nói rõ hơn: Đạo Thiền tông học Phật 

giáo, giảng trạch được, phơi bày được tất cả về: 

- Nhân sinh quan. 

- Vũ trụ quan. 

- Sâu thẳm, trùm khắp và vận hành của càn khôn vũ trụ này. 

- Sự kết hợp của vạn vật là do nhân duyên sanh. 

- Nhân quả chi phối tất cả vạn vật, nhưng rất trật tự và công bằng tuyệt đối. 

- Đặc biệt, Thiền tông học có chỉ rất rõ cách vượt ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả nơi vật lý 

thế giới này, để trở về được với nguồn cội của chính mình, tức nơi Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, 

cũng gọi là Niết bàn, hay gọi là vô sanh. 

Đặc biệt hơn, Thiền tông học có chỉ rõ cách nhận ra Phật Tánh của mỗi người, và rất nhiều, rất 

nhiều thứ khác, nên được nhiều người trên thế giới nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Đặc biệt, các 

nhà trí thức cao, họ bảo: 

- Những sự học hỏi trong giới trí thức của họ, đối với lời chỉ dạy của Đức Phật; sự hiểu biết của 

họ giống như một nhúm cát nhỏ trong tay, còn sự chỉ dạy của Đức Phật quá ư là lớn lao, như vạn 

vật trên địa cầu này vậy! 

  

LIÊN HIỆP QUỐC CÔNG NHẬN ĐẠO PHẬT TUYỆT VỜI NHẤT 
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Vì cái lớn lao khủng khiếp như ví dụ ở trên. Vì cái tinh hoa bất nhị mà lại chứng minh hết sức 

khoa học, thực tế, vận hành không sai sót, rất trật tự, trong càn khôn vũ trụ này. Nhân quả tự 

nhiên chi phối tất cả vạn vật, trong không gian cũng như thời gian, v.v... 

Vì cái hay mà tường tận và mạch lạc đó, không thể dùng lời nói gì để nói lên hết cái hay tuyệt 

đó. Vì vậy, Liên Hiệp Quốc muốn nói lên cái tuyệt vời nhất của đạo Phật, cũng muốn nói lên sự 

công nhận của cộng đồng toàn cầu đối với đạo Phật. Nên hằng năm, tổ chức này, hành đại lễ 

Phật đản ở mỗi quốc gia có đạo Phật. Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2008 (Phật lịch 2.552), Liên 

Hiệp Quốc quyết định phối hợp cùng Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ 

chức đại lễ Phật đản tại Thủ đô Hà Nội Việt Nam. Đại lễ này được tổ chức từ trung ương đến địa 

phương. Vì vậy, các chùa là trụ sở của giáo hội thành phố hay tỉnh, đều tổ chức rất hoành tráng. 

Đặc biệt hơn, tại Trúc Lâm Yên Tử là cái nôi chánh gốc Thiền tông học Phật giáo Việt Nam, do 

người Việt Nam thành lập, được tổ chức thật hoành tráng hơn, thật trang nghiêm hơn, chưa từng 

có trong chiều dài lịch sử Phật giáo nước nhà. 

Chúng tôi, là những người đi tìm cái tinh hoa Phật giáo, nghe lòng mình rất mừng vui. Mừng vui 

vì trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam được quốc tế đem lễ hội trọng đại này 

đến với một dân tộc bị áp bức triền miên, nay đã được độc lập tự do, thật không có gì vui sướng 

và hãnh diện bằng. 

Vậy, chúng ta suy nghĩ, người trí thức thế giới, họ không phải đi theo đạo Phật mà còn hiểu đến 

chỗ sâu mầu và cao tột của đạo Phật. Còn chúng ta, là những người mang danh là môn đồ của 

Ngài, lại không hiểu lời dạy của Ngài, thật là khiếm khuyết! 

  

ĐI TÌM PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌC KHẮP  CÁC CHÙA Ở TRONG NƯỚC VỆT 

NAM 

  

Vì muốn tìm ra cho được pháp môn tu Thiền tông học cao quý này của Nhà Phật, nên tại khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có hỏi hết các chùa về pháp môn tu Thiền tông học này, có 

nhiều chùa giảng cho chúng tôi nghe, nhưng chỉ là giảng thiền Tiểu thừa chứ không phải là 

Thiền tông. 

Chúng tôi có ra miền Bắc, đi khắp các tỉnh và thủ đô Hà Nội, nghe ngôi chùa nào có thờ tôn 

tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà tay có cầm cành hoa sen, chúng tôi đều tìm đến và hỏi 

pháp môn tu Thiền tông này, nhưng chúng tôi cũng không tìm được! 

Lần về Nam, chúng tôi có ghé các chùa lớn ở Cao Nguyên và các miền Duyên hải miền Trung, 

lần xuống các tỉnh miền Tây, cũng như các chùa to ở Cà Mau và Hà Tiên, cũng không có chùa 

nào biết pháp môn Thiền tông học này. Tuy nhiên, suốt đường đi tìm kiếm pháp môn Thiền tông 

học này, có nhiều chùa giải thích cho chúng tôi nghe, nhưng chúng tôi thấy, không phải. 
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Đặc biệt, chúng tôi nghe nhiều vị nói là ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có vị Thầy đang 

dạy pháp môn Thiền tông học, chúng tôi có tìm đến và có hỏi như sau: 

- Kính thưa Thầy, chúng con nghe nhiều người nói, Thầy đang dạy pháp môn Thiền tông học, 

thưa có phải đúng như vậy không? 

Vị Thầy ấy trả lời: 

- Quý vị đi tìm hỏi pháp môn tu Thiền tông học, quý vị đến đây là đúng chỗ rồi. 

Chúng tôi có trình thưa hỏi tiếp: 

- Kính thưa Thầy, Thầy có thể cho chúng con biết, nguyên do nào mà Thầy đã biết pháp môn tu 

Thiền tông học này? 

- Vị Thầy ấy trả lời rất có bài bản như sau: 

Trước năm 1975, tôi là một giảng sư, giảng dạy tại trường đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn. Một 

hôm, đến giờ vấn đáp, có một thiền sinh hỏi tôi như sau: 

- Kính thưa giảng sư, Phật là gì? 

Tôi trả lời, Phật là giác. 

Thiền sinh ấy hỏi tiếp: 

- Phật là giác, vậy Thầy có giác không? 

Một câu nói tuy rất bình thường, nhưng, dường như khoá miệng của tôi. Nếu tôi trả lời, tôi cũng 

giác, tức tôi là Phật rồi vậy? Còn nếu tôi trả lời, tôi không giác! Vậy tôi là gạch, ngói, đá sao? 

Một giảng sư có tiếng như tôi, mà một chữ Phật cũng không giải thích được, thật là xấu hổ quá! 

Vì chỗ xấu hổ đó, tôi quyết định bỏ nghề giảng sư vào rừng núi tu để thông suốt những gì mà 

trong các kinh điển Đức Phật đã dạy. 

Bắt đầu, tôi lên Bảo Lộc vào rừng sâu để tu, tôi dụng công tu mấy năm trời mà không tìm ra 

được gì! 

Tôi đến Vũng Tàu lên núi tu và thệ nguyện như sau: “Nếu tôi dụng công tu mà không có kết quả 

thà bỏ xác ở núi này. Tôi tự nghĩ như vậy, cốt là tu để đạt được cái chân thật mà Như Lai dạy nơi 

thế giới này. Từ chỗ hiểu biết đó, mới dìu dắt quần sanh giác ngộ và giải thoát được, chớ không 

phải vào chùa tu để làm ông Thầy nói suông, hoặc ông Thầy suy tưởng ra những lời Đức Phật 

dạy, để dạy phật tử, đưa người nghe theo mình đi trong 6 nẻo luân hồi! 

Vì không muốn lường gạt phật tử, nên tôi quyết tu để tìm cho ra sự thật mà Đức Phật đã dạy. 
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Vì lòng quyết tu quyết tử đó, nên tôi đã khám phá ra pháp môn tu Thiền tông này, mà Đức Thế 

Tôn và quý vị Tổ sư Thiền tông đã dạy. 

Tôi đã nhận được pháp môn Thiền tông, nên có tuyên bố là tôi đã khám phá ra “Bí mật của pháp 

môn tu Thiền tông” này, Cũng từ chỗ tôi đã khám phá ra được đó, nên tôi nhất quyết khôi phục 

lại Thiền tông sau mấy trăm năm mất dạng! 

Thời này, tôi là người đầu tiên dụng công tu thiền, đã khám phá ra được pháp môn tu Thiền tông, 

nên, hiện các người tu theo tôi, họ tôn tôi là “Tôn sư Hoà thượng Thiền sư!” 

Chúng tôi nghe vị Thầy ấy thuyết cho chúng tôi nghe về cuộc đời và tu đạt được Thiền tông học 

của Thầy, chúng tôi một lòng chân thật ngồi nghe mà không biết một mỏi, chúng tôi có hỏi: 

Vậy, hiện giờ Thầy đã giải thích được chữ Phật rồi chứ? Vậy, xin Thầy dạy rõ chúng tôi ý nghĩa 

chữ Phật như thế nào được không ạ? 

Vị Thầy ấy dạy chúng tôi: 

- Trước kia, tôi nói chữ Phật là giác, tức chỉ nói đúng có một phần thôi, nếu nói thật đúng và đầy 

đủ Phật là một vị giác ngộ hoàn toàn, đem cái giác ngộ của mình dạy lại cho nhiều người khác 

cùng giác ngộ nữa... 

Chúng tôi nghe vị Thầy ấy giảng rất hay, hết lời cám ơn và chúng tôi cúi đầu chào xin phép ra 

về.  Chúng tôi có đọc trong Huyền Ký của Đức Phật dạy có câu như sau: 

- Tu thiền mà quán hay cầu 

- Nếu được thành tựu, chôn sâu xuống mồ! 

Vì chúng tôi học được 2 câu trên, nên cách tu của vị Thầy ấy cũng không phải là Thiền tông, chỉ 

là thiền Tiểu thừa thôi. 

Vì chỗ chưa tìm ra đó, nên chúng tôi cố gắng tiếp tục đi tìm cho ra mới thôi. Chúng tôi có ý nghĩ 

như sau: “Chẳng lẽ pháp môn 33 vị Tổ sư Thiền tông nước Ấn Độ và nước Trung Hoa và 3 vị Tổ 

sư Thiền tông của nước Việt Nam đã dạy, nay không còn ai biết chăng? 

Cũng vì chúng tôi quyết tìm ra cho được pháp môn Thiền tông học này, nên chúng tôi được 

nhiều người mách bảo là, ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, có một ngôi chùa hiệu là Tân Diệu, 

có đề bảng hiệu là Thiền tông Việt Nam, chúng tôi liền tìm đến. 

Vậy, kính mời độc giả cùng chúng tôi đến ngôi chùa này coi hư thực như thế nào, có phải là 

Thiền tông chân thật và đúng nghĩa không? 

Kính mời đọc giả cùng chúng tôi tìm hiểu. 

Địa chỉ ngôi chùa Thiền tông đúng nghĩa 
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Đã tìm được ngôi chùa đúng gốc Thiền tông học: ĐỊA CHỈ NGÔI CHÙA THIỀN TÔNG 

Từ ngã tư xã Tân Mỹ đi theo đường đá đỏ về hướng Đông độ 300 mét là đến chùa Tân Diệu, 

cổng chùa ghi: 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

CHÙA TÂN DIỆU  

THIỀN TÔNG VIỆT NAM 

Nhìn bảng hiệu ở cổng chùa, chúng tôi nghe lòng mình rất mừng rỡ, có lẽ chúng tôi tìm được 

ngôi chùa như ý muốn của chúng tôi mong mỏi chăng? Chúng tôi được ban quản trị chùa tiếp, 

đứng đầu là thiền gia Chánh Huệ Phong, Trưởng ban quản trị chùa. 

Chúng tôi hỏi: 

- Phật giáo, có môn thiền học là Thiền tông, hết sức là khoa học, mà lại sâu mầu và cao siêu, có 

phải như vậy không? 

- Chúng tôi hiểu, ai tu theo pháp môn này đúng như lời Đức Phật dạy thì sẽ được giác ngộ và giải 

thoát, có phải như vậy không? 

Một loạt hai câu hỏi trên, chúng tôi được thiền gia Chánh Huệ Phong vui vẻ đáp như sau: 

- Tôi xin thay mặt ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, xin đáp những câu hỏi của quý vị từ 

phương xa: 

Đúng như vậy, người tu ở chùa hay ở ngoài đời gì, nếu tu đúng theo pháp môn Thiền tông của 

Đức Phật dạy, mà tu đúng như trong các kinh điển Đức Phật đã dạy, chắc chắn vị đó sớm muộn 

gì cũng được giác ngộ; còn vị nào thực hiện đúng là chắc chắn được giải thoát. 

Chúng tôi mừng quá, giống như người đi trong sa mạc bị khát nước lâu ngày, mà gặp được hồ 

nước trong xanh trước mặt. 

Chúng tôi hỏi tiếp: 

- Kính thưa thiền gia, tu theo đạo Phật có mấy pháp môn? 

- Thiền gia Chánh Huệ Phong trả lời: 

- Tu theo đạo Phật có 3 pháp môn thiền như sau: 

1. Pháp môn thứ nhất là Thiền tông. 
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2. Pháp môn thứ hai là Thiền Bắc truyền. 

3. Pháp môn thứ ba là Thiền Nam truyền. 

Ngoài tu thiền ra, còn 2 pháp môn nữa: 

1. Pháp môn niệm Mật chú (tức Mật chú tông). 

2. Pháp môn niệm Phật A Di Đà (gọi là Tịnh Độ tông). 

Xét cho kỹ, hai pháp môn sau cũng là thiền cả, người đạt được “Bí mật Thiền tông”, mới giải 

thích được hai pháp môn tu này. 

Chúng tôi hỏi thêm: 

- Xin thiền gia giải thích các pháp môn tu nói trên cho chúng tôi nghe được không? 

Thiền gia Chánh Huệ Phong trả lời: 

- Như chúng tôi đã nêu ở trên, tu thiền có 3 pháp môn, tu niệm có 2 pháp môn, mỗi pháp môn 

đều có công dụng riêng của pháp môn đó. 

Tu Thiền tông cốt để nhận ra Phật tánh chân thật của chính mình, hay nói theo Nhà Phật: Tu theo 

pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật! 

Tu thiền Bắc truyền cũng gọi là Phát triển, cũng đi vào mục đích đó, nhưng phải dùng phương 

tiện, có nghĩa là phải đi vòng, chứ không đi thẳng như Thiền tông được. 

Tu thiền Nam truyền cũng gọi là Nguyên thủy, tu thiền này dùng hình tướng nhiều hơn. Vì vậy, 

nếu người tu theo pháp môn này, không nghiên cứu kỹ sẽ bị đi sai, không thành tựu được. 

Còn tu Mật chú tông, là dùng câu thần chú coi như có vẻ mầu nhiệm, nhưng sự thật, nghiên cứu 

kỹ đây là dùng phương pháp định tâm bằng câu thần chú vì câu thần chú người niệm không hiểu 

câu thần chú ấy nói gì nên gọi là Mật chú. 

Tu Tịnh Độ tông, vị nào hiểu và tu đúng theo pháp môn Tịnh Độ tông, vị đó cũng nhận được 

Phật tánh thanh tịnh của chính mình. 

Một vị trong ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu dẫn chúng tôi đi xem qua tất cả các hình 

tượng trang trí và thờ trong chùa và nói: 

- Quý vị nên xem tất cả hình tượng trong chùa này, Trưởng ban quản trị chùa sẽ giải thích cho 

quý vị nghe, vị nào có duyên lớn sẽ lãnh hội được Thiền tông. 

Chúng tôi đi xem và đếm tất cả có 3 tượng Phật, (trừ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh 

trang trí trên đảnh tháp và tượng Đức Phật tọa thiền trước hành lang chùa) bốn tượng Bồ tát, tám 

phù điêu minh họa, lần lượt được vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu giải thích 

như sau: 
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Đảnh tháp: 

Đảnh tháp trang trí tượng Đức Phật đản sanh, được giải thích ý nghĩa như sau: 

Bồ tát Hộ Minh, từ nội viện cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này, đến hoàng cung, vào thai 

mẹ, khi mẹ sanh ra, Ngài bước đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất và nói: 

“Thiên thượng, Thiên hạ, duy Ngã độc tôn ! ” Trưởng ban dịch: 

Trên trời, dưới trời, chỉ có chân Ngã là hơn hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ nội viện cung trời 

Đâu Suất, xuống trần gian này, duy nhất chỉ có một điều là, chỉ cho chúng sanh ở cõi Ta bà này 

biết, mỗi người ai ai cũng có cái chân Ngã trong bốn đức tính của Niết bàn là Thường - Lạc - 

Ngã - Tịnh. Nếu vị nào cố gắng học hỏi, cho ra lẽ, sẽ nhận ra Phật tánh thanh tịnh, tức được trở 

về nguồn cội của chính mình, không còn bị đi trong 6 đường sinh tử nữa, cũng có nghĩa là ra 

khỏi tam giới, hay nói chính xác là sáu nẻo luân hồi mình không còn bị nó lôi cuốn nữa. 

Mới giải thích phần đầu, chúng tôi nghe như nhận ra được cái gì mà mình đã ao ước từ lâu. Vị 

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu giải thích tiếp: 

Cửa giữa chùa ghi: 

 THIỀN TÔNG VIỆT NAM. 

Cửa bên phải ghi: 

- Cửa thiền là cửa CHÂN KHÔNG. 

Cửa bên trái ghi: 

- Hãy sử dụng trí tuệ BÁT NHÃ để nhận ra PHÁP THÂN THANH TỊNH của chính mình. 

Cũng bên cánh trái chùa có cái phông rất đặc biệt 

Phông trên là hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tọa thiền, Ngài chứng được TAM 

MINH - LỤC THÔNG... 

Còn phông dưới là nơi dành riêng cho thiền gia ngồi tọa thiền để TÌM LẠI CÁI CHÂN THẬT 

CỦA CHÍNH MÌNH. 

Thật trong cả nước, không một ngôi chùa nào có cái phông để ghi hình kỷ niệm khi đến viếng 

chùa? 

Thật tuyệt, điều này nói lên sự tu chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nói lên sự tu chứng 

của thiền giả. 
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Nếu vị nào có thời gian rảnh rỗi, nên một lần viếng chùa và tìm hiểu những ngôn từ ghi tại đây. 

Chúng ta, hay ai đó muốn tu hành đến giác ngộ và giải thoát, ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này 

đáp ứng đầy đủ cho chúng ta. Cũng nhân tiện nên đem theo máy ảnh ghi lại hình của chính mình 

tọa thiền cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật thì chứng được TAM MINH - LỤC 

THÔNG, còn chính chúng ta TÌM LẠI CÁI CHÂN THẬT CỦA CHÍNH MÌNH, hay ích ra 

cũng một lần ghi hình dưới chân Phật Tổ lúc Ngài tọa thiền đắc đạo. 

Đặc biệt, nếu chúng ta ai hiểu được căn bản của pháp môn Thiền tông, người đó sẽ được cấp 

giấy chứng nhận là giác ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông”, còn cao hơn, vị nào giải thích được tất 

cả các ngôn từ của Đức Phật dạy, vị đó được cấp giấy chứng nhận là đạt được “Bí mật Thiền 

tông” và được lưu danh vào bia đá tại chùa. 

Chúng ta hãy thử xem, nếu chúng ta không đạt được trình độ “Yếu chỉ Thiền tông”, cũng là 

người viếng một ngôi chùa có một không hai ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này vậy. 

 

Hình tượng Đức Phật tọa thiền Ngài chứng được Tam Minh Lục Thông tại chùa Thiền tông Tân 

Diệu. 
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Hình ảnh thiền gia tọa thiền để tìm lại chính mình tại chùa Thiền tông Tân Diệu. 

  

Chánh điện Thiền tông đúng nghĩa 

  

CHÁNH ĐIỆN THIỀN TÔNG ĐÚNG NGHĨA 

 (Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật) 

Chúng tôi được vị Trưởng ban quản trị chùa giải thích về chánh điện Thiền tông: 

Đây là chánh điện chúng tôi không thấy ghi bất cứ chùa nào mà trong suốt những năm tháng 

chúng tôi đi tìm. Còn ở chánh điện chùa này ghi là: 

- CHÁNH ĐIỆN THIỀN TÔNG. 

- TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT. 

Ghi hoàn toàn bằng tiếng Việt Nam. 

Đây, chúng tôi xác nhận: 

NGÔI CHÙA TÂN DIỆU NÀY, ĐÚNG LÀ THIỀN TÔNG VIỆT NAM. 

Nhìn câu ghi tại chánh điện, cũng đủ để chúng ta suy ngẫm, không phải chùa này ghi mà không 

có cơ sở, vì câu này Đức Phật đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong kinh Hoa Nghiêm: 

Ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành! 
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Vị Trưởng ban quản trị chùa nói tiếp: 

- Tại chúng ta không chịu nhận mà tin sai sự thật gặp người nào nói làu làu, giỏi biện luận, bài 

biện cầu kỳ, nói ra những lời để mê hoặc lòng người, chúng ta không chịu tìm hiểu, mà cứ tin 

đại! 

Còn Đức Phật nói chúng ta sẽ thành Phật, chúng ta không chịu tin mà thực hành, không nương 

theo lời của Ngài, coi đó là kim chỉ nam. Vì vậy, lời nguyền của Ma Vương thật không sai: 

- Này ông Cồ Đàm, khi ông không còn ở thế giới này, các đệ tử của ông, tuy tu theo ông, 

nhưng họ hoàn toàn làm theo sự sai bảo của ta cả! 

Lời nguyền của Ma Vương thấy khủng khiếp quá! Chúng ta là người sống với thời đại văn minh 

của khoa học cao, hãy suy xét tu gì là mê tín (tin lầm), tu gì là theo chánh pháp của Như Lai đã 

dạy. Quý vị là người lớn tuổi, nên tìm hiểu những gì là luân chuyển của vật lý, cái gì giúp cho 

chúng ta giác ngộ và giải thoát, để trở về quê xưa của chính mình, mà Như Lai đã dạy rất rõ 

trong các kinh điển. 

Vì sao chúng ta phải tìm hiểu kỹ như vậy? 

Vì chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn nữa, là phải từ bỏ tất cả những gì mà chúng ta tạo dựng 

nên, để rồi đi theo nghiệp thức mà tái sanh, đây là cái khổ muôn đời của mỗi người vậy! 

Đức Phật dạy: 

Mỗi người chúng ta, ai ai cũng có khả năng để làm chủ đời mình, nhất là Thiền tông đã dạy. Đức 

Phật đã nói như vậy, mà mình không chịu nghe, mà lại đi nhờ người này, người nọ giúp đỡ mình. 

Người nhận giúp đỡ mình, họ lại là người chẳng khác gì mình, họ cũng bị đi trong sáu nẻo luân 

hồi không biết đâu là ngày cùng! Họ cũng bị nhân quả chi phối như tất cả bao nhiêu người khác. 

Có khác chăng, họ được mang một lớp hư ảo, nhưng lớp hư ảo này, đối với nhân quả coi như là 

hoa giấy giữa đám lửa hồng, không ăn thua gì! 

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy: 

“Tam giới vô an du như hỏa trạch! ” 

Trong ba cõi: Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới như trong nhà lửa! 

Đã ba giới như ở trong nhà lửa, tức còn bị vòng xoáy của nhân quả cuốn hút (vòng xoáy của 

nhân quả, không sức mạnh nào vượt ra ngoài nó được! Chỉ trừ người nào biết tránh được cuốn 

hút của nhân quả, người đó không bị đi trong sáu nẻo luân hồi). 

Cốt yếu của Đức Phật là chỉ cho chúng ta biết cách vượt ra ngoài tam giới, để không còn bị nhân 

quả lôi cuốn nữa! 

Trưởng ban quản trị chùa giải về: 
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Tượng Đức Phật thờ tại chánh điện Thiền tông 

Là tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tay cầm cành sen, cao 3,2 m sơn toàn màu 

vàng, xem rất oai nghi và đẹp. Đây là cốt truyện ghi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: 

Một hôm, tại mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Thứu (Linh Sơn), Đức Phật lên tòa, không phải 

Ngài giảng đạo, mà Ngài “kiểm đạo”, bằng cách tay cầm cành hoa sen đưa lên cho hội chúng 

xem, từ phải sang trái, từ gần đến xa, Đức Phật không nói một lời nào, trong pháp hội này có đầy 

đủ các đệ tử lớn của Đức Phật như: 

- Đức Mục Kiền Liên. 

- Ngài Xá Lợi Phất. 

- Ngài Phú Lâu Na. 

- Ngài A Nan. 

- Ngài Tu Bồ Đề. 

- Ngài Ca Chiên Diên. 

- Ngài Ma Ha Ca Diếp. 

V.v... 

Không vị nào biết Đức Phật muốn nói gì. Duy chỉ có Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười. 

Đức Phật liền bảo cho đại chúng trong pháp hội biết 
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Tượng Đức Phật thờ tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. 

- Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, không lập văn tự, ngoài 

giáo lý truyền riêng, nay ta giao phó cho ông Ma Ha Ca Diếp thay ta giáo hóa chúng sanh ở cõi 

Ta bà này sau khi ta diệt độ, ông truyền mãi đừng cho đoạn dứt và làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 

nhất, khi ông rời thế gian này, ông trao lại cho A Nan Đà làm Tổ sư Thiền tông đời thứ hai... 

Bên phải Đức Phật: 

Tượng Bồ tát đại trí Văn Thù Sư Lợi: 

- Ngài cỡi con sư tử lông vàng. 

- Tay cầm cây kiếm bén. 

Ý nghĩa đại trí Văn Thù sư Lợi: 

Tượng trưng cho cái căn bản trí mỗi con người của chúng ta. Vì nhờ cái căn bản trí này, mà thái 

tử Tất Đạt Đa nhìn được sự thật ở thế gian này, dù có danh vọng, cao sang, tiền tài nhiều đến đâu 

đi chăng nữa, khi thở ra mà không hít vào thì mọi thứ đều bỏ còn các ân oán phải theo nghiệp mà 

vay trả với nhau! 

Vì vậy, thái tử Tất Đạt Đa mới bỏ cung vàng, điện ngọc, chức tước, quyền uy, vợ đẹp, con xinh, 

đi tìm cái nguồn cội của chính mình và thái tử đã thành công trọn vẹn, nên chúng ta gọi Ngài là 

Đức Phật (tức Đấng giác ngộ). 

Con Sư tử lông vàng: 

Tượng trưng cho oai lực dũng mãnh, vì trong rừng sâu núi thẳm, không con vật nào có oai lực 

bằng con sư tử cả. Khi tiếng của con sư tử rống lên, mọi con thú khác đều im hơi lặng tiếng. 

Cây kiếm bén: 

Tượng trưng cho mọi sự cắt đứt, vì nhờ cây kiếm này, người tu theo Thiền tông mới cắt đứt được 

tất cả: Tham, Sân, Si, Mạng, Nghi, Ác, Kiến, v.v... và các danh, lợi, quyền uy, chức tước ở thế 

giới này vậy. 
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Tượng Đức Bồ tát đại trí Văn Thù Sư Lợi thờ tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Tân 

Diệu. 

Bên trái Đức Phật: 

Tượng Bồ tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài cỡi con voi trắng sáu ngà. 

Đại Hạnh Phổ Hiền: 

Tượng trưng cho cái hạnh lớn của ai muốn tu theo pháp môn Thiền tông này. 

Con voi trắng sáu ngà: 

Tượng trưng cho sức mạnh, vì trong rừng già, không con vật nào mạnh bằng con voi cả. 

Sáu ngà là tượng trứng cho lục độ Ba La Mật, chứ ở thế giới này làm gì có con voi nào sáu ngà. 

Còn màu trắng là tượng trưng cái trong sáng Phật tánh của mỗi người. 
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Tượng Bồt tát Đại Hạnh Phổ Hiền thờ tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. 

  

CÁC PHÙ ĐIÊU TẠI CHÁNH ĐIỆN THIỀN TÔNG: 

Phù điêu đối diện Đức Phật, là phù điêu cảnh Đức Phật tọa thiền dưới cội bồ đề bên dòng sông 

Hằng, Ngài chứng được Tam Minh - Lục Thông - Tứ Vô Sở Úy, v.v... 

Nên Đức Phật có được ngũ nhãn: 

1- Nhục nhãn: 

- Mắt phàm phu ai ai cũng có. 

2- Thiên nhãn: 

Nhìn thấy được ba mươi ba cõi trời của ba giới là :Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

3- Pháp nhãn: 

- Biết được vạn pháp ở thế giới và vũ trụ này khi sinh ra và mất đi đều có nguyên do cả, v.v... 

4- Huệ nhãn: 

- Thấy được mênh mông trong vũ trụ và vạn vật là Thành - Trụ - Hoại - Không, từng kiếp người 

một, vô số các đời về trước, vô số các đời về sau, v.v... 
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5- Phật nhãn: 

- Nói đến Phật nhãn, chúng ta không thể nào suy lường được, chúng tôi lấy một ví dụ nhỏ để 

chúng ta suy ngẫm như, Tam thiên Đại thiên Thế giới nó là như vầy: 

Một Thái dương hệ gồm một mặt trời, một mặt trăng và nhiều hành tinh và vô số hành tinh nhỏ, 

gọi là ngôi sao, (có nhiều Thái dương hệ, có nhiều mặt trăng). 

- Tiểu thiên Thế giới là 1.000 Thái dương hệ gộp lại. 

- Trung thiên thế giới là 1.000 Tiểu thiên thế giới,nhân cho 1.000 nữa, số ra này là Trung thiên 

thế giới! 

- Đại Thiên thế giới là số ra của Trung thiên thế giới nhân cho 1.000 nữa là Đại thiên thế giới. 

Mà Phật nhãn thấy được hằng hà sa số TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI! Cộng với bốn 

nhãn trên nữa mới gọi là Phật nhãn, chúng ta không thể nào suy tưởng được! 

Vì vậy, Đức Phật nhìn được tất cả mọi sự, mọi vật ở thế giới và vũ trụ này như trong lòng bàn 

tay của Ngài. Có lần Đức Phật và đoàn Tỳ kheo đi vào trong rừng, Đức Phật bốc một nắm lá 

trong rừng và hỏi: 

- Lá trong tay của ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? 

Các vị Tỳ kheo trả lời: 

- Bạch Đức Thế tôn, lá trong rừng nhiều. 

Đức Phật bảo: 

- Sự hiểu biết của ta giống như lá trong rừng, còn những điều ta dạy các ông ví như lá trong tay 

của ta vậy. 

Bởi vậy, cái hiểu biết của chúng ta qua sự học hỏi, dù có học nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng 

không bằng nắm lá trong tay của Đức Phật, chứ đừng tưởng học rộng hiểu cao cho là mình biết 

nhiều. vậy, người nào giác ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông rồi, tức mới chỉ biết khái niệm về 

Thiền tông thôi, nhìn lại cái hiểu biết của mình khi mình chưa hiểu thiền tông, thật là quá kém; 

chứ khi chúng ta đạt được “Bí mật Thiền tông” rồi, thì những sự hiểu biết của chúng ta trước kia 

coi như là những đứa trẻ quê mùa mà chưa đi học hành gì cả vậy, còn ai đó, nếu “lỡ bị rơi vào Bể 

tánh Thanh tịnh Phật tánh”, thì không lấy ngôn từ gì của thế giới này mà nói được! 

Vì sao vậy? 

Vì cái tâm suy nghĩ của vật là cái tâm của vọng thức, thì làm sao nói đúng sự thật được. Vì chỗ 

họ không biết đó, nên họ cho mình là ông Thánh, để khuyến dụ người ngu khờ đến nghe họ nói, 

đây là cái bệnh phổ thông có từ muôn thuở. Bởi vậy, vào thời thiền sư Thường Chiếu, cách đây 
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gần 800 năm (1.203), thiền sư Thường Chiếu cũng thấy rất nhiều vị không biết cốt tủy Thiền 

tông học của đạo Phật, mà cũng đứng ra làm Thầy rao giảng cho nhiều người nghe! Để chận 

đứng bớt số người thích đi lường gạt những người khác để lấy tiền, tiêu xài, hoặc làm của riêng 

tư, nên thiền sư Thường Chiếu có nói với những người ấy như sau: 

- Một con chó lớn sủa láo, một bầy chó nhỏ, nghe chó lớn sủa, cũng sủa theo! 

Vậy, chúng ta là người tu chân chánh theo đạo Phật, nếu đã nhận ra cốt tủy của Đức Phật dạy rồi, 

thì nên tìm cách nói cho người chung quanh nghe, họ nương theo lời của mình nói mà tu tập, để 

được giác ngộ và giải thoát, đừng dùng cái đầu óc vật lý của mình, tưởng tượng ra những thứ 

trong vật lý, rồi dụ nhiều người đến nghe, mà phải bị vi phạm luật nhân quả rất nặng nề vậy! 

Chúng tôi từng chứng kiến nhiều vị lừa người nói, họ dụng công thấy được chân thật như thế 

này, như thế kia, mục đích chính của những vị này là dụ những người có đầu óc mê muội, nghe 

ai nói gì cũng tin! 

Nếu vị nào chịu khó tìm hiểu lời của Đức Phật dạy trong các kinh, tự nhiên biết vị nào dạy đúng, 

vị nào dạy sai. 

Trong Huyền ký, Đức Phật cổ dạy như sau: 

- Tu Thiền tông, mà dùng tâm vật lý dụng công tu, khi có kết quả do dụng công, là những thứ bỏ 

đi! 

- Người nào không biết tu Thiền tông mà Như Lai dạy nơi thế giới này, mà cố ngồi tu, chẳng 

khác nào lặng xuống sông băng mà tìm lửa vậy! 
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Phù điêu Đức Phật tọa thiền bên dòng sông Hằng. Ngài chứng được Tam Minh - Lục Thông, tại 

chùa Thiền tông Tân Diệu. 
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Phù điêu Đức Phật truyền Thiền tông cho ông Ma Ha Ca Diếp làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 

nhất, tại chùa Thiền tông Tân Diệu. 
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Phù điêu Tổ thứ 32 Hoằng Nhẫn truyền Thiền tông cho Ngài Huệ Năng làm Tổ sư Thiền tông 

đời thứ 33 tại chùa Thiền tông Tân Diệu. 

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền "Bí mật Thiền tông" của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho Lục 

Tổ Huệ Năng ở các trang sau. 

  

ĐIỆN TỔ THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT 

Trưởng ban quản trị chùa giải thích về điện Tổ Thiền tông: 

Đây là điện thờ ba vị Tổ sư Thiền tông kỳ đặc của ba quốc gia tu theo Thiền tông Phật giáo là: 

ẤN ĐỘ - TRUNG HOA - VIỆT NAM 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 

Ở giữa thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là Tổ Thiền tông đời thứ 28 của nước Ấn Độ, sang nước Trung 

Hoa Ngài là Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất. Truyền dạy pháp của Tổ: 

- Bất lập văn tự. 

- Giáo ngoại biệt truyền. 
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- Trực chỉ tánh người. 

- Biết được tánh người. 

- Mới thành Phật được. 

Trên đây là 5 câu bí yếu trong pháp môn Thiền tông học mà chưa ai giải thích đúng cả. Đức Phật 

có dạy trong Huyền ký: Vị nào giác ngộ được “Bí mật Thiền tông”, thì mới chỉ giải mã được 

50% thôi, đồng nghĩa, vị đó đã mở cửa được cửa “Bí mật Nhà thiền”, vị nào mở được cửa “Bí 

mật Thiền tông” rồi, tự vị đó biết chứ chúng tôi không dám nói trắng ra phần này. Tuy nhiên, để 

giúp quý vị biết một phần nhỏ, chúng tôi xin tạm dịch như sau: 

Bất lập văn tự: 

- Muốn đạt đến chỗ chân thật của pháp môn Thiền tông học này, không thể nào sử dụng văn tự 

của thế giới này được. 

Vì sao vậy? 

- Vì văn tự của thế giới này là văn tự nhân duyên của vật lý, khi có kết quả, là kết quả của vật lý. 

Vì chỗ đó, mà Đức Phật và Chư Tổ không cho sử dụng ngôn từ của nhân duyên để viết đến chỗ 

chân thật này. 

Giáo ngoại biệt truyền: 

- Vì không lập văn tự, nên pháp môn Thiền tông học này, không truyền theo kinh điển của Đức 

Phật dạy thông thường. 

Tại sao vậy? 

- Vì kinh điển của Đức Phật dạy, là do ông A Nan Đà và những vị kiết tập kinh điển viết ra bằng 

chữ viết của nhân duyên. Do đó, nếu pháp môn Thiên tông học này mà dùng ngôn từ của vật lý, 

thì nó bắt buộc phải có kết quả theo chiều vật lý, nên người tu không giải thoát được! 

Trực chỉ tánh người: 

Ai biết đước tánh người, thì người đó mới tu theo pháp môn Thiền tông học này được. 

Hiện nay, không ai biết được tánh người là gì, nên rất nhiều người tu theo đạo giải thoát của Đức 

Phật dạy, một thời gian rất dài như vậy, chưa có ai giác ngộ, thì làm sao giải thoát được. 

Có nhiều đạo tràng tập trung đông người đến nghe hay học, vị Thầy giảng hay dạy, vị ấy cũng 

chưa biết được tánh người của mình, thì người nghe hay học làm sao biết được. 

Biết được tánh người: 
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Câu này, nếu vị nào có duyên đọc được Huyền ký của Đức Phật thì mới biết được tánh người, 

còn không có duyên, sưu tầm rồi tưởng tượng ra để dạy thì làm sao đúng! 

Vì chỗ tưởng tượng đó, nên có nhiều vị Thầy giảng kiến tánh là nhận định, giảng như vậy là 

không phải. Nếu nói kiến tánh là nhận định, nhận định là “sản phẩm của cái tâm vọng tưởng của 

vật lý này!” Chỗ này, Đức Lục Tổ dạy, ai dạy như vậy giống như tưởng tượng ra con rùa có 

lông, còn con thỏ có sừng vậy! 

Còn những vị chỉ mới giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tồng” thôi, họ nói: “Nếu ai nói như trên, chẳng 

khác nào vị ấy, dạy người đi tìm lửa dưới sông băng hay dưới đáy hồ sâu vậy! 

Mới thành Phật được: 

Câu này thì đơn giản, nếu ai tu theo Thiền tông mà đã nắm thật vững Phật tánh của chính mình 

rồi, từ chỗ nắm vững đó, mới trở về “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” của mình được. 

Phần này, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có dạy: “Muốn có vàng ròng để sử dụng, thì 

người đó phải biết quặng nào là quặng vàng; còn không biết, cho quặng sắt là quặng vàng hay 

quặng thiếc là quặng vàng, người này đãi quặng cả đời cũng không tìm thấy chút vàng nào! 

Năm câu dạy của chư Tổ nói trên, hiện nay chúng tôi chưa thấy ai giải thích đúng cả. Vì là các 

câu quá bí hiểm, nên khi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đến nước Lương, gặp vua Lương Võ Đế, 

vua Lương Võ Đế hỏi Ngài: 

- Trẫm cả đời cất chùa độ Tăng, như vậy Trẫm có công đức chi chăng? 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 

- Thật bệ hạ không công đức chi cả! 

Vua Lương Võ Đế hỏi tiếp: 

- Trẫm cất chùa thật nhiều và độ Tăng vô số, ý Trẫm là muốn giác ngộ và giải thoát. Vậy, Thầy 

đánh giá Trẫm như thế nào? 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 

- Đức vua vĩnh kiếp mãi trầm luân! 

Vua Lương Võ Đế lại hỏi: 

Như vậy, tu tột cùng của đạo Phật để được thành Thánh, nếu nói như Thầy, vậy tu sau cùng để 

được cái gì? 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 
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- Tu sau cùng không thành cái gì cả! 

Tức quá, vua Lương Võ Đế hỏi thêm câu thứ 5: 

- Vậy Thầy có biết ta là ai không? 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời cộc lốc: 

- Không biết! 

Vua Lương Võ Đế chỉ mặt Tổ Bồ Đề Đạt Ma và nói một loạt: 

- Như vậy, ông là ông Thầy bị điên rồi! 

- Làm việc thiện mà không công đức! 

- Tu từ người Phàm để trở thành là Thánh mà Thầy cũng không biết! 

- Tu sau cùng không thành cái gì cả, như vậy Thầy bị điên quá mức! 

- Vậy tu để làm gì? 

Vua Lương Võ Đế tức giận bỏ đi, ngài nhìn Bồ Đề Đạt Ma không một lời từ giả, làm cho tất cả 

quần thần trong triều rất bất bình đối với Tổ Bồ Đạt Ma! 

Những lời đối đáp của vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, làm tất cả những vị quan trong 

triều hết sức kinh động. Vua, quan và thần dân ở nước Lương cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ông Thầy 

bị điên! Tổ suýt mất mạng tại nước Lương này! 

Vì pháp môn Thiền tông học này quá bí hiểm, nên ở nước ta có vị thiền sư Thường Chiếu 

(1.203), cách đây gần 800 năm có nói như sau: 

Pháp môn Thiền tông không phải ai cũng nhận ra được, nhưng vì loài người bị bệnh hám danh, 

mê lợi, khoe mình hiểu biết nhiều để câu người ngu khờ đến nhiều với mình, mục đích chánh của 

họ là vì tiền! Nên người tu theo đạo Phật, thấy gì dễ câu khách là họ bày ra để dụ người đến. Do 

vậy, pháp môn Thiền tông này là pháp môn trực chỉ đưa người vượt ra ngoài sanh tử của dòng 

luân hồi. 

Vì chỗ tuyệt quý và bí hiểm này, người hiểu Thiền tông sơ sài, nếu nói mình đạt “Bí mật Thiền 

tông” thì hãy coi chừng lời nói nặng của thiền sư Thường Chiếu đó! 

Ai giác ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông”, tức mới chỉ hiểu căn bản pháp môn Thiền tông học này 

thôi, nếu xưng mình đạt được “Bí mật Thiền tông”; người này bị thiền sư Thường Chiếu nói 

nặng lắm đó!” 
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Lời nói trên của thiền sư Thường Chiếu, chúng ta nên thận trọng về pháp môn Thiền tông học 

này, để không bị Ngài nói nặng; Ngài nói nặng đây, không phải Ngài ghét chúng ta, mà Ngài sợ 

chúng ta bị quả báo rất nặng nề của vật lý trần gian này. 

Pháp môn Thiền tông học này, nếu chúng ta muốn tu để được giác ngộ, và từ chỗ giác ngộ đó 

mới giúp bản thân mình giải thoát được; cũng từ chỗ biết cặn kẽ đó, mình mới giúp ngườị khác 

được. Đây là câu dạy tận tình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: “Khi mình giác ngộ được Bí mật 

Thiền tông học rồi, tự mình giúp cho mình, thì mới giúp cho người khác được tự giác, giác tha, 

giác hạnh viên mãn”. 

Vì vậy, vị nào muốn tu theo Thiền tông học, nên cố gắng sưu tầm nghiên cứu, khi đạt được rồi, 

hãy cố sức dạy cho nhiều người cùng biết, đừng để bị thiền sư Thường Chiếu rầy mình! (Vì chỗ 

quá quan trọng, nên chúng tôi nói lại nhiều lần như vậy). 

 

Trở lại với vua Lương Võ Đế, sử sách viết: 

Vua Lương Võ Đế xây dựng tất cả là 72 ngôi chùa có tầm cỡ, còn chùa nhỏ thì không ghi hết 

được. 

Ngài giảng được tất cả các kinh điển Đại Thừa, và giúp không biết bao nhiêu người muốn xuất 

gia tu hành Nhà vua đều giúp tất cả. Khi Nhà vua hỏi chỗ công lao của mình, mà Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma bảo là không công đức! 

Vì vậy, Nhà vua và quần thần không ai hiểu nổi! 

Vì Nhà vua sống trong theo chiều cuốn hút của vật lý, nên làm bất cứ thứ gì cũng phải có thành 

quả cái thành quả trong vật lý là cái thành quả của luân hồi, tức: Thành - Trụ - Hoại - Diệt! 

Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là một vị Tổ tuân theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là truyền 

dạy pháp môn Thanh tịnh thiền, tức Thiền tông, pháp môn này không sử dụng bất cứ thứ gì đối 

đải của vật lý. Vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn thử coi vua Lương Võ Đế có biết chút gì về Thiền 

tông học này không, nên Tổ mới dùng những danh từ của Thiền tông học để đối đáp với Nhà 

vua. Những lời nói của Tổ, làm vua Lương Võ Đế bế tắc! 

Vua Lương Võ Đế hiểu đạo Phật một cách như người bình dân, như bao nhiêu người khác! Tuy 

ông xây nhiều chùa, giúp đỡ nhiều Tăng, Ni tu hành, nhưng ông không hiểu được ngôn từ của 

Thiền tông học, nên ông mới hỏi Tổ như vậy. 

Chứ nếu đức vua hỏi như vầy: 

- Trẫm một đời cất chùa độ tăng, có được phước đức chi chăng? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ trả lời: 

- Bệ hạ có vô lượng phước đức! 
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Vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài được truyền Y, Bát và Huyền ký của Đức Phật dạy pháp môn Thiền 

tông. Ngài đến nước Trung Hoa là để giáo hóa Thiền tông và tìm người kế thừa Ngài, nếu vua 

Lương Võ Đế hiểu được lời của Tổ, chắc chắn Tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ truyền Thiền tông cho vua 

Lương Võ Đế để làm Tổ sư kế tiếp. 

Mới mấy câu đầu mà vua Lương Võ Đế không lãnh hội được, nên Tổ mới bồi thêm mấy câu 

nữa, cốt yếu là Tổ muốn dồn vua Lương Võ Đế vào chỗ ra ngoài sự cuốn hút hình tướng của vật 

lý trần gian này, để thử coi vua Lương Võ Đế có nhận ra chỗ “Bí mật Thiền tông” này không, 

nên Tổ mới trả lời là phủi hết một loạt những câu của vua Lương Võ Đế hỏi. 

Nhà vua thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma này, là ông Thầy không bình thường, nên Nhà vua liếc mắt ngài 

nhìn Tổ Bồ Đề Đạt Ma và nói câu sau cùng: 

- Ông là ông thầy bị điên, mà là Tổ sư Thiền tông cái gì?! 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhận thấy vua Lương Võ Đế, nghiệp vật lý trần gian này quá nặng, nên Tổ 

đành sang nước Bắc Ngụy. 

 

Phù điêu Tổ Bồ Đề Đạt Ma thờ tại điện Tổ Thiền tông chùa Thiền tông Tân Diệu. 

Lục Tổ Huệ Năng: 

Bên phải Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là Lục Tổ Huệ Năng, đây là vị Tổ quá đặc biệt của Thiền tông, tính 

từ nước Ấn Độ đến nước Trung Hoa. Ngài không phải  là một vị có vị trí quan trọng trong hàng 

giáo phẩm, cũng không phải là người có học thức cao, cũng không phải là người chuyên về 

nghiên cứu Phật học, càng không phải là phật tử, mà Ngài chỉ là anh chàng đốn củi ở vùng rừng 

sâu biên địa. Khi ông mang củi từ trong rừng ra chợ để bán. Nghe người nhà kế bên tụng kinh 

Kim Cang, bỗng ông nhận ra lời và ý kinh, nên ông hỏi người nhà kế bên: 
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- Kinh ông tụng là kinh gì vậy? 

Người tụng kinh trả lời là kinh Kim Cang. 

- Kinh này xuất phát từ đâu? 

Người tụng kinh bảo: 

- Kinh này từ nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Thiền tông Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai. 

Ông liền đến Huỳnh Mai ra mắt Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. 

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi Huệ Năng: 

- Ông từ đâu đến và cầu việc gì? 

Huệ Năng thưa: 

- Con từ Lãnh Nam đến và cầu làm Phật chứ không cầu việc gì khác. 

Nghe Huệ Năng nói không giống như những người từng đến đây học đạo, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 

bảo: 

- Ông là người Lãnh Nam, là người nam man, hạ tiện, biên địa, không có Phật tánh, làm sao cầu 

làm Phật được? 

Huệ Năng thưa: 

- Con và Hòa thượng tuy có Nam Bắc có sang hèn, nhưng Phật tánh của con và Hòa thượng đâu 

Nam Bắc, hay sang hèn? 

Ngũ Tổ và Huệ Năng đối đáp với nhau rất nhiều, Ngũ Tổ thấy căn tánh của Huệ Năng rất có khí 

khái Thiền tông, nên bảo Huệ Năng xuống nhà trù làm việc. Suốt tám tháng chuyên giã gạo chưa 

một lần lên chùa trên. Ngũ Tổ thấy thời cơ truyền Thiền tông đã đến, nên Ngài bảo cho tất cả đại 

chúng: 

- Ta nay đã già, ta muốn truyền Thiền tông mà tứ Tổ Đạo Tín đã truyền lại cho ta, nay đến lúc ta 

phải truyền Thiền tông lại cho người kế tiếp, để làm Tổ sư Thiền tông đời thứ sáu. Vậy, các ông 

mỗi người làm một bài kệ trình ta xem, nếu ai trình kệ ta xem, mà hiểu được Phật tánh của chính 

mình; và nói lên được Phật tánh ấy, ta sẽ truyền Thiền tông cho. 

Ai ai cũng bàn tán, Thượng tọa Thần Tú, là một vị giáo thọ sư, dạy hơn 700 tăng, chúng ta là học 

trò của Thầy ấy, vậy để Thầy ấy làm kệ, sau này chúng ta nương theo Thầy tu học, mọi người 

đều đồng ý như vậy”. 
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Bất đắc dĩ, Thượng tọa Thần Tú phải làm kệ Suốt mấy ngày, Thượng tọa Thần Tú mới làm được 

bốn câu kệ. Ngài Thần Tú không dám trình kệ cho Ngũ Tổ xem. Đêm khuya, lén viết bên vách 

Nam Lang, nếu sáng ra Ngũ Tổ đọc khen thì Ngài sẽ đứng ra nhận là mình làm, còn nếu Tổ chê, 

mặt mũi nào dám nhìn mấy trăm đứa học trò mà mình dạy chúng mỗi ngày, thật là quá khó ! 

Bài kệ Ngài Thần Tú viết như sau: 

- Thân thị bồ đề thọ 

- Tâm như minh cảnh đài 

- Thời thời cần phất thức 

- Vật sử nhạ trần ai. 

Chúng tôi xin tạm dịch: 

- Thân như cây bồ đề 

- Tâm như đài gương sáng 

- Ngày ngày phải lau chùi 

- Chớ để dính bụi bặm. 

Ngũ Tổ đọc bài kệ biết là của Ngài Thần Tú làm, Tổ cho rằng, Ngài Thần Tú chưa biết được 

Phật tánh của chính mình. Tuy nhiên, để giữ thể diện cho Ngài Thần Tú, Ngũ Tổ gọi Ngài Thần 

Tú vào tịnh thất và hỏi: 

- Bài kệ này có phải là của ông làm chăng? 

Thượng tọa Thần Tú thưa: 

- Dạ, của con làm, xin Hòa thượng xem coi con có hiểu chút gì về Thiền tông học không? Vì tất 

cả đồ chúng nhường con làm, chứ thật sự con không dám cầu Tổ vị. 

Tổ bảo: 

- Bài kệ ông làm chưa biết được Phật tánh của chính mình là gì, tức đồng nghĩa ông chưa hiểu 

khái niệm của pháp môn Thiền tông, chớ đừng nói chi vào được sân Thiền tông, còn nói đạt 

được “Bí mật Thiền tông”, không phải dễ! 

Ông chịu khó, về làm bài kệ khác trình ta xem, nếu ông chỉ giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” thôi, 

ta sẽ truyền Thiền tông lại cho ông, và ta sẽ hướng dẫn ông vào được cửa “Bí mật Thiền tông”, 

ông sẽ là Tổ sư Thiền tông đời thứ sáu tại nước Trung Hoa này. 
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Ngài Thần Tú nghe Ngũ Tổ dạy như vậy, Ngài toát mồ hôi, nghĩ thầm rằng, mình đã nặn óc, bóp 

trán, tìm ra duy nhất chỉ được bốn câu kệ, mà nay Tổ chê, còn tâm trí đâu mà làm kệ nữa! Ngài 

Thần Tú lạy tạ Tổ về tịnh thất, tâm trí không còn biết gì nữa! Chân đi muốn chao đảo! Còn bên 

ngoài thiện nam tính nữ bàn tán xôn xao. 

Tổ liền bảo: 

- Bài kệ này ai kiên trì tụng, có rất nhiều phước. Mọi người ai nấy đều tin như vậy. 

Mấy ngày sau, có chú tiểu đi ngang chỗ Huệ Năng giã gạo, tụng bài kệ nói trên. Huệ Năng liền 

hỏi chú tiểu: 

- Thượng nhân đang tụng kệ gì đó? 

Chú tiểu liền bảo: 

- Ông nhà quê này, bài kệ này là của Thượng tọa Thần Tú, viết bên vách Nam Lang trình với 

Ngũ Tổ. Ngũ Tổ bảo, ai trì tụng bài kệ này thì có rất nhiều phước. 

Huệ Năng nói với chú tiểu: 

- Xin thượng nhân dẫn tôi lên chỗ bài kệ để tôi lễ bái cho có phước. Chú tiểu liền dẫn Huệ Năng 

lên chỗ ghi bài kệ. 

Huệ Năng nói: 

- Tôi không biết chữ, xin thượng nhân đọc giùm tôi. Chú tiểu liền đọc bài kệ. 

Huệ Năng liền nói: 

- Tôi cũng có bài kệ nữa, xin thượng nhân vì tôi viết giùm để gieo duyên cùng bài kệ này. 

Đứng sau chú tiểu là ông quan Biệt giá, ông quan Biệt giá liền bảo: 

- Ông mà cũng có kệ nữa sao? 

Huệ Năng liền nói: 

- Ông đừng khinh người, người nhìn bên ngoài có hình tướng thượng thượng, cũng chưa chắc có 

trí thượng, còn người có hình tướng hạ hạ mà có trí thượng thượng thì sao? 

Ông quan Biệt giá liền bảo: 

- Ông đọc kệ đi, tôi sẽ viết cho ông. 

Huệ Năng liền cất tiếng đọc: 
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- Bồ đề bổn vô thọ 

- Minh cảnh diệt phi đài 

- Bản lai vô nhất vật 

- Vật sử nhạ trần ai. 

Chúng tôi xin tạm dịch: 

- Tánh giác không có thọ 

- Sáng không phải nhờ đài 

- Xưa nay không phải vật 

- Chỗ nào dính bụi bặm. 

Xin dịch trắng ra: 

- Tánh giác, tự nó giác, không nói Tánh giác thọ được. 

- Sự sáng của Tánh giác, là sáng tự nhiên, không phải nhờ đài nó mới sáng được. 

- Tánh giác này nó không phải là một vật. 

- Vì không phải vật, nên Tánh giác không thể nào dính bụi bặm được. 

Mọi người đọc bài kệ của ông Huệ Năng, họ liền kinh ngạc, mọi người đều nói: 

- Không ngờ từ trước đến nay chúng ta lại sai một vị nhục thân Bồ tát làm việc, thật là tội lỗi! 

Thấy trong pháp hội náo động lên, Ngũ Tổ liền lấy giày chà lên bốn câu kệ của Huệ Năng và 

bảo: 

- Bài kệ này cũng chưa thấy được Phật tánh, mọi người nên giải tán, ai có việc gì làm việc nấy, 

đại chúng cho là phải. 

Mấy ngày sau, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xuống chỗ giã gạo của Huệ Năng, nói với Huệ Năng: 

- Ông đi học đạo mà nhọc nhằn đến thế ư? 

Tổ hỏi thêm: 

- Gạo đã trắng chưa? 
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Huệ Năng thưa: 

- Gạo trắng đã lâu, nhưng còn thiếu dần sàng. 

Ngũ Tổ cầm gậy gõ vào tay cối ba cái rồi chấp tay sau lưng đi về Thiền tông thất. Huệ Năng hiểu 

ý Tổ, khi trống điểm canh ba, Huệ Năng đến gõ cửa Thiền tông thất của Ngũ Tổ, Ngũ Tổ liền 

mở cửa Thiền tông thất cho Huệ Năng vào trong và lấy vải che kín các cửa, Ngũ Tổ lấy kinh 

Kim Cang giảng cho Huệ Năng nghe về an trụ tâm của vật lý. 

Ngũ Tổ dạy rõ như sau: 

Sau đây là 3 câu then chốt để nhận ra Phật tánh của chính ông, ông hãy lắng nghe cho thật rõ, 

nhớ để tâm vật lý của ông tự nhiên thanh tịnh, nhớ đừng dụng công, khi tâm vật lý của ông tự 

nhiên được thanh tịnh, tâm ông sẽ bắt được tần số thanh tịnh của Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, 

khi vào đây, ông tự biết. Đây là 3 câu bí yếu để ông “Tự rơi vào Bể tánh Thanh tịnh”, ta sẽ đọc 

chậm rãi 3 câu ấy cho ông nghe: 

- Bất ưng trụ sắc sanh tâm. 

- Bất ưng trụ: thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh tâm. 

- Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 

Đức Ngũ Tổ vừa đọc xong 3 câu trên, Ngài liền giải thích rõ thêm: 

- Khi tâm vật lý của ông, không dính vào hình sắc mà sanh ra cái hay biết, chính cái hay biết này, 

nó là cái biết của Ý trong Tánh đó. 

- Khi tâm vật lý của ông, không dính vào tiếng mùi, vị, đồ vật, hình bóng ảo, mà vẫn hằng biết, 

chính cái hay hằng biết này, nó là cái Biết của Ý trong Tánh đó. 

- Khi tâm vật lý của ông, không dính mắc vào các thứ trên, mà biết, thì cái biết tự nhiên sẽ hiển 

lộ ra, chính cái biết không phải của suy nghĩ của vật lý, cái biết này là cái biết tự nhiên của Ý 

trong Tánh đó. Ta nhắc ông 2 lần chỗ này, để ông nhận được sâu sắc hơn. 

Ngũ Tổ vừa đọc xong 3 câu và giải thích cho ông Huệ Năng nghe. Trong lúc Ngũ Tổ nói, Ngài 

thấy ông Huệ Năng ngồi nghe mà bất động. Ngũ Tổ biết, ông Huệ Năng đã lần lượt, nhận được: 

1. Ngũ uẩn giai không. 

2. Vượt qua được cửa Hải Triều Âm. 

3. Vào được trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, 

Nên Ngũ Tổ cứ để ông Huệ Năng tự nhiên ở trong trạng thái bất động đó. Chính chỗ bất động 

này, ông Huệ Năng đã nhận ra trọn vẹn Phật tánh của chính mình. Ông Huệ Năng ở trong trạng 

thái bất động rất lâu. Khi trạng thái thanh tịnh tự nhiên tan với ông, ông liền quỳ gối và trình 

thưa với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn như sau: 
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- Kính thưa Hoà thượng, con nghe Hoà thượng đọc và giải thích 3 câu an trụ tâm vật lý, bất ngờ 

con được rơi vào trạng thái như không có con, con ở trong trạng thái đó không biết là bao lâu, 

nhưng khi con ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó, con thấy và biết sau, kính trình lên Hoà 

thượng, kính xin hoà thượng giải thích cho con nghe rõ chỗ này, con xin cám ơn Hoà thượng: 

- Cái thanh tịnh tự nhiên ấy là gì? 

- Cái màn trong suốt ấy là gì? 

- Cái mênh mông, trùm khắp ấy là gì? 

- Cái mà con tự thấy, nghe, nói và biết ấy là gì? 

- Trong ấy sáng, mát là gì? 

- Năm phần con hỏi trên, kính xin Hoà thượng giải thích cho con rõ. Xin cám ơn Hoà thượng? 

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giải thích 5 câu hỏi của ông Huệ Năng như sau: 

1- Cái thanh tịnh tự nhiên ấy, là cái tự nhiên trong vũ trụ này, không có vật chất trong ấy. 

2- Cái màn trong suốt đó, là bờ ngăn cách của Hải Triều Âm, chính cái màn này, nó ngăn giữa 

thanh tịnh, của vô sanh bên trong, và bên ngoài là sức hút của vật lý âm dương. 

3- Cái mênh mông, thanh tịnh mà trùm khắp, ấy là Phật. 

4- Cái mà con tự thấy, đó là Ý của con. Trong của con có các thứ như sau: 

A- Lúc nào cũng thấy, đó là Ý hằng thấy. 

B- Lúc nào cũng nghe, đó là Ý hằng nghe. 

C- Lúc nào Ý muốn phát ra tiếng, liền có tiếng. Tiếng này gọi là pháp. 

D- Ba thứ trên được đi trùm khắp, là nhờ cái hay biết, gọi là hằng biết. 

5- Cái trong sáng, mát đó là điện từ. Nhờ điện từ này mà nó chuyên chở các thứ nói trên. 

Các thứ trên nó nằm trong một cái vỏ bọc gọi là tánh, nên gọi chung là Phật Tánh. 

Nếu các thứ trên nó ở thanh tịnh, gọi là Ý trong Tánh còn nằm trong Phật. Vì Ý, Tánh, Phật 

không có vật chất, nên Ý trong Phật Tánh trùm khắp. 

Khi Ý trong Tánh nằm trong Phật vào trong tam giới, bị sức hút của vật lý của loài nào, thì Ý 

vào trong loài nào, thì biến thành loài đó. 
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Ông Huệ Năng vừa nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giải thích 5 câu hỏi của mình, ông liền thốt lên 5 

câu như sau: 

1. Đâu ngờ mình có Phật Tánh tự nhiên trùm khắp! 

2. Đâu ngờ mình có cái Ý hay thấy, hay nghe, hay nói và hay biết! 

3. Đâu ngờ trong Phật Tánh mình có đầy đủ, không thiếu thứ gì! 

4. Đâu ngờ trong mình có cái Tánh là vỏ bọc thứ kia! 

5. Đâu ngờ mình có cái Ý tự nhiên, không sanh không diệt! 

Vừa nghe ông Huệ Năng thốt lên 5 câu Tổ Hoằng Nhẫn bảo: “Năm câu của con vừa thốt lên 

chứng tỏ con đã vượt qua được cửa “Hải Triều Âm” và “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật 

tánh” của con cũng đồng nghĩa con đã qua được 3 cửa: 

1. “Yếu chỉ Thiền tông”. 

2. “Bí mật Thiền tông”. 

3. “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. 

Người tu theo đạo Phật mà đạt được 3 cửa nói trên, được phép làm Thầy tất cả các cõi trời và tất 

cả các loài người. Theo Huyền ký của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tại nước Trung Hoa này chỉ có một hoa 

nở 5 cánh. Hàm ý Tổ nói ở nước Trung Hoa này chỉ có 5 đời Tổ thôi. Đến đời ngươi làm Tổ, 

việc truyền Thiền tông không được phép truyền nữa. 

Vì sao không được truyền nữa? 

Vì trong Huyền ký Như Lai có dạy 3 phần như sau: 

Một: Ông là người không biết chữ thì làm sao đứng ra đọc kệ truyền thiền được. 

Hai: Đến đời ông người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” rất nhiều, còn người đạt được “Bí mật 

Thiền tông” nhiều nhất từ khi “Mạch nguồn Thiền tông” chảy đến đây. Người nào đạt được “Bí 

mật Thiền tông” theo nguyên tắc là được truyền Thiền tông, nhưng vì quá nhiều người đạt được 

thì truyền cho ai bây giờ. Do đó, việc truyền Thiền tông không còn truyền theo nguyên tắc cũ 

nữa, mà phải truyền theo nguyên tắc mới, trong Huyền ký Đức Phật có dạy rõ. 

Ba: Việc truyền “Bí mật Thiền tông”, phải làm lễ trước Tôn tượng của Như Lai nơi chánh điện 

Thiền tông, nhưng vì hoàn cảnh của ông quá đặc biệt nên không thực hiện nơi chánh điện Thiền 

tông chùa Thiền tông Đông Thiền này được, nên ta chỉ thực hiện đơn sơ nơi Thiền tông thất này 

bằng 3 nén hương. Nghi thức truyền “Bí mật Thiền tông” ta thực hiện rất đúng như 32 vị Tổ 

trước đã truyền cho nhau. Vậy, ông quỳ gối xuống, ta đọc nhanh bài kệ truyền Thiền tông cho 

ông nghe, cũng có nghĩa ta chính thức truyền Thiền tông cho ông làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 

33, mà Như Lai có dạy rất rõ ràng trong Huyền ký của Ngài, ông hãy lắng nghe, ta đọc nhanh bài 

kệ truyền Thiền tông này: 

Dâng hương: 

Khói hương bay khắp bầu trời xanh 
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Rốt ráo chúng con bổn nguyện lành 

Trên khói hương này xin Phật ngự 

Chứng cho đệ tử truyền thiền này. 

Khai lễ truyền Thiền tông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Trải qua nhiều nước gian nan 

Đi qua khắp chốn hiện an nơi này. 

Chúng con nghe dạy của Thầy 

Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Lư có duyên 

Nhận được nguồn thiền, chỉ riêng một mình. 

Năng, kia biết được làm thinh 

Để cho Phật tánh của mình làm thôi 

Chúng con, như vậy phải rồi 

Không xen vào lời tánh Phật của ta. 

Tất cả những vị ngộ ra 

Chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 

Hôm nay họ Lư đại duyên 

Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. 

Theo như lời dạy Thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 
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Phải được truyền thiền để làm lòng tin. 

Nay, tại Thiền tông thất này 

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa. 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông đi cố gắng bình an 

Trong Bể tánh là quê an của mình. 

Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng” 

Vì ông không biết, không theo lời Ngài 

Do vậy, đi khắp trần ai! 

Thiền tông Đông Thiền, ông nay mới “Dừng”. 

Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông nay đạt thiền 

Thêm người hết đảo hết điên 

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. 

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đọc xong 36 câu kệ truyền Thiền tông cho Ngài Huệ Năng rồi, Tổ Hoằng 

Nhẫn dạy thêm: 

- Ta trao cho ông Y, Bát của Như Lai dùng hằng ngày và gói kệ Huyền ký, trong đó có bài kệ 

truyền Thiền tông mà ta vừa mới đọc xong cho ông nghe. 

Cũng từ giờ phút này, ông chính thức làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 33. Vậy, ông hãy nghe lời 

dạy sau cùng của ta bằng 4 câu kệ như sau: 

- Hữu tình lai hạ chủng 

- Nhân địa quả được sanh 
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- Vô tình diệt vô chủng 

- Vô tánh diệt vô sanh. 

Chúng tôi xin dịch thật rõ như sau: 

- Người nào biết ai có hạt giống Phật, hãy dạy người đó pháp môn Thiền tông này. 

- Nhờ họ biết mình có hạt giống Phật, lời dạy của ông như là đất và nước tốt vậy, nên hạt giống 

Phật ấy được nẩy mầm sanh ra. 

- Người nào không biết mình có Phật tánh. 

- Không được nói pháp môn Thiền tông này, dù ông có dạy họ suốt đời, họ cũng không biết Phật 

tánh của họ là gì. 

Đêm nay, ta đưa ông ra bến Cửu Giang, ông lần về phương Nam, đến khi gặp ấp Hoài thì ẩn nơi 

đó một thời gian, khi nào gặp ấp  Hội  thì  dừng nơi đó,chừng nào khắp trong nước Trung Hoa, 

ai   ai   cũng mong muốn biết pháp môn Thiền tông này thì ông ra mặt và trình giấy chứng nhận 

ta truyền Thiền tông cho ông. Sau đó, ông mới nói rộng pháp môn Thiền tông này; nhưng ông 

đừng nói trắng ra, mà ông chỉ nói 1/10 pháp môn Thiền tông này thôi, đồng nghĩa, ông chỉ được 

phép nói kinh Trung thừa thôi, tức chỉ dạy hệ kinh Bát Nhã, còn ai có duyên lớn, đến hỏi ông chỗ 

cao tột cùng của pháp môn Thiền tông này, ông chỉ dạy riêng người đó thôi. 

Vì sao vậy? 

Vì pháp môn Thiền tông này, ở đời ông làm Tổ sư Thiền tông không được phép nói trắng ra, mà 

phải đợi đến đời Mạt Thượng pháp, ở tại đất Rồng sẽ có người công khai nói trắng pháp môn 

Thiền tông này. 

Theo Huyền ký của Như Lai có dạy, pháp môn Thiền tông này, đến đời Mạt Thượng pháp sẽ 

bùng lên tại đất Rồng, sẽ có người viết lại tất cả những lời Huyền ký của Đức Phật, cũng từ nơi 

đất Rồng ấy, pháp môn Thiền tông học này, sẽ có nhiều người biết. 

- Người nhận ra “Yếu chỉ Thiền tông” rất nhiều. 

- Người đạt được “Bí mật Thiền tông” thì có ít hơn. 

- Người “được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, Như Lai không cho phép nói. Vậy, ông đi 

mạnh khỏe, còn phần ta, ta sẽ tịch diệt sau 3 năm nữa. 

Nghe lời dạy của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nên khi Đức Lục Tổ Huệ Năng sắp diệt độ, Đức Lục Tổ 

cho phép ông Thần Hội công bố ra các bài kệ Huyền ký của Đức Phật truyền. Nhờ vậy, mà 

chúng ta hiện nay mới hiểu pháp môn Thiền tông này có 3 tầng bậc như sau: 
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- Người nào hiểu tu theo Thiền tông là tu không dụng công, tức không sử dụng bất cứ thứ gì 

trong vât lý của thế giới này, là người đó đã giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”. 

- Người nào giải mã được tất cả các ngôn từ của Đức Phật dạy, người đó được gọi là đạt được 

“Bí mật Thiền tông”. 

- Người nào “được rơi vào Bể tánh Thanh Tịnh Phật tánh”, người đó được gọi là đã về đến quê 

xưa của mình. 

Bài kệ 40 câu của anh Nguyễn Văn Nghĩa ở C9/4A, khu phố 3, xã Tân Túc, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tạ ơn Đức Lục Tổ Huệ Năng, sau khi anh đạt được “Bí 

mật Thiền tông”. Nêu tại chùa Thiền tông Tân Diệu: 

Ngài là Tổ thứ ba ba 

Kinh Ngài ngộ được chính là Kim Cang 

Khi đi bán củi bên đàng 

Tìm đến Ngũ Tổ ở làng Hoàng Mai. 

Thầy bảo giã gạo đạp chày 

Được hơn tám tháng, chỉ bày Thiền tông 

Nhận ra Phật tánh trong lòng 

Thầy trao Y, Pháp, qua sông nối dòng. 

Trải bao khó nhọc long đong 

Cuối cùng nghiệp chướng của Ngài cũng xong 

Ngài đem chánh pháp Thiền tông 

Truyền đi khắp chốn, nối dòng Như Lai. 

Nhiều người ngộ được pháp này 

Nhận ra thanh tịnh, tánh Thầy truyền cho 

Trong lòng hết khổ hết lo 

Để tâm thanh tịnh, không cho vui buồn. 

Khi Ngài từ giã về nguồn 
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Rất nhiều đệ tử, lòng buồn lệ tuôn 

Chỉ Ngài Thần Hội là luôn 

Khen, chê bất động; vui buồn không sanh. 

Khi xưa Phật nói rõ rành 

Thiền tông Tổ dạy, thiền Thanh Phật truyền 

Chúng con nay đã đủ duyên 

Nhận mạch nguồn Thiền của Phật Thích Ca. 

Thấy, nghe thanh tịnh ngộ ra 

Lời Ngài chỉ dạy, bỏ xa mê lầm 

Tu mà chẳng biết bổn tâm 

Tu hành vô ích, vẫn trầm vẫn luân. 

Vâng lời Phật, Tổ dạy “Dừng” 

Tự tánh thanh tịnh, lòng mừng, tâm an 

Ngộ nơi kinh Pháp Bảo Đàn 

Chúng con nay đã bình an nhẹ nhàng. 

Đến chùa Tân Diệu, Long An 

Lạy Tổ ba lạy, muôn ngàn biết ơn 

Chúng con chẳng nguyện gì hơn 

Lập, bày phương tiện đền ơn trao truyền. 

Chúng con phổ biến khắp miền 

Những ai đại phúc, nhận liền Thiền tông 

Chúng con chỉ nguyện, chỉ mong 

Nhiều người giác ngộ đạo thiền như con. 
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Bên trái của Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 

- Là Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử Điều Ngự Giác Hoàng. Đây là một vị Tổ rất đặc biệt đối với Thiền 

tông Việt Nam. Ở nước Ấn Độ, có vị thái tử đi tu được thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Còn ở 

Việt Nam chúng ta, có vị vua đang ở ngôi vị đàng hoàng, khi tu, Ngài cũng được thành Phật hiệu 

là Phật Hoàng Trần  Nhân Tông. 

Cái đặc biệt của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là, Ngài còn đang trị vì đất nước, mà quân Nguyên 

- Mông đang xâm chiếm gần hết châu Âu, Trung Đông và nhiều nơi khác, nên Ngài biết, thế nào 

rồi cũng đến lược nước ta. Vì vậy, Ngài lo toan trước để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng từ phương 

Bắc. Quả thật như vậy, ba lần Nguyên - Mông xâm lược nước ta, điều bị quân Nhà Trần đánh 

cho kinh hồn bạt vía, làm rạng danh dân tộc anh hùng, sử vàng nước Việt còn ghi chói lọi đến 

ngày hôm nay. 

Vua Trần Nhân Tông đã tìm ra được cái sống không bao giờ chết, người thế gian tầm thường 

không khi nào hiểu được, nên Ngài từ bỏ ngôi vua lên Trúc Lâm Yên Tử khai sáng đạo Thiền 

tông Việt Nam và làm Tổ sư Thiền tông Việt Nam đời thứ nhất. Thật hãnh diện cho đạo Phật 

Việt Nam có một vì vua tu hành được thành chánh quả. 

 

Phù điêu Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử, Điều Ngự Giác Hoàng (tức vua Trần Nhân Tông) thờ tại điện 

Tổ Thiền tồng chùa Thiền tông Tân Diệu. 

KHI ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG, LÀM SƠ TỔ TRÚC LÂM YÊN TỬ, HIỆU LÀ 

ĐlỀU NGỰ GIÁC  HOÀNG, NGÀI CÓ LÀM BÀI KỆ 200 CÂU, ĐỂ NÓI LÊN DÒNG 

CHẢY CỦA NGUỒN THlỀN TÔNG: 

Đầu tiên Đức Phật truyền thiền 

Ma Ha Ca Diếp biết liền hoa sen 

Hoa sen sáng tỏ hơn đèn 
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Phá tan màn tối nhận liền quê xưa. 

Thiền tông Đức Phật truyền xưa 

Ca Diếp nhận được quê xưa của mình 

Ngài thấy như vậy lặng thinh 

Chỉ cần mỉm cười Đức Phật truyền trao. 

Truyền trao, mất hẳn chiêm bao 

Bước qua hàng rào của Hải Triều Âm 

Ca Diếp nhận được âm thầm 

Lần lượt truyền người, làm Tổ thứ hai. 

Tổ hai nhận được căn tai 

Nhận được cười hoài vì hết trầm luân 

A Nan nhận biết pháp “Dừng” 

Luân hồi sinh tử Ngài đừng chạy theo. 

Tổ vị Ngài truyền tiếp theo 

Thương Na Hoà Tu làm Tổ thứ ba 

Tổ ba đã biết nhận ra 

Kế đến Cúc Đa nhận ra pháp thiền. 

Thứ năm Đa Ca có duyên 

Chính thức nhận liền Tổ vị thứ năm 

Ca Đa, lặng lẽ âm thầm 

Truyền lại pháp thiền ông Di Dá Ca. 

Vị Tổ thứ sáu nhận ra 

Bà Tu Mật, nhận sâu xa nguồn thiền 
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Thiền tông chính thức được truyền 

Cho ông Phật Đà, làm Tổ tiếp theo. 

Nan Đề, nghe Huyền Phật xưa 

Tìm ông Phục Đà, truyền pháp Thiền tông 

Tổ chín nhận được ngóng trong 

Tìm Tổ Mười, Tôn Giả thiền ca. 

Ngày xưa Huyền ký Thích Ca 

Mười một là Ngài Phú Na được truyền 

Phú Na tìm người đủ duyên 

Mã Minh mong thiền của Phật Thích Ca. 

Tổ vị mười hai, nói ra 

Mười ba, là Tổ Ma La tiếp mình 

Ca Tỳ nhận được lặng thinh 

Đợi Ngài Long Thọ, cùng mình truyền riêng. 

Mười lăm, Ca Na Đề Bà 

Văn hay, chữ tốt nhận ra pháp thiền 

Rằng Ngài đã được đủ duyên 

Long Thọ truyền thiền, làm Tổ mười lăm. 

Lớn tuổi, một mình âm thầm 

Tìm người hiểu đạo, trao phần Thiền tông 

Ở nước Tỳ La có ông 

La Hầu La Đa chính tông danh Ngài. 

Mười lăm, Tổ đến nhận ngay 
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Vị ấy, đáng được nhận ngay nguồn thiền 

Mười sáu biết được huyền thiêng 

Chính thức được truyền Tổ vị Thiền tông. 

Xuống Nam, gặp được Nan Đề 

Hoàng tử Nan Đề, biết tuỷ Thiền tông 

Tổ vị mười bảy là ông 

Đi qua khắp xứ, cũng mong truyền thiền. 

Gặp được Già Da có duyên 

Nên được truyền thiền làm Tổ tiếp theo 

Mười chín là ông Cưu Ma 

Gia tộc cao quý, dòng Bà La Môn. 

Ngài La Đa lại có duyên 

Hiểu được gốc thiền của Phật Thích Ca 

Vị Tổ mười tám nhớ ra 

Ở trong Huyền ký Đức Phật Thích Ca. 

Mười chín là ông Cưu Ma 

Tổ vị nối tiếp Thích Ca lưu truyền 

Lớn tuổi Ngài hết trần duyên 

Chính thức truyền thiền Tổ vị hai mươi. 

Nhận thây Xà Dạ hơn người 

Rõ môn thiền học không ai sánh bằng 

Tổ trước huyền ký nói rằng: 

Bà Tu Bàn Đầu làm Tổ tiếp theo. 
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Vì vậy, Tổ trước vâng theo 

Truyền, ông Bàn Đầu làm Tổ Thiền tông 

Tổ vị hai mốt đã xong 

Bàn Đầu tìm người để mong tiếp thiền. 

Tìm người phong cách trao riêng 

Thiền tông mầu nhiệm linh thiêng xứ này 

Ma Noa mong muốn dựng xây 

Pháp môn thiền học tại đây lưu truyền. 

Hạc Lặc chính thức đủ duyên 

Noa La, truyền thiền trao đủ Thiền tông 

Chánh pháp bí mật trong lòng 

Có Ngài Sư Tử, chờ mong nguồn thiền. 

Bà La Môn có đại duyên 

Chính thức nhận thiền làm Tổ hai tư 

Tâm ông đã được như như 

Tổ Sư Tử được y như lời nguyền. 

Tìm người có đủ phước duyên 

Chính thức truyền thiền làm Tổ hai lăm 

Bà Xá Tư Đa, Kế Tân 

Nguyện theo Sư Tử cầu mong pháp thiền. 

Sư Tử thấy ông đủ duyên 

Chuyển giao pháp thiền làm Tổ hai lăm 

Hai sáu, Bất Như Mật Đa 
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Dòng Sát Đế Lợi, lại mong Phật Đà. 

Phật Đà là của Thích Ca 

Vì lòng ham muốn, vua cha bằng lòng 

Khi Ngài nhận được pháp xong 

Bát Nhã Đa La, rất mong gặp Ngài. 

Suy cùng kiếp trước và nay 

Có duyên tiền định, nhận ngay pháp thiền 

Thiền tông, nước Ấn bảo điên 

Do vậy, pháp thiền phải đến phương Đông. 

Vượt sông qua biển đi vòng 

Lần theo eo Hồng cập biển Việt Nam 

Bồ Đề, hai tám gian nan 

Tìm người duyên lớn chuyển sang pháp thiền. 

Gặp vua Võ Đế trình riêng 

Vị vua nói liền, Thầy đã bị điên! 

Tổ xuống thuyền, đành ra khơi 

Tại đất Bắc Nguỵ thong thả nghĩ ngơi. 

Đông Nhạc mách thời, Thần Quang 

Ngài Thần Quang, khi nhận được lệ tràn 

Trình làng Tổ vị phương Đông 

Tăng Xán bị bệnh, không dám cầu mong. 

Cầu xin Huệ Khả chữa xong 

Bịnh tình khổ sở, không mong thứ gì. 
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Ở trong Huyền ký có ghi 

Tăng Xán nhận thì Tổ vị ba mươi. 

Khi nhận Tổ vị vui tươi 

Phổ đi khắp chốn người người an vui 

Đến khi lớn tuổi tìm người 

Để trao Tổ vị, cho người tiếp theo. 

Bất luận người giàu hay nghèo 

Miễn nhận, đạo mầu của Phật Thích Ca 

Đạo Tín tìm Ngài hỏi qua 

Con làm sao được vượt qua luân hồi? 

Tăng Xán, dạy, Đạo Tín “Thôi” 

Nhiều đời sanh tử dứt rồi với ông 

Đạo Tín nhận được thong dong 

Con chỉ một lòng phụng thiền Thích Ca. 

Tuổi già lần lượt hiện ra 

Tìm người tiếp tục Thích Ca lưu truyền 

Hoằng Nhẫn vị Thầy có duyên 

Đem về nuôi lớn truyền thiền cho ông. 

Hoằng Nhẫn, nhận pháp vừa xong 

Tìm trong thiên hạ ai mong tu thiền 

Do vậy, phổ đi các miền 

Tìm người duyên lớn truyền thiền tiếp theo. 

Có anh bán củi rất nghèo 
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Nghe người tụng đọc lần theo hỏi liền 

Kinh gì lời kệ rất thiêng? 

Tôi vừa nghe đến nhận liền “Tánh không”. 

Hoằng Nhẫn, phổ khắp núi sông 

Bài kinh tôi đọc là thiền Kim Cang 

Một mình khổ sở gian nan 

Đông Thiền xa quá lên đàng mà đi. 

Khi đến Tổ hỏi cầu chi? 

Con mong làm Phật, cầu chi không cầu! 

Tổ bảo, không Phật, mà cầu 

Huệ Năng liền nói, Phật đâu bên ngoài. 

Ngũ Tổ, thấy Năng người tài 

Sợ người hảm hại, chỉ ngay nhà trù 

Tám tháng, Ngài phải lu bu 

Giả gạo, gánh nước, không xu không tiền. 

Ngộ thiền Ngài chỉ biết riêng 

Ngũ Tổ truyền thiền làm Tổ ba ba 

Đến đây Huyền ký Thích Ca 

Pháp thiền thanh tịnh phải sa nơi này. 

Truyền thiền chấm dứt tại đây 

Dòng chảy Nguồn thiền tại đây chảy hoài 

Chảy đi khắp chôn trần ai 

Chảy về Nam quốc dừng ngay Long Thành. 
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Hôm nay, Trẫm nhận rõ rành 

Pháp thiền thanh tịnh, trụ thành Thăng Long 

Thiền tông không phải dụng công 

Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân 

Do vậy, Đức Phật dạy “Dừng” 

Không theo vật lý, luân hồi dừng ngay. 

Hôm nay tại Yên Tử đài 

Ta nay phổ biến ý Ngài Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn nhận ra 

Thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền. 

Vị nào có được đại duyên 

Ta sẽ truyền thiền làm tổ tiếp theo 

Thiền tông lội suối qua đèo 

Theo đường hiểm nghèo để xuống phương Nam. 

Đất Việt gặp lúc gian nan 

Ở yên Trung Việt, đợi an quê nhà 

Thiền tông chánh thức bùng ra 

Ở tại đất Rồng phổ khắp Năm châu. 

Thiền tông đến lúc khởi đầu 

Xoá đi đạo Cầu, Quán, Tưởng và Xin 

Tại đây lời dạy tối linh 
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Phổ đi thiền học của mình Thích Ca. 

Các ông nghe kệ của ta 

Viết ra Huyền ký Thích Ca lưu truyền 

Giúp người hữu phúc đại duyên 

Nhận được nguồn thiền là hết trầm luân. 

Chỉ dạy hậu nhân biết “Dừng” 

Vì đây sứ mạng, nhớ đừng lãng quên 

Người dân Việt, biết đáp đền 

Những lời Phật dạy, đừng quên trong lòng. 

Phổ đi khắp chốn núi sông 

Cho người duyên lớn, cầu mong pháp thiền 

Người nhận được hết đảo điên 

Biết cách tu thiền của Phật Thích Ca. 

Thiền tông nước Việt bùng ra 

Năm châu bốn biển, nhà nhà an vui 

Ai nhận được, tự tươi cười 

Vì đã về được, quê tươi của mình. 

200 câu kệ nói trên, chúng tôi ghi lại, nơi báo Sài Gòn Mới, xuất bản vào năm 1.958, bút danh 

người viết là Bút Trà. Nơi mục các bài kệ Thiền tông Phật giáo. 

Tỳ Kheo Ni Đức Thảo: 

Cũng tại điện Tổ Thiền tông này, là nơi thờ vị Tỳ kheo ni Đức Thảo, thế danh là Trần Thị Liệu, 

là vị khai lập chùa Thiền tông Tân Diệu. Hồi còn là cư sĩ, nhân bà đọc kinh Pháp Hoa, kinh Kim 

Cang và Pháp  Bảo Đàn, bà nhận ra “Bí mật Thiền tông”, nên bà lập ngôi chùa Thiền tông Tân 

Diệu này để tu hành. Mục đích chánh của bà là nói lên pháp môn Thiền tông học tuyệt quý này. 

Nguyện ước của bà là ngôi chùa này, khi đất nước được thống nhất, người nào có duyên lớn với 

Thiền tông học, tôn tạo thành một ngôi chùa đúng theo phong cách. Thiền tông của người Việt 
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Nam như thời vua Trần. Thiền gia Chánh Huệ Phong cùng Nhà văn Nguyễn Nhân, ra sức xây 

dựng lại như ngày hôm nay. 

CÁC PHÙ ĐIÊU TẠI ĐIỆN TỔ THIÊN TÔNG: 

Tại điện Tổ Thiền tông này có năm phù điêu nói lên công thức tu thiền của hai phái Bắc truyền 

và phái Nam truyền, cũng như công thức tu thiền của thiền giả. 

Phù điêu đối diện Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 

Là phù điêu công thức tu thiền của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, bằng 3 câu như sau: 

- Lặng lặng, tĩnh tĩnh = Phải. 

- Lặng lặng, loạn tưởng = Sai. 

- Lặng lặng, hôn trầm = Trật. 

Phù điêu bên vách phải Tổ: 

Là phù điêu công thức tu thiền của phái Bắc truyền hay cũng gọi là Phát triển, tức dùng tâm 

vật  lý để Nghi, Tìm hay Kiếm, từ vật nhỏ như vi trần, lớn lao như hành tinh. Coi công dụng mỗi 

thứ như thế nào, hoặc nguyên do ra sao. Sau này, các vị Thầy chế ra thêm pháp quán Thoại Đầu; 

còn đại sư Trí Khải dùng quán hơi thở, đại sư gọi pháp môn này là Đại thừa, Ngài gọi pháp môn 

này là “Lục diệu pháp môn?”. 

 

Phù điêu công thức tu thiền của Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác tại điện Tổ Thiền tông chùa 

Thiền tông Tân Diệu. 

Pháp môn quán Thoại Đầu là, đặt nghi vấn đầu câu hỏi để quán, như: 

- Trước lời nói là gì? 

- Cái gì mang thân này đi? 

- Cái gì là ta? 
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- V.v... 

Cứ đặt câu hỏi, nghi vấn như vậy, cho đến khi nào vỡ lẽ ra là người nghi quán đã xong, tức hiểu 

đạo? 

Còn pháp quán hơi thở như sau: 

1. Sổ tức (đếm hơi thở). 

2. Tùy tức (theo hơi thở). 

3. Chỉ (dừng, không theo hơi thở nữa). 

4. Quán (tưởng hơi thở coi công dụng như thế nào?). 

5. Hoàn (cho hơi thở trở về bình thường). 

6. Tịnh (kiềm cho hơi thở được thanh tịnh). Thường thường hành giả tu theo pháp quán hơi 

thở này chỉ cần ba pháp là đủ: 

1- Sổ tức. 

2- Tùy tức. 

3- Tịnh. 

Tu tắt như vậy nhanh và mau kết quả hơn, vì khi hành giả kiềm cho hơi thở mình được thanh 

tịnh rồi, cố gắng luôn luôn cho hơi thở mình được thanh tịnh, thuần thục được một thời gian, nếu 

hành giả có duyên lớn, sẽ nhận được cái thanh tịnh Phật tánh của chính mình. 

 

Phù điêu công thức tu thiền của phái Bắc truyền, cũng gọi là Phát triển, nêu tại chùa Thiền tông 

Tân Diệu. 

Phù điêu vách bên trái Tổ là công thức tu thiền của phái Nam truyền hay cũng gọi là Nguyên 

thủy là dùng: 

- Quán, tưởng, nhỏ ra lớn. 



www.Thientong.Org | www.Thientong.com 

 

Mua sách Giấy: 362 Lý Thái Tổ P1, Q3, TP.HCM. Đt  0918.378.551  Page 56 
 

- Cầu mong những điều kỳ diệu. 

Quán, tưởng, cầu mong này, là sử dụng một trong 37 pháp quán và tưởng hay cầu mong như: 

- Quán, tưởng vật nhỏ ra lớn. 

- Quán hơi thở, như Ngài Trí Khải đại sư. 

- Quán tứ niệm xứ, xem coi đất, nước, gió, lửa là gì? Công dụng ra sao? 

- Quán thân bất tịnh, và thấy được thân nhơ nhớp của mình! 

- Quán vạn vật đều là vô thường! 

- Quán tất cả cái gì có hình tướng đều là vô ngã. 

v.v... 

Tu theo pháp môn này chỉ đạt được bốn quả vị Thánh là: 

1. Tu Đà Hoàn. 

2. Tư Đà Hàm. 

3. A Na Hàm. 

4. A La Hán. 

Chứ không phải đi vào đường của Bồ tát hay Phật. 

 

Phù điêu công thức tu thiền của phái Nguyên thủy, cũng gọi là Nam truyền tại chùa Thiền tông 

Tân Diệu. 

Phù điêu trước mặt Lục Tổ Huệ Năng là phù điêu nơi bến Cửu Giang, cảnh Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 

đưa Lục Tổ qua sông về phương Nam, truyền giáo pháp Thiền tông này. 

Một câu nói của Lục Tổ, làm người tu hành theo thiền tông hết sức xúc động và ngậm ngùi: 
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- Khi mê, con nhờ thầy độ. 

- Nay, con đã ngộ rồi, con xin tự độ lấy con. 

 

Phù điêu tại bến Cửu Giang, nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tiễn Lục Tổ Huệ Năng qua sông để về 

phương Nam. 

Phù điêu trước mặt Sơ Tổ Trúc Lâm: 

Là phù điêu nơi động Thiếu Thất tại chùa Thiếu Lâm, cảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào 

vách đá chín năm không nói một lời. 

Đây là cốt truyện Ngài và vua Lương Võ Đế đối đáp. Vua Lương Võ Đế tuy giảng được tất cả 

các kinh điển Đại thừa, nhưng vua lúc nào cũng bị kinh chuyển, chứ vua không bao giờ chuyển 

được kinh. Do vậy, vua không thể nào nhận ra yếu chỉ của kinh được, nên khi vua đối đáp với 

Tổ, Tổ chỉ nói đúng theo chân thật của thiền tông, làm vua Lương Võ Đế bàng hoàng. Vua 

Lương Võ Đế là vị vua tu đầy đủ phước đức, còn công đức Nhà vua không thâm nhập được. 

Vì sao vậy? 

Vì Ngài tu mà còn theo hình tướng, hay nói đúng hơn, là Ngài tu theo chiều vật lý, cũng có nghĩa 

là tu theo cái dụng của đạo, nên không nhập được cái thể của đạo. Bởi vậy, khi Tổ dùng các ngôn 

từ chính xác của Thiền tông học, làm tâm Nhà vua bị đảo lộn. Vì vậy, Tổ đành sang nước Bắc 

Ngụy, đến chùa Thiếu lâm, vào động Thiếu Thất, ngồi quay mặt vào vách đá suốt chín năm 

không nói một lời nào. 

 Giảng kinh theo Thiền tông: 

Nói đến giảng kinh, chúng tôi xin nêu lên một câu chuyện liên quan đến giảng kinh, giảng thiền, 

cho quý vị nghe. 
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Có vị giảng sư giảng kinh rất nổi tiếng khắp một lùng rộng lớn ở nước Trung Hoa, đến hỏi thiền 

sư Huệ Hải: 

- Xin cho tôi hỏi một câu được không thiền sư? 

Thiền sư Huệ Hải nói: 

- Bóng trăng dưới đầm nước, mặc tình mà ông mò bắt 

Giảng sư hỏi: 

- Thế nào là “Yếu chỉ của Phật pháp?” 

Thiền sư Huệ Hải trả lời: 

- Thưa, tôi không hiểu “Yếu chỉ Phật pháp” 

Giảng sư bảo: 

- Sao thiền sư tối tăm thế, Yếu chỉ Phật pháp mà không biết, xưng thiền sư làm gì? Nên xuống 

giường thiền để người khác lên đảm nhận. 

Thiền sư Huệ Hải hỏi lại giảng sư: 

- Tôi có thể xuống giường thiền, không khi nào dám ngồi trước mặt mọi người để nói đạo nói 

thiền nữa, nếu giảng sư trả lời được câu hỏi của tôi. 

Giảng sư nói: 

- Mời thiền sư cứ hỏi, ở đây đông người, tôi vì ông mà chỉ cho, trong các kinh điển Đại thừa mà 

Đức Phật đã dạy. 

Thiền sư Huệ Hải hỏi: 

- Ông là giảng sư, vậy ông giảng kinh gì để dạy người? 

- Giảng sư trả lời: 

- Giảng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. 

Thiền sư Huệ Hải hỏi tiếp: 

- Kinh này ai nói? 

Giảng sư tằng hắng lên giọng nói: 
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- Hèn chi, thiên hạ bảo thiền sư không hiểu kinh Phật là đúng, kinh này Phật nói, chuyện sơ đẳng 

của Phật giáo mà thiền sư không biết sao? 

Thiền sư Huệ Hải bảo: 

- Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: “Ai nói ta có nói kinh Kim Cang, người đó phỉ báng ta; 

còn nếu nói Phật không nói kinh, người đó chê bai kinh, vậy, xin giảng sư giảng nghĩa cho tôi 

được rõ? 

Giảng sư giật mình ấp úng một hồi lâu rồi đáp: 

- Chỗ này, thật tình tôi mê hẳn. 

Thiền sư Huệ Hải bảo: 

- Ông chưa bao giờ tỉnh nói chi là mê, uổng cho trong hàng giảng sư, có một vị giảng sư giảng 

kinh suốt mấy chục năm mà một câu kinh đơn giản không giải thích được, rất tiếc cơm tiền của 

đàn na thí chủ cúng dường cho ông xài, chứ không phải trả tiền công cho ông giảng kinh, giảng 

đạo, thật là uổng cho sự cúng dường từ bấy lâu nay của những vị tin tưởng ông! 

Hai vị đối đáp rất nhiều, nhưng câu nào giảng sư cũng đều không đáp được, giảng sư biết mình 

còn tối tăm với đạo, đành lễ tạ cáo lui, không dám khinh thường và vô lễ với thiền sư Huệ Hải. 

Giảng sư biết mình có lỗi nên một lòng chân thật hỏi thiền sư Huệ Hải: 

- Con thật lòng xin sám hối lễ lạy Hòa thượng, xin Hòa thượng chỉ dạy thật tình cho con câu mà 

Hòa thượng đã nói ban đầu với con là, “Bóng trăng dưới đầm nước sâu trước mặt, mặc tình mà 

ông mò bắt, là ý nghĩa làm sao?” 

Thiền sư Huệ Hải bảo: 

- Lời nói của các thiền sư, ví như bóng trăng dưới đầm nước, tùy ý người hỏi mà tìm tòi để hiểu, 

nay ông đã biết lỗi, ông hãy lui ra, khi nào thuận duyên ta sẽ vì ông mà giảng thiền độ ông. 

Thiền sư Huệ Hải nói tiếp: 

- Người tu hành không biết Tánh mình, tu hành chẳng nghĩa lý gì, còn giảng kinh mà không mở 

mắt đạo, giống như người mù tả cảnh núi non, sông hồ có trúng vào đâu? Ta gợi ý cho ông hai 

câu dưới đây mặc tình cho ông “mò bắt”: 

- Bậc Thánh thấy mình có hội đạo, vị đó là phàm phu. 

- Phàm phu thấy mình có hội đạo, người đó đã vào được bậc Thánh rồi đó. 

Ông giải được hai câu này, ông đã bước vào được sân Thiền tông rồi vậy. 
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Giảng sư lòng thành lễ tạ rồi lui ra. 

Giảng sư tự nhủ: Trước mặt bao nhiêu người, ban đầu mình xem thường thiền sư, kết cuộc một 

câu kinh, một lời kệ mình không giải thích được thật là nhục nhã! Từ trước đên giờ, mình giảng 

kinh kiểu gì thật là hổ thẹn! 

Một giảng sư nữa: 

Cũng một pháp sư giảng kinh, đó là giảng sư Đức Sơn. Vị này chuyên giảng kinh Kim Cang, là 

bộ kinh quý nhất và nổi tiếng nhất của Phật giáo. 

Ông nghe ở núi Long Đàm có thiền sư Sùng Tín, giảng kinh nói: “Ai biết được Tánh người, ai 

hiểu được tánh Phật, thì người đó mới tu đúng chánh pháp được. Biết được như vậy, thì tu mới 

thành Phật được. Không cần dụng công ngồi thiền, tìm kiếm bất cứ thứ gì, nếu dụng công tu để 

được, là phải bỏ vô quan tài mà chôn đi! 

Thiền sư Đức Sơn bảo: 

- Ai ai cũng biết, thái tử Tất Đạt Đa, ngồi thiền dưới cội Bồ Đề mới được thành đạo. 

- Đức Phật nói, ta tu hành từ vô lượng kiếp đến nay, nên nay mới thành Phật. 

- Xác định phần này, trong kinh nào cũng nói: Muốn thành Phật, phải tu hành ba lần vô số kiếp 

thì mới thành Phật được. 

- Còn ông Thiền sư Sùng Tín này rêu rao: 

- Ai dụng công ngồi thiền mà được đạo, là bỏ mồ chôn đi! 

- Ai biết được tánh Người là gì, tánh Phật là gì, thì tu hành thành Phật mới dễ ! 

Giảng sư Đức Sơn bảo: 

- Như vậy, ông thiền sư Sùng Tín này, thuyết lời của ma, chớ không phải là của Phật! 

Ông gánh gánh kinh Kim Cang đến núi Long Đàm, để đối chất với thiền sư Sùng Tín và ruồng 

đuổi ông thiền sư này ra khỏi hệ thống Phật giáo. 

Ông đến chân núi Long Đàm, mặt trời đã lên khá cao, tại đầu đường lên núi có một cái quán bán 

các thức ăn sáng, ông liền vào quán mua vài món ăn điểm tâm, để có sức lên núi, chủ quán là 

một bà già, ông liền gọi: 

- Bà già, bà bán cho tôi ít món điểm tâm. 

Bà già nhìn ông Thầy này có vẻ là một vị tu hành có trình độ, bà liền hỏi: 
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- Thầy gánh gánh gì vậy? 

Giảng sư Đức Sơn trả lời: 

- Tôi gánh kinh Kim Cang. 

Bà chủ quán hỏi tiếp: 

- Thầy gánh kinh đi bán hay mới thỉnh về? 

Giảng sư đáp: 

- Tôi là giảng sư chuyên nghiệp, bà hỏi để làm gì? 

Đà chủ quán hỏi tiếp: 

- Thầy giảng kinh Kim Cang được mấy lần mà gọi là chuyên nghiệp? 

Giảng sư Đức Sơn bảo: 

- Tôi quên không biết là bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ là đã trên 20 năm. 

Bà chủ quán vui miệng hỏi: 

- Nếu tôi hỏi Thầy chỉ một câu trong kinh Kim Cang, nếu Thầy trả lời được, tôi cúng dường cho 

Thầy bữa điểm tâm này, Thầy tùy ý ăn bao nhiêu cũng được, và cúng thêm Thầy số tiền cho 

Thầy xài một tháng, Thầy chịu không? 

Giảng sư Đức Sơn mừng quá vui vẻ nói với bà lão: 

- Tôi giảng kinh vùng đô thị rất nổi tiếng, ai nghe danh tôi điều kính nể, bà cứ tự nhiên hỏi đi. 

Bà chủ quán nói: 

- Nghe danh không bằng thấy mặt, thấy mặt nếu không nghe được lời, danh ấy chưa thể nào 

đúng được, kính nể người như vậy, thật tình kính nể chưa trọn vẹn, muốn được trọn vẹn phải 

nghe được lời vàng ý ngọc của người đó, mới có giá trị thật được. 

Giảng sư Đức Sơn nói với bà chủ quán: 

- Bà đừng rào đón, bà nên vào hẳn câu hỏi của bà hỏi đi, hay là bà sợ cúng dường cho tôi bữa 

điểm tâm này? 

Bà chủ quán đáp: 
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- Thầy đừng vội, đây là câu hỏi của tôi trong kinh Kim Cang mà Thầy đã giảng đi giảng lại trên 

20 năm: 

- Quá khứ tâm bất khả đắc. 

- Hiện tại tâm bất khả đắc. 

- Vị lai tâm bất khả đắc. 

- Kính thưa thầy, thầy điểm tâm nào? 

Vừa nghe qua ba tâm mà mình xin điểm, không tâm nào điểm được. Đây là câu trong kinh Kim 

Cang thường lặp đi lặp lại, làm giảng sư Đức Sơn cứng họng, đỏ mặt, toát mồ hôi! 

Giảng sư thầm nhủ: “Tại sao trong hội chúng, mình giảng kinh không ai hỏi mình câu này. Nếu 

có ai hỏi, mình có thời gian nghiền ngẫm mà đáp cho họ. Nếu không giải đáp được, ít ra mình 

không tự cao tự đại, để rồi xấu hổ với bà bán quán này. Giảng sư không dám nhìn bà chủ quán 

như lúc ban đầu. Giảng sư ví mình như một vị tướng bị cướp cờ ngã ngựa, thật là tủi nhục!” 

Bà chủ quán biết, Ngài không thể giải đáp được câu hỏi này, bà lo dọn thức ăn cho Ngài dùng, để 

giảng sư bớt phần khó chịu, bà nói nhẹ và an ủi: 

- Thôi, kính mời giảng sư dùng điểm tâm, Thầy coi câu hỏi của tôi là câu hỏi cho vui thôi, Thầy 

đừng bận tâm suy nghĩ, tôi rất hối hận vì hỏi một câu hỏi làm Thầy khó trả lời. 

Tuy bà chủ quán nói an ủi như vậy, nhưng giảng sư Đức Sơn nghe lòng mình hết sức xấu hổ, 

miệng nhai thức ăn, như nhai sỏi đá, ăn xong, Ngài trả tiền, liền từ giã bà chủ quán, tuy bà chủ 

quán không nhận tiền, nhưng Ngài cũng để tiền trên bàn, đi nhanh lên núi để gặp thiền sư Sùng 

Tín. Quá xấu hổ, không dám nhìn bà chủ quán như lúc ban đầu. 

Ngài lên gặp thiền sư Sùng Tính. Các câu hỏi của Ngài được thiền sư Sùng Tính trả lời rất bí 

hiểm, Ngài không thể nào hiểu nổi. Đến khi thiền sư Sùng Tính hỏi ngược lại Ngài, Ngài không 

đáp được nửa lời. Ý chí muốn ruồng đuổi thiền sư Sùng Tính, đến đây coi như đã tiêu tan. Ngài 

đành lễ lại thiền sư Sùng Tính để xin làm đệ tử! 

Ngài hầu hạ thiền sư Sùng Tính một thời gian, thiền sư Sùng Tính thấy Ngài có lòng nhiệt tình 

muốn đem sự hiểu biết của mình truyền lại cho người khác, nên thiền sư Sùng Tín thường gợi 

nhiều lời bí hiểm trong Nhà thiền thưởng dùng, nên Ngài đã giác ngộ được “Bí mật Thiền tông”, 

và được thiền sư Sùng Tín truyền Thiền tông lại cho Ngài. 

Người mà luôn lúc nào cũng nhiệt tình với đạo thiền, chắc chắn sẽ đạt đạo thiền rất nhanh. Còn 

người lơ lơ là là, không hết mình với đạo thiền, chắc chắn người đó không khi nào xâm nhập vào 

Thiền tông học được. 
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Khi chưa ngộ thiền, Ngài nhiệt tình nói kinh giảng pháp, nay đã ngộ đạo thiền rồi, Ngài còn nhiệt 

tình hơn lúc trước, nói dọc nói ngang, vì vậy, Ngài thâu nhận nhiều đồ đệ, sau này làm rạng danh 

môn Thiền tông học một thời gian dài. 

Xin trở Lại với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 

Có vị tu thiền là ông Thần Quang, chuyên ngồi thiền, có khi ngồi suốt 5 - 7 ngày mà tâm lúc nào 

cũng chạy ngược chạy xuôi, không cách nào để cho tâm mình được an. Ông Thần Quang nghe 

tin Tổ sư Thiền tông đời thứ 28 của nước Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến nước Trung Hoa, 

hiện đang ở chùa Thiếu Lâm, nên ông Thần Quang tìm đến để xin Tổ chỉ phương pháp tu Thiền 

tông để đạt được đạo thiền. 

Ông Thần Quang đến quỳ gối ra mắt Tổ, Tổ không màng ngó ông Thần Quang, mà cứ ngồi quay 

mặt vào vách đá. Ông Thần Quang có lúc đứng, lúc quỳ, suốt ba ngày sau lưng Tổ, có khi tuyết 

phủ lên tới đầu gối mà ông Thần Quang cũng không nao núng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy ông Thần 

Quang quá kiên cường, Tổ mới quay mặt lại hỏi ông Thần Quang: 

- Ông khổ hạnh quỳ sau lưng ta để cầu việc gì? 

Ông Thần Quang thưa: 

- Con xin Tổ chỉ dạy cho con phương pháp tu để đạt được đạo Vô Thượng Bồ Đề. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: 

- Đạo Vô Thượng Bồ Đề, là Đạo giúp cho ai tu kiên trì mới đạt được. Khi đạt được đạo Vô 

Thượng Bồ Đề rồi, người đó sẽ được vượt ra ngoài sinh tử, ra khỏi tam giới, được coi là Thầy 

của người cũng như làm Thầy của cả trời, ông có chút hạnh khổ nhọc cỏn con như vậy mà xin ta 

chỉ dạy cho ông được sao? 

Ông Thần Quang nghe Tổ nói vậy, ông liền xuống nhà trù lây con dao chặt đứt cánh tay trái của 

mình dâng lên Tổ, để tỏ lòng thành tâm với Tổ. Tổ thấy ông Thần Quang có khí khái như vậy, 

Tổ nhận ông Thần Quang làm đệ tử và đặt tên là Huệ Khả, tức mới có ý chí kha khá thôi! 

Suốt mấy tháng trời, ông Huệ Khả hầu hạ Tổ rất chu đáo, một hôm, ông Huệ Khả thưa với Tổ: 

- Kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng dạy con phương pháp an tâm? 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma biết gã này không biết tâm là gì nên xin ta an tâm. Tổ nghiêm nghị nhìn thẳng 

vào mặt ông Huệ Khả và bảo: 

- Ngươi đưa tâm đây ta an cho. 

Một câu nói của Tổ coi như vô nghĩa, nhưng ông Huệ Khả suy nghĩ: Ngài là một vị Tổ sư Thiền 

tông được truyền Y và Bát hẳn hoi, đâu có thể nào nói đùa với mình được, nên ông Huệ Khả cố 
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gắng nhìn qua nhìn lại, xem xét từ tận đáy lòng mình để tìm tâm, không thấy tâm mình ở đâu cả, 

nên ông lễ phép thưa với Tổ: 

- Kính bạch Hoà thượng, con tìm tâm không được. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghiêm nghị bảo: 

- Nếu ông tìm tâm không được, chính chỗ mà ông tìm tâm không được đó, ông nhận biết chỗ 

thanh tịnh đó, nó là tâm chân thật của ông, nếu ông nhận ra được chỗ này, thì ta đã an tâm cho 

ông rồi. 

Ông Huệ Khả bất ngờ nhận ra 2 nguyên lý và trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma như sau: 

Kính thưa hoà thượng, nhờ Hoà thượng dạy rõ con an tâm, nên con đã an tâm con rồi. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi ông Huệ Khả: 

- Ông đã biết an tâm rồi, vậy, ông hãy trình ta xem coi có đúng như vậy không? 

Ông Huệ Khả trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma về chỗ biết an tâm của mình như sau: 

- Kính bạch Hoà thượng, cái tâm vật lý của con, nó là sinh diệt trong 3 thời theo quy luật vật lý. 

Do vậy, con không thể cho cái tâm vật lý của con an được. 

Vì sao không cho tâm vật lý của con an được? 

Vì nó là tự nhiên của vật lý, nếu con kiềm cho nó an, đồng nghĩa con phá bỏ sự tự nhiên của vật 

lý, nếu con cố gắng kiềm, lâu ngày con sẽ bị điên! 

- Nhờ Hoà thượng dạy rõ con chỗ an tâm này, con mới biết tâm vật lý của con theo chiều sinh 

diệt của vật lý. Khi con biết được tâm vật lý đó rồi, con không nhận, tức khắc, con bị sức hút cực 

mạnh vô hình, vượt qua một màn trong suốt mênh mông, con như được rơi vào một khoảng 

không vô tận và nhìn thấy được Mười Phương Chư Phật. Con mới nhận biết đây là “Bể tánh 

Thanh tịnh Phật Tánh”. Trong Phật tánh thanh tịnh, sáng mát, con có cái Ý hay Thấy, hay Nghe, 

hay Nói, hay Biết. Trong chỗ sáng mát thanh tịnh là “Ánh điện từ quang” tự nhiên trong “Bể 

tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Khi con vào được đây, tức khắc “Tánh người” của con liền mất, 

‘Tánh người” của con tan mất đó liền “Pháp thân Thanh tịnh” của con hiện ra. Vì vậy chỗ 

chuyển thể này, nên hôm nay con mới biết pháp môn Thiền tông này quá kỳ đặc, đưa một người 

là phàm phu như con để trở thành là một “Đại giác ngộ”. Con thấy và biết như vậy có phải 

không, kính xin Hoà thượng dạy con? 

Tổ Bề Đề Đạt Ma dạy ông Huệ Khả: 

Con trình bày chỗ thấy và biết của con rất đúng, nhưng còn sai một chỗ. 

Ông Huệ Khả trình hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 
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- Kính bạch Hoà thượng, chỉ con thấy và biết sai chỗ nào, kính xin Hoà thượng dạy con: 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: 

- Nơi mà con vào được đó, ta dạy rõ cho ông biết mấy điểm như sau: 

Một: Khi ông biết được tâm vật lý rồi, mà ông không màng đến nó, đồng nghĩa tâm vật lý tự 

động lìa với ông. Do vậy, cái Phật tánh chân thật thanh tịnh của ông, được trở về với cái bản thể 

như như của nó. 

Hai: Ông thấy màng trong suốt, cái màng này là “Bờ ngăn cách của Hải Triều Âm”, chính cái 

màng này ngăn giữa Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh bên trong; bên ngoài là sức hút khủng khiếp 

của vật lý âm dương trong tam giới này! 

Ba: Ông thấy và biết trong Phật tánh có cái tâm là không phải. 

Vì sao không phải? 

Vì trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh không có vật chất, nên không có tâm, mà trong cái mênh 

mông trong và sáng đó, Như Lai gọi là Phật, còn những thứ ông thấy và biết đó, nó nằm trong vỏ 

bọc, vỏ bọc đó gọi là Tánh, nên Đức Phật gọi chung là Phật tánh. 

Trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh không có tâm. Vì trong Phật tánh không có vật chất, nên gọi 

là Tánh thôi, chứ không gọi là tâm được; khi vật chất duyên hợp mới hình thành ra tâm được. 

Ông Huệ Khả nghe lời dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông hết sức vui mừng và hỏi thêm: 

- Sao tánh người của con vào trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” lại biến thể thành “Pháp 

thân”? 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: 

- Phần này, khi ông sống thuần thục trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” tự nhiên ông hiểu. Vì 

ông mới vào lần đầu nên chưa rõ thông hết. Hôm nay ông hỏi nên ta dạy rõ cho ông biết: Đầu 

tiên, ông sống trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, Phật tánh chỉ có 2 phần: 

- Vô lượng thọ, tức sống hoài. 

- Vô lượng quang, tức sáng hoài và trùm khắp. 

Khi Phật tánh vào trong tam giới, nó tạo theo chiều Âm thì phải đi trong 6 nẻo luân hồi. Còn nó 

tạo theo chiều Dương thì được tạo nhiều công đức. Vì vậy, khi nó có đại duyên gặp được pháp 

môn Thiền tông của Như Lai dạy, nó thực hành đúng nữa, tự nhiên nó được “Ánh điện từ quang 

trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” hút vào, cho nên tánh Phàm của con người có công đức đó, 

được “Ánh điện từ quang trong Bể tánh chiếu nhuộm nên biến thể là Pháp thân thanh tịnh”. Vì 
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chỗ biến thể đó, nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đề cập Đức Phật 

A Di Đà có 3 thân như sau: 

- Vô lượng thọ. 

- Vô lượng quang. 

- Vô lượng công đức. 

Nếu ông phát nguyện làm một vị Phật ở nơi nào đó, thì sẽ có danh hiệu, còn ông không phát 

nguyện, mà muốn trở về sống trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, thì ông chỉ có Pháp thân 

Thanh tịnh của chính mình thôi, tên trong vật lý, ông muốn sử dụng cũng được hay không cũng 

được. 

Ngài Huệ Khả nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma giải thích tường tận và mạch lạc, Ngài hết sức vui mừng 

và tạ ơn Tổ. Cũng từ giờ phút này, danh hiệu Huệ Khả bắt đầu có ý nghĩa mà Tổ Bồ Đề đặt cho 

ông. 

Tổ Bồ Để Đạt Ma đã biết ông Huệ Khả đã “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật lánh” rồi, nên 

muốn truyền Thiền tông lại cho ông Huệ Khả. Nhưng việc truyền Thiền tông này, phải được 

công khai, nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói cho tất cả môn đồ của Ngài biết như sau: 

- Ta vâng lời Tổ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La, sang nước Trung Hoa này để truyền Thiền tông lại 

cho người ở nước Trung Hoa, làm Tổ Thiền tông đời kế tiếp; để cho công bằng, vậy trong tất cả 

các môn đồ của ta dạy đạo thiền từ trước đến nay, nếu ai nhận được ý sâu mầu của pháp môn 

Thiền tông này, ta sẽ truyền Thiển tông lại cho, để làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 29. Vậy, các 

ông, hay bà, vị nào muốn nối tiếp ta làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 29, mỗi người hãy trình sự 

hiểu biết của mình cho ta xem, nếu ai nhận ra chỗ sâu mầu của pháp môn Thiền tông học này, ta 

sẽ truyền Thiền tông lại, và làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 29. 

Đạo Phó đứng ra thưa: 

- Theo chỗ thấy của con: Chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là chỗ tu chứng của con. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: 

- Ngươi được phần Da của ta. 

Bà Ni Tổng Trì đứng ra thưa: 

- Theo chỗ tu và hiểu biết của con, con dụng công tu thấy được nước Đức Phật A Súc và thấy 

được nước của Đức Phật A Di Đà. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: 

- Bà được phần Thịt của ta. 
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Ông Đạo Dục đứng ra thưa: 

Theo sự tu chứng của con, bốn đại vốn không, năm ấm cũng chẳng có, không một pháp nào là 

thật cả. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: 

- Ông được phần Xương của ta. 

Ông Huệ Khả đến trước mặt Tổ, không nói một lời nào, đứng yên và cúi đầu lễ Tổ, rồi lui trở về 

chỗ cũ. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: 

- Ông Huệ Khả này, đã nhận được phần Tủy của ta. Tức ông đã đạt được “Bí mật Thiền tông”, 

và đã “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” của ông. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma liền dạy: 

- Xưa kia, Như Lai đem chánh pháp Thiền tông học này, truyền cho Ngài Ma Ha Ca Diếp làm 

Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất, lần lượt truyền đến ta, nay ta trao lại cho ông Huệ Khả, thay ta 

làm Tổ sư Thiền tông đời thử 29. Ta trao luôn cho ông Huệ Khả 4 món tín vật sau đây để làm 

tin: 

- Bát ăn cơm của Như Lai, chính tay của Như Lai tự làm ra. 

- Áo choàng của Như Lai, khi Ngài đi ra ngoài thất. 

- Trọn gói Huyền ký mà Như Lai dạy về dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông và nhiều pháp 

môn khác, trong đó có bài kệ truyền Thiền tông mà Như Lai đọc truyền cho Ngài Ma Ha Ca 

Diếp. Bài kệ truyền Thiền tông này, các Tổ truyền cho nhau, khi vị sau nhận được “Bí mật Thiền 

tông”. 

- Ta sẽ trao cho ông trọn bộ kinh Lăng Già, để dìu dắt các môn đồ tu đúng theo chánh pháp 

Thiền tông. 

Việc truyền Thiền tông này, bảy ngày nữa ta sẽ truyền. Việc truyền Thiền tông này, các vị có 

mặt hôm nay, hãy phụ giúp ta tổ chức buổi lễ truyền Thiền tông, đúng theo quy cách mà Như Lai 

đã truyền Thiền tông cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, cũng như các Tổ đã truyền cho nhau. 

Trong Huyền ký Như Lai có dạy, việc truyền Thiền tông, chỉ có người đứng ra truyền và người 

được truyền tham dự thôi. 

Vì sao hôm nay quý vị được tham dự? 
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Vì buổi kiểm thiền tại Thiếu Lâm Tự này, ta đã công khai phổ biến cho quý vị tham dự. Tuy quý 

vị chưa đạt được “Bí mật Thiền tông”, nhưng quý vị đã có tham dự buổi kiểm thiền, nên quý vị 

được tham dự. 

Ta dạy riêng ông Huệ Khả, kế tiếp ông phải làm đúng theo quy định mà Như Lai đã dạy trong 

Huyền ký. 

Ông Huệ Khả nghe lời Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy. Ông tiếp nhận lời dạy của Tổ, và nguyện chấp 

hành đúng mà Như Lai dạy nơi Huyền ký. 

Bảy ngày sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Thiếu Lâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm lễ 

truyền Thiền tông cho ông Huệ Khả. Chúng tôi xin nêu nguyên văn buổi lễ truyền “Bí mật Thiền 

tông” này như sau: 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma đọc: 

Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày 

rằm tháng tư năm Bính Dần, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Thiếu Lâm, chúng con 

có hương, đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật, kính dâng cúng lên Đức Thế Tôn và Mười 

Phương Chư Phật chứng minh, để chúng con truyền “Bí mật Thiền tông” cho ông Huệ Khả, là 

người nước Trung Hoa ở Phương Đông này, nối tiếp dòng Thiền tông mà Như Lai đã dạy cho 

Ngài Ma Ha Ca Diếp, truyền đến chúng con. Khi chúng con chánh thức đọc bài kệ truyền Thiền 

tông, chúng con xin: 

DÂNG HƯƠNG: 

Khói hương bay khắp bầu trời xanh 

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành 

Trên khói hương này xin Phật ngự 

Chứng cho đệ tử tấm lòng thành. o 

LỄ PHẬT: 

Kính lạy Phật từ bi cứu thế 

Đem đạo thiền phổ tế chúng sanh 

Trần gian biết nẻo tu hành 

Nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. o 

LỄ PHÁP: 
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Kính lạy Pháp là phương giải thoát 

Gốc tu thiền, chánh pháp ngày xưa 

Nhiều người giác ngộ có thừa 

Vì đã biết được quê xưa của mình. o 

LỄ TĂNG: 

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật 

Hạnh Tăng vô nhất dật thanh bần 

Tự mình giác ngộ lý chân 

Giúp người giác ngộ trọn phần Thiền tông. o 

TÔN KÍNH PHẬT BẢO: 

Phật là Đấng tối cao giác ngộ 

Lập đạo thiền tế độ chúng sanh 

Luật nghiêm giới cấm ban hành 

Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. o 

Cõi trần thế mịt mù tăm tối 

Biết đâu là đường lối thoát thân 

Đầu tiên một bậc siêu nhân 

Cất mình thoát tục bước chân lìa đời. o 

Đây đệ tử là người mong mỏi 

Dứt trần duyên theo dõi học hành 

Kính dâng một tấm lòng thành 

Phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. o 

TÔN KÍNH PHÁP BẢO: 
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Pháp của Phật giáo điều chánh lý 

Theo Thiền tông học pháp tu hành 

Ba Y, một Thất tùy thân 

Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. o 

Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự 

Được rơi vào Bể tánh an nhàn 

Sống trong thanh tịnh dễ dàng 

Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn. o 

Lời dạy pháp hừng hồn cảnh tỉnh 

Giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm 

Quý thay diệu pháp thậm thâm 

Chúng con hết dạ thành lâm tu thiền. o 

TÔN KÍNH TĂNG BẢO: 

Tăng là các vì sư thanh tịnh 

Thể không không chẳng dính bụi trần 

Ly gia cắt ái khinh thân 

Dứt trừ bổn Ngã lãnh phần độ sanh. o 

Tăng là người thừa hành phật pháp 

Đem đạo thiền dạy khắp thế gian 

Hồng trần đám lửa cháy lan 

Nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. o 

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn 

Giúp chúng sanh bao quản nhọc nhằn 
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Đội ơn cảm đức không ngằn 

Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. o 

CÚNG ĐƯỜNG TAM BẢO: 

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo 

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường 

Của này vốn của thiện lương 

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. o 

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng 

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh 

Nguyện cầu tất cả chúng con 

Tu theo thiền học không còn trầm luân. o 

Thiền tông Phật dạy con mừng 

Mừng vì sanh tử đã dừng với con 

Chúng con nhất quyết lòng son 

Quyết tu thanh tịnh không còn chuyển luân. o 

Hiện tại chúng con biết “Dừng” 

Đừng theo vật lý là dừng lại ngay 

Hôm nay tại điện Phật đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. o 

Chúng con kỉnh nguyện tại đây 

Thiền tông Thiếu Lâm tại đây thệ nguyền 

Chúng con nay dứt các duyên 

Tu theo thiền học không còn trầm luân. o 



www.Thientong.Org | www.Thientong.com 

 

Mua sách Giấy: 362 Lý Thái Tổ P1, Q3, TP.HCM. Đt  0918.378.551  Page 72 
 

Hôm nay, thật sự con dừng 

Không theo vật chất luân hồi dừng ngay 

Chánh điện Thiền tông của Ngài 

Chúng con kính nguyện xin Ngài chứng minh. 

Chúng con cố gắng giữ gìn 

Pháp môn thiền học, ở cùng chúng con 

Chúng con nhất quyết lòng son 

Cố gắng gìn giữ để còn mai sau. 

Chúng con thệ nguyện với nhau 

Pháp môn thiền học, không sao phai mờ 

Thiền tông chánh điện chùa thờ 

Kính xin Đức Phật, chứng lời chúng con. ooo 

CHÚNG CON XIN ĐỌC KỆ TRUYỀN THIỀN  TÔNG: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Trải qua nhiều nước gian nan 

Đi qua khắp chốn hiện an nơi này. 

Chúng con nghe dạy của Thầy 

Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Thần có duyên 

Nhận được nguồn thiền, chỉ riêng một mình. 

Quang, ông biết được lặng thinh 

Để cho Phật tánh của mình làm thôi 
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Ông hiểu như vậy phải rồi 

Không xen lời của tánh Phật của ta. 

Tất cả những vị ngộ ra 

Chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 

Hôm nay ông có đại duyên 

Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. 

Theo như lời dạy Thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

Vị đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin. 

Hôm nay, tại Thiếu Lâm này 

Chính thức truyền thiền cấp giấy cho ông 

Ông nên giữ lấy trong lòng 

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa. 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 

Ông nên cố gắng bình an 

Vì trong Bể tánh quê an của mình. 

Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng” 

Vì ông không biết, không theo lời Ngài 

Do vậy, đi khắp trần ai! 

Thiền tông Thiếu Lâm, ông nay mới “Dừng”. 

Tất cả chúng tôi rất mừng 
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Vì đã chứng nhận, ông nay đạt thiền 

Thêm người hết đảo hết điên 

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. 

CHÚNG CON XIN HỒI HƯỚNG: 

Lễ truyền thiền đã xong rồi 

Nguyện đem công đức vào đời chúng con 

Chúng con nhất quyết lòng son 

Quyết tu Thanh tịnh không còn trầm luân, o 

Phật dạy chúng con chỉ “Dừng” 

Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay 

Hôm nay tại điện Phật đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. o 

Chúng con kính nguyện tại đây 

Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng 

Đời con đã hết gian nan 

Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông. o 

Tâm con hiện tại đã không 

Nhất quyết một lòng thực hiện Thiền tông 

Dù cho thế giới hoại không 

Hư không có hoại lòng con vẫn bền. o 

Nhờ Phật con đã đứng lên 

Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi 

Đời con lớn phúc Phật ôi! 
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Hôm nay sinh tử dứt rồi với con. 000 

Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

(Tổ đọc 3 lần) 

Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền tông cho ông Huệ Khả rồi. Trước khi Tổ rời chùa Thiếu 

Lâm, Ngài có hỏi ông Huệ Khả như sau: 

- Từ khi ông nhận được Tổ vị, hiện giờ tâm vật lý của ông như thế nào? 

Tổ Huệ Khả thưa: 

- Bạch Hoà thượng, hiện giờ tâm vật lý của con đã dứt hết các duyên. 

Tổ Bổ Đề Đạt Ma nói: “Ông coi chừng rơi vào không!” 

Tổ Huệ Khả thưa: “Con liễu liễu hằng tri, làm sao rơi vào không được” 

Được nghe ông Huệ Khả trình thưa như vậy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: 

- Chỗ này, Ông, Ta và Mười Phương Chư Phật cũng như vậy, và có dạy ông Huệ Khả như sau: 

“Ông cố gắng gìn giữ và truyền thêm 4 đời Tổ nữa, nhưng ông hãy nhớ, pháp môn Thiền tông 

này không được nói công khai. Để chứng minh phần này, khi ta làm lễ truyền Thiền tông cho 

ông rồi, ta sẽ nói cho nhiều người cùng biết, ông sẽ thấy hậu quả của ta như thế. 

 

Phù điêu nơi động Thiếu Thất, chùa Thiếu Lâm, 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào vách suốt 9 năm, không nói lời nào, tại chùa Thiền tông 

Tân Diệu. 
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Thờ Tịnh độ 

  

TẦNG MỘT TRƯỚC CHÙA THỜ  

BA TƯỢNG PHẬT VÀ HAI TƯỢNG BỒ TÁT ĐƯỢC GỌI LÀ TỊNH ĐỘ 

Nhiều vị thắc mắc, sao chùa Thiền tông Tân Diệu mang phong cách Thiền tông mà lại còn thờ 

Tịnh độ? 

Thắc mắc ấy rất phải, nếu tìm hiểu như dưới đây, người thắc mắc sẽ được giải tỏa và nhìn pháp 

tu Tịnh độ tu theo Thiền tông không có gì khác cả. Tu Tịnh độ cũng là con đường dẫn người tu 

đến giác ngộ và giải thoát, nhưng phải biết tu cho đúng, mới trở về nguồn cội của chính mình 

được, bằng không cứ mãi đi trong sáu nẻo luân hồi! 

Chữ Tịnh, phải hiểu là thanh tịnh; còn Độ phải hiểu là đưa qua. 

Đưa qua đâu? 

Vì chúng ta hiện đang sống theo qui luật vật lý của thế giới này, tức sống trong ồn ào của sức hút 

vật lý âm dương, do đó bị quy luật vật lý âm dương cuốn hút quay cuồng, không ai có thể nào rời 

bỏ được! 

Vì sao không rời bỏ được? 

Vì chúng ta đang mang thân tứ đại nặng nề này, nên phải lo cho nó đủ điều, không thể nào không 

lo cho nó được, vì chỗ đó, nên người tu hay người không tu đều phải bị chung qui luật ấy! Người 

không tu thì tìm nghề nghiệp nào kiếm cho thật nhiều tiền để lo cho nó, còn người lười biếng thì 

đi lường gạt người khác, cũng vì thân tứ đại này. 

Chúng tôi xin nói rõ, các pháp môn tu của Đức Phật dạy, như chúng ta dụng công tu theo pháp 

môn quán, tưởng của phái Nam truyền. Đầu tiên, là phải để tâm vật lý mình thật sự được thanh 

tịnh, rồi mới quán vật để trước mặt mình cho nó linh động lên, như có sự sống; khi được như vậy 

rồi, tâm vật lý thanh tịnh của mình liền tưởng tượng ra thật nhiều hay trùm khắp, tức khắc vật thể 

đó “tuân lệnh” mình ngay! 

Để làm chi vậy ? 

Để mình đi khoe với mọi người chung quanh là mình tu đã đạt được sự “Linh thiêng!” Rồi mời 

người thích theo mình làm đệ tử, để mình dạy cho họ cũng như mình vậy! 

Đây là căn bản của tất cả các pháp môn tu có dụng công để thành tựu theo nguyên tắc vật lý, 

như: 
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- Tu biện luận, mà thông thường gọi là “Triết lý của Phật Thích Ca”. Đầu tiên cũng phải để tâm 

vật lý của mình thật sự là thanh tịnh. Khi nào tâm vật lý mình chuyển động, những lý lẽ mình 

không hiểu, mình phải đề ra, tức khắc những lý lẽ đó sẽ trả lời cho mình, người tu mù quáng 

không biết, tưởng như có ai đó giúp mình!? 

- Pháp môn Đại thừa là nghi, tìm hay kiếm cũng dùng công thức này để biết từ vật nhỏ như 

nguyên tử hay điện tử, lớn lao như hành tinh hay vũ trụ, người tu theo pháp môn này, thực hành 

đúng sẽ được toại nguyện. 

- Pháp môn Tịnh độ, cũng làm theo công thức thanh tịnh của tâm vật lý, khi tâm vật lý mình thật 

sự được thanh tịnh rồi, chờ khi nào tâm vật lý mình có hiện ra ánh sáng, liền mơ tưởng hình 

tượng của Đức Phật A Di Đà, tức khắc, hình bóng của Đức Phật A Di Đà sẽ đến vồ đầu mình và 

Ngài đưa tay ra để rước mình về nước của Ngài ở! Chúng tôi đã chứng kiến nhiều người tu pháp 

môn này khi đã đến đây rồi, có người thấy Đức Phật A Di Đà đến rước, có người họ hẹn lại để 

con cháu họ thành gia thất hết rồi họ sẽ theo Ngài; còn có người ham theo Ngài liền, đứng dậy 

bước theo Ngài, khi mở mắt ra thấy mình nằm ở nhà thương... tâm thần! 

- Còn pháp môn tu Mật chú, khi tâm vật lý mình niệm câu thần chú, khi nào câu thần chú ấy do 

tâm niệm của mình được “kết dính cứng lại” như xâu chuỗi liên kết không rời nhau, tức tâm vật 

lý của người niệm thần chú ở trạng thái cứng ngắc, liền cho tâm vật lý mình tưởng tượng bung 

ra, tức khắc những vật gì để trước mặt mình, vật ấy sẽ “tuân lệnh mình ngay!”. Đa số người tu 

pháp môn Mật chú này là để cho những người chung quanh sợ, không dám quậy phá mình. 

Vì sao được như vậy? 

Vì khi người tu dụng công bằng câu mật chú, câu mật chú là thuật rút điện từ, từ trong vũ trụ 

mênh mông vào tâm vật lý của người tu. Do đó, khi điện từ trong vũ trụ vào đầy trong người tu 

rồi. Người tu liền tưởng tượng vật để trước mắt mình cho nó văng xa ra, nếu vật đó nhẹ, thì nó sẽ 

bay ra xa, còn nếu vật đó nặng, thì nó văng ra gần. Vì vậy, có câu, đá chạy cát bay là vậy. 

Trên đây là 5 pháp môn tu theo Nhà Phật có dụng công và được thành tựu theo chiều vật lý. 

Còn nếu ai tu theo chiều vật lý mà muốn được giải thoát, chúng tôi xin chỉ như sau: 

Khi người tu dùng tâm vật lý mình, để cho nó được thanh tịnh, cái thanh tịnh mà mình dụng 

công tu đó, nó xảy ra rất nhanh, nhanh như chọi cục đá nhỏ vào cục đá lớn mà nó nhán ra lửa 

vậy. Khi tâm vật lý mình thấy chỗ nhán lửa đó, tức khắc mình phải nhận ngay cái mình đang hay 

thấy đó, chính chỗ tự nhiên thây đó là Tánh thấy chân thật của Ý mình đó. Khi tâm vật lý mình ở 

khoảng thanh tịnh đó càng lâu càng tốt, chừng nào mình “Được rơi vào chỗ mênh mông không 

giới hạn” là đã thành công bước đầu, khi vào chỗ mênh mông đó tự mình biết. 

Còn ai tu niệm Phật, khi tâm vật lý mình thật sự được thanh tịnh, đồng nghĩa là tâm vật lý mình 

thanh tịnh giống như ly nước mà được lắng trong vậy, nhờ sự trong đó, nhìn thẳng vào tận bên 

trong ly sẽ thấy những gì kỳ diệu của ly nước trong đó, nếu khởi vọng tưởng lên, tức khắc sự 

trong đó sẽ mất ngay! 
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Vì vậy, tu Tịnh độ khi thấy Đức Phật A Di Đà, đừng nhận Đức Phật ấy mà phải nhận cái vô 

lượng thọ và vô lượng quang của chính mình mới phải. Vì chỗ này mà các vị Tổ sư Thiền tông 

đã dạy: Các ông gặp Phật phải “giết” Phật, thì tu hành mới giải thoát được. 

Vì người tu ít ai nhận ra được chỗ này, nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy ngắn gọn mà rất có hiệu quả 

như sau: 

- Ai nhận ra Tánh chân thật của mình, biết Phật là gì, từ chỗ biết đó, mới nhận ra Phật tánh của 

chính mình, thì tu theo Thiền tông mới giải thoát được. 

Nghe nói đến giải thoát hay thành Phật ai ai cũng sợ! Mình phàm phu như vầy làm sao giải thoát 

hay thành Phật được? 

Bởi cái suy nghĩ đó, Phật dạy ai ai cũng có cái chân thật là Phật tánh, Phật tánh của mỗi chúng ta 

nó rất thanh tịnh và trùm khắp. Người tu theo đạo Phật có cái lạ là muốn giác ngộ, giải thoát, 

nhưng người tận tình chỉ dạy mình, mình lại không nghe. 

Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Pháp Hoa, anh chàng cùng tử là con của ông trưởng giả 

(chàng cùng tử chính là chúng ta, còn ông trưởng giả ví là Đức Phật). Ông trưởng giả muốn giao 

lại cho anh ta một gia tài đồ sộ đầy đủ tất cả những vật dụng quý nhất trên đời (là Phật tánh của 

chính anh ta); nhưng anh chàng ấy không đám nhận, mà nhận mình là đứa bần cùng hèn hạ, đi 

làm tôi tớ cho ông trưởng giả lại hăng say! 

Vì chỗ mình ngu dại đó, người có ít kiến thức hiểu biết, thấy mình dễ sai khiến, họ liền bịa ra 

việc này việc nọ để chúng ta ham mê mà đến cầu xin họ. 

Khi thân xác của họ hết duyên kết hợp, tức phải phân ly, họ cũng bị đi trong sáu nẻo luân hồi, có 

khác gì chúng ta đâu? 

Chúng tôi xin mạn phép chỉ cho những ai muốn nhận ra Phật tánh của chính mình, hãy nghiền 

ngẫm trong tam thân của mỗi con người chúng ta, chúng ta sẽ hiểu: 

Khi bỏ thân thứ nhất là xác thân tứ đại. Chúng ta còn lại được thân thứ hai là nghiệp báu, hay gọi 

là trung ấm thân. Thân thứ ba là Pháp thân Thanh tịnh, cũng gọi là Bản Lai Diện Mục, chính là 

“Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng” mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Như Lai đã dạy. 

Chúng ta cố gắng tìm thân thứ ba này và sống với y đi, chắc chắn chúng ta được vượt ra ngoài 

sanh tử, dám không? Tùy lòng mỗi người. 

Người lường gạt những ai đụng đâu tin đó, họ lầm sao biết được chỗ chân thật cao siêu này, họ 

vì danh vì lợi nên bịa ra những chuyện không đúng sự thật để lường gạt những người yếu kém! 

Lần thứ hai xin nhắc lại, chính họ khi hết đời rồi cũng bị đi trong sáu nẻo luân hồi, còn tệ hơn 

những người bình thường, vì người bình thường không lường gạt ai nên luật nhân quả không chi 

phối họ nhiều. Còn ai đó, đóng vai trò ông này, bà kia, chính họ thách thức nhân quả. Luật nhân 

quả trong càn khôn vũ trụ này không chừa một ai, dù người đó có quyền uy chức tước cao đến 
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đâu, giàu có đến cỡ nào, hay bần cùng hèn hạ tận cùng của xã hội, cũng nằm trong vần xoay 

cuốn hút tự nhiên của nhân quả cả ! 

Suy rạ, chúng ta bây giờ còn tệ hơn anh chàng cùng tử trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức 

Phật đã dạy. Bởi vậy, Đức Phật bảo chúng ta là kẻ đáng thương là vậy! 

Nói về Nhân Quả. 

Tôi xin kể một câu chuyện về nhân quả không chừa một ai, kể cả người tu Thiền tông mà không 

hiểu thiền: 

Ngày xưa, bên Trung Hoa, ở hội của Tổ Bá Trượng Hoài Hải, một hôm Tổ Bá Trượng giảng 

thiền cho đại chúng nghe, khi giảng xong, đại chúng ai ai cũng ra về, chỉ còn một ông lão không 

về mà lảng vảng gần Tổ, nên Tổ mới hỏi ông lão: 

- Sao ông không về, có việc chi không? 

Ông lão trình thưa với Tổ: 

- Kính bạch Hòa thượng, con không phải là người, con là con chồn già đang sống ở sau núi của 

Hòa thượng. Cách đây thật là lâu xa, thời Đức Phật Ca Diếp đang giáo hóa ở thế giới này, con là 

một thiền sư, giảng thiền và thuyết kinh ở núi này, có một vị thiền sinh ở trong pháp hội hỏi con: 

- Người đại tu hành (tức tu hành cao) có bị rơi vào nhân quả không? 

Con trả lời là không rơi vào nhân quả, một câu nói khẳng định của con, phá đi luật tự nhiên nhân 

quả nơi thế giới vật lý này, nên con bị quy luật nhân quả cuốn hút, con bị làm kiếp chồn vô số 

đời từ đó đến nay! 

Con đến đây nghe Hòa thượng giảng kinh, nói thiền, được hơn ba năm rồi. Con nhận ra sức 

mạnh chi phối khủng khiếp của nhân quả! Nay con mới nhận ra câu nói sai luật nhân quả của 

con, mà ngày xưa con đã trả lời cho người hỏi con, vì lúc đó con không đạt được “Yếu chỉ kinh”. 

Con trả lời vi phạm luật tự nhiên của nhân quả, nên con bị nghiệp lực khủng khiếp của nhân quả 

cuốn hút, con bị làm kiếp hồ ly từ đó đến nay, thật là đáng sợ! Chỉ vì con chưa mở được mắt đạo, 

mà giảng đạo, giảng thiền, cho đại chúng nghe. Con chẳng khác nào là người mù, mà dẫn một 

đám mù đi theo con nữa, thật là bướng bỉnh. Một mình con bị nghiệp lực của nhân quả không nói 

gì, vì con làm con chịu, không biết các vị nghe theo con chỉ dẫn có bị gì không? Thật lòng con 

rất hối hận! 

Hôm nay, con đến đây nghe Hòa thượng dạy, con đã nhận ra “Yếu chỉ Thiền tông, nhưng thân 

chồn của con, con không biết phải làm sao từ bỏ nó, kính xin Hòa thượng vì lòng từ bi, giúp con 

bỏ thân chồn này. con xin đội ơn Hòa thượng. Khi con bỏ thân chồn được rồi, con cố gắng tu 

theo pháp môn Thiền tông mà hòa thượng đã dạy chúng con, không dám lừa dối ai dù là một 

việc nhỏ nhất 

Tổ Bá Trượng Hoài Hải bảo ông lão: 
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- Ông hãy hỏi câu hỏi mà ngày trước người  ta hỏi ông đi, tôi sẽ vì ông mà hóa giải cho. 

Ông lão trịnh trọng thưa với Tổ Bá Trượng: 

- Kính bạch Hòa thượng, người đại tu hành có bị rơi vào nhân quả không? 

Tổ Đá Trượng chậm rãi nói với ông lão: 

- Ông đừng lầm... và chớ... lầm nhân quả, nơi thế giới vật lý này! 

Mầu nhiệm thay! Một câu nói đơn sơ của Tổ Bá Trượng Hoài Hải, không kẹt vào quy luật vòng 

xoáy cực mạnh nhân quả nơi thế giới này! Ông lão lãnh hội ngay lời dạy của Tổ Bá Trượng, tức 

khắc  mở được cửa “Bí mật Thiền tông”. Ông lão thấy, biết rõ ràng tường tận sự chi phối đầy bí 

ẩn, khủng khiếp, nhưng rất trật tự, bao trùm khắp trong tam giới này! Nhờ câu nói của Tổ Bá 

Trượng, mà ông lão thoát ra được kiếp hồ ly. 

Ông lão khóc, quỳ lạy Tổ Bá Trượng và thưa: 

- Một lần nữa, con xin thành kính cám ơn Hoà thượng, con cố gắng tu hành, không dám chỉ dạy 

ai bất cứ điều gì trong các kinh, mà Đức Phật đã dạy, khi con chưa đạt được yếu chỉ của kinh. 

Tiếp theo: 

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong kinh 

Tứ Thập Nhị Chương về cúng dường mà Đức Phật đã dạy: 

- Chúng ta cúng dường 100 tăng không giữ giới, không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới. 

- Chúng ta cúng dường 100 tăng giữ giới, không bằng cúng dường một vị A La Hán. 

- Chúng ta cúng dường 100 vị A La Hán, không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật. 

- Chúng ta cúng dường 100 vị Bích Chi Phật, không bằng cúng dường một Đức Phật. 

- Chúng ta cúng dường một ngàn Đức Phật, không bằng cúng dường một vị “Đạo Nhân Vô Tu 

Vô Chứng”. 

Vậy, vị Đạo Nhân này là ai mà lớn lao như vậy? Quý vị muốn biết Đạo Nhân này không? 

Hãy niệm Phật đi! 

Sao bảo niệm Phật về nước Cực Lạc là tham? 

Đừng vội. 

Quý vị biết niệm Phật là niệm làm sao không? 
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Niệm Phật là niệm nam mô A Di Đà Phật đó. 

Bởi vậy, từ trước đến giờ, chúng ta niệm như vậy, cho nên cả ngàn năm nay chưa thấy có ai được 

đạo cả ! 

Cái lỗi là tại chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ coi niệm Phật là gì? 

Vậy chúng ta thử tìm hiểu kỹ niệm Phật là niệm làm sao? 

Nếu chúng ta niệm nam mô A Di Đà Phật, như vậy có đúng là niệm Phật không? 

Trưởng ban giải thích: 

- Xét cho kỹ, niệm như thế không phải là niệm Phật, mà gọi là kêu tên Đức Phật A Di Đà. 

Chữ niệm là nhớ, còn niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật nào đây? 

- Đức Phật A Di Đà, mình không thấy. 

- Đức Phật Thích Ca, thì đã tịch hơn 2.550 năm rồi. 

- Còn vạn Phật như trong các kinh, mình không biết mặt mày ra làm sao? 

Vì vậy, chúng ta niệm hoài không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni và các vị Tổ sư Thiền tông đã dạy. 

Quý vị niệm Phật mà thấy hình Đức Phật A Di Đà hay là hình Đức Phật nào khác, là vì quý vị 

tưởng tượng đó thôi. Chứ Đức Phật Thích Ca, cũng như quý vị Tổ sư Thiền tông hay thiền sư đã 

dạy chúng ta rất rõ ràng, là khi chúng ta tu hành, nếu gặp Phật phải “giết” Phật, gặp ma phải 

“giết” ma, mới tu hành đúng chánh pháp được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng nói đi nói lại: 

- Ta là Phật đã thành. 

- Còn các ông là Phật sẽ thành. 

Vì vậy, nếu chúng ta niệm Phật mà nhớ Phật của chính chúng ta liên tục trong thời gian ngắn, tức 

lúc nào chúng ta cũng sống với ông Phật của chính mình, tức chúng ta là Phật rồi đó. Nếu chúng 

ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta một giờ thì chúng ta là Phật một giờ. Nếu chúng 

ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta mười giờ thì chúng ta là Phật mười giờ. Còn nếu 

chúng ta sống liên tục với ông Phật của chính chúng ta thì chúng ta là Phật rồi vậy, có nghĩa là 

chúng ta được trở về cội nguồn của chính chúng ta. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: 
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- Cội nguồn của chính chúng ta là “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, cũng chính là vị “ĐẠO 

NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, hay “PHÁP THÂN THANH TỊNH” của chính chúng ta, cũng gọi 

là “BẢN LAI DIỆN MỤC” của chính chúng ta vậy. 

Vì vậy, Đức Phật bảo: 

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi nữa, cũng là phước báu bên ngoài; 

phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải bị sinh diệt! 

Vì vậy, Đức Phật bảo: 

- Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Trở về được cái không tướng của chính mình. Cái 

không tướng của chính mình đó, chính là vị ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG (đây là điệp 

khúc thứ hai mà chúng tôi lập lại, để cho quý vị nhớ thật rõ). 

Vì vậy, Đức Phật và quý vị Tổ sư Thiền tông đã dạy: 

- Ai nhận được Tánh chân thật của chính mình, biết được Tánh chân thật của chính mình rồi, và 

sống với Tánh chân thật đó, mới mong thành Phật được! 

Nhiều vị, tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là 

tu tà! 

Họ đâu biết rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy nơi thế giới này là pháp 

môn Thanh tịnh thiền. Pháp Thanh tịnh thiền này, Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà 

Ngài chỉ dạy riêng cho những Tổ sư thiền thôi. Do đó, người tìm học nơi kinh sách, không thể 

nào tìm thấy được. Nếu vị nào có đại duyên, sẽ nhận được dòng chảy của nguồn Thiền tông. 

Vì chỗ quá đặc biệt đó, người nào ham danh, ham lợi và ham địa vị, không thể nào biết được. 

Chúng tôi xin nói rõ, về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta đang thấy hiện nay, 

được diễn giải theo Thiền tông, thì có ý nghĩa như sau: 

- Tay mặt Ngài buông xuôi. 

- Mặc toàn bằng vải quý. 

- Trang sức toàn là các châu báu. 

- v.v... 

Đây là ý nghĩa gì? 

- Chúng ta thử tìm hiểu Đức Phật A Di Đà là gì? 

Tạm gọi Ngài là Đấng Thanh Tịnh: 
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Vì Ngài có đầy đủ: 

- Vô Lượng Thọ. 

- Vô Lượng Quang. 

- Vỗ Lượng Công Đức. 

Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ: 

- Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi. 

- Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài. 

- Khi vào thai mẹ cũng là Ngài. 

- Khi mẹ sanh ra cũng là Ngài. 

- Khi làm muôn hạnh lành ở nơi thế giới này cũng là Ngài. 

- Khi tứ đại của Ngài tan rã, chứ cái chân thật của Ngài vẫn còn. 

- Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài. 

- Khi vượt ra ngoài tam giới cũng là Ngài. 

- Khi trở thành Đấng Thanh Tịnh cũng là Ngài. 

Nói tóm lại, Ngài không khi nào chết, mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức, Ngài chỉ thấy tứ đại 

đi theo Ngài có tan có hợp, chứ Ngài thấy Ngài không có tử, vì vậy gọi Ngài là VÔ LƯỢNG 

THỌ. 

Ý Nghĩa Vô Lượng Quang: 

- Ngài sáng suốt và trùm khắp, không chỗ nào tối tăm, nên gọi Ngài là VÔ LƯỢNG QUANG. 

Ý Nghĩa Vô Lượng Công Đức: 

- Từ nơi cái THANH TỊNH của Ngài lưu xuất ra muôn HẠNH LÀNH: 

- Lưu xuất ra tình thương, gọi là TỪ BI 

- Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là NHẪN NHỤC 

- Lưu xuất ra buông xả, gọi là HỶ XẢ. 
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Đức Phật A Di Đà tay buông xuôi: 

Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta buông bỏ hai bên là: 

- Phải quấy. 

- Hơn thua. 

- Thương ghét. 

- v.v... 

Vậy chúng ta là người gì rồi? 

Buông bỏ tất cả hai bên, còn cái gì dính mắc chúng ta nữa? 

Nếu chúng ta không đính mắc hai bên, chúng ta là NGƯỜI GIẢI THOÁT rồi. Tại sao chúng ta 

được giải thoát? Vì chúng ta biết dính mắc với vật lý là bị trầm luân; biết được như vậy gọi là 

GIÁC NGỘ. Vì được giác ngộ nên biết tất cả. Vì biết tất cả nên Đức Phật A Di Đà, cái gì Ngài 

cũng có; còn chúng ta không chịu giác ngộ, nên phải dính mắc vào vật lý nơi thế giới này, nên 

phải giữ lấy, vì giữ lấy nên sợ người khác cướp mất của mình, vì giữ lấy quá chặt, nên hiện ra cái 

tham, vì cái tham này, nên nghe ai gợi đúng lòng tham của mình, thì mình tự nhiên mò đến, bỏ ra 

ít đồng để xin của cho nhiều!? 

Nói tóm lại, chỉ vì lòng tham, mà chúng ta hiểu sai về Đức Phật A Di Đà là vậy. 

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG: 

Đây là Đức Phật ẩn ý, chứ đã là Phật thì không có chỗ, không có nơi, cũng không có phương 

hướng, mà phải có ba thân: 

Như Đức Thích Ca Mâu Ni có: 

- Pháp thân thanh tịnh. 

- Báu thân viên mãn. 

- Thiên bá ức hóa thân. 

Còn như Đức A Di Đà có: 

- Vô Lương Thọ. 

- Vô Lượng Quang. 

- Vô Lượng Công Đức. 
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Đức Phật Dược Sư ở hướng Đông là ẩn ý: 

- Hướng Đông là tượng trưng cho chiếu soi hay soi sáng, cũng gọi là khởi đầu... 

- Còn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là vị vua thầy thuốc có ánh sáng mát dịu. 

Ý nói: 

- Ban đêm là một đêm dài tăm tối (vô minh). Đã là vô minh phải có nhiều đau khổ, sai lầm, v.v... 

- Khi mặt trời chiếu sáng, cái tối tăm (vô minh) tan biến. Các mê lầm tối tăm không còn. Vì vậy, 

ví Ngài là vị vua thầy thuốc, sự hóa độ của Ngài là những lời nhẹ nhàng êm ái, nên hóa độ chúng 

sanh một cách hết sức dễ dàng. Cho nên, vị nào được Ngài hóa độ sẽ được thành tựu nhanh 

chóng. Ngài dạy chúng ta, hãy cố gắng tìm và nhận ra cho được cái Pháp thân Thanh tịnh của 

chính mình, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy, cũng như Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta 

phải xuôi tay là lìa bỏ hai bên, nếu chúng ta làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, và Đức 

Phật A Di Đà thì chúng ta đâu còn gì là đau khổ nữa, không còn đau khổ, có nghĩa là chúng ta 

hết bệnh Tham - Sân - Si. 

Đức Phật Dược Sư bảo chúng ta đừng Tham - Sân - Si, nếu chúng ta làm theo lời Ngài dạy, chắc 

chắn chúng ta hết bệnh, tức chúng ta công nhận Ngài là một vị vua thầy thuốc rồi vậy. 

Vị lai giáng sanh Phật Di Lạc Tôn: 

Đây là Đức Phật tương lai Ngài sẽ đến với thế giới này, hiệu là Di Lạc. Hiện giờ Ngài đang tu và 

giảng dạy đạo lý ở nội viện cung trời Đâu Suất. Khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

không còn một thời gian lâu dài ở thế giới này nữa, lúc đó Đức Di Lạc mới đến thế giới này, 

cũng làm những việc mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm. Ngài đến thế giới này tên là A Dật Đa, 

Ngài tu hành sẽ thành đạo dưới cội Long Hoa, nên chúng sanh lúc bấy giờ gọi là Hội Long Hoa. 

Khi nào Đức Phật Di Lạc đến Thế giới này? 

Khi thế giới này sự văn minh của loài người bị tàn phá hết, loài người còn rất ít, phương tiện để 

con người sử dụng không còn. Loài người sống lệ thuộc vào thiên nhiên. Khoa học hiện đại đã 

chứng minh rằng: Loài người hiện nay, cách đây cũng mấy triệu năm, cũng sống trong thiên 

nhiên hoang dã và dần dần văn minh như ngày hôm nay. 

Hiện giờ nhiều người đồn rằng: 

Hội Long Hoa sắp mở để phân xử người có tội, khen thưởng người có phước. Đây là lời bịa đặt 

vô căn cứ. Như đã nói ở trên: Hội Long Hoa còn lâu lắm, có thể nói chúng ta chết đi sống lại vô 

số đời, hội Long Hoa cũng chưa được mở, chứ đừng tưởng một thời gian ngắn. 

Hiện giờ, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn sờ sờ, hết sức là khoa học và thực tế, 

không chịu tìm hiểu, mà làm theo để không còn bị sinh tử nữa, ngồi đó mà chờ, mà đợi, thật là 

uổng công vô ích! 
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Những kẻ nhẹ dạ bị người lanh lợi mê hoặc. Đức Phật dạy: “Ai ai cũng có Phật tánh không chịu 

tin, không chịu tìm hiểu, để trở về sống với Phật tánh của chính mình, mà nghe đâu có cái gì linh 

thiêng, mò đến để cúng, để lạy, có người quên ăn quên ngủ để tìm cái hoang đường, rồi đồn cho 

người này nghe, người kia tin, dầu tốn bao nhiêu tiền của cũng không màng, thật là đáng thương 

quá vậy!” 

Bên phải Đức Phật A Di Đà là đức Đại Thế Chí Bồ tát: 

Ngài được danh hiệu là Đại Thế Chí, vì Ngài tu được sáu căn, không căn nào dính mắc hai bên 

cả. Thế thường, các vị Thánh mà chúng ta biết và thờ, chỉ tu thành tựu một căn mà thôi. 

Bên trái đức Phật A Di Đà là Đức Quán Thế Âm Bồ tát: 

Đức Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát chỉ tu có một căn, là nhĩ căn viên thông; nhưng về phần 

hạnh nguyện của Ngài, phần nhiều phù hợp với chúng sanh ở thế giới này. Vì vậy, từ chùa đến 

nhà riêng, từ trên xe dưới thuyền, đâu đâu cũng thấy hình tượng của Ngài. 

Lời nguyện của Ngài: 

- Tầm thinh khắp Ta bà thế giới, để cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh! 

Ngài có thể xuất hiện rất nhiều hình tướng, để cứu nạn cứu khổ, khi ai cầu đến Ngài. 

Xin lưu ý phần này, vị nào muốn được Ngài cứu nạn, cứu khổ, vị đó phải thật sự khổ vì vật lý, 

mà phải chánh đáng thì Ngài mới cứu, chớ mình đi tranh giành với người khác, mà xin Ngài cứu 

khổ thì Ngài không cứu được. 

Vì sao vậy? 

Vì ai khổ mà bị oan trái thì Ngài đứng ra cứu giúp, đúng với lời nguyện của Ngài, cũng đồng 

nghĩa là Ngài thực hiện đúng theo trong luật nhân quả nơi thế giới này. Còn ai bị luật quả báo 

của nhân quả, thì Ngài không cứu giúp được. 

Vì sao vậy? 

Vì Ngài không dám phá vỡ luật nhân quả nơi thế giới này. 

Trưởng ban nói: 

Còn phần giải thích pháp môn Thiền tông học, mà chùa Thiền tông Tân Diệu chủ trương phổ 

biến ra. Chúng tôi không đề cập đến các quyển sách đầu tiên này. Khi nào Thiền tông Phật đài 

chính thức làm lễ lạc thành, khi ấy, mới công bố ra lời dạy của Đức Phật dạy tu Thiền tông. 

Vì sao phải đợi tới ngày ấy? 
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- Xin thưa, vì ngày chùa chúng tôi làm lễ lạc thành Thiền tông Phật đài, cũng là lúc chùa chúng 

tôi làm lễ an vị tôn tượng Đức Phật truyền Thiền tông cho ông Ma Ha Ca Diếp làm Tổ sư Thiền 

tông đời thứ nhất, cũng là ngày pháp môn tu Thiền tông này được chánh thức công bố ra, đồng 

nghĩa, pháp môn tu Thiền tông này được chánh thức lưu truyền. 

  

  

Một số câu hỏi 

 

 Vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu giải thích cho chúng tôi ý nghĩa thờ và trang 

trí của chùa đã xong, chúng tôi hỏi thêm: 

- Chúng tôi đi đây có tất cả là 15 vị, gồm: Thầy Phổ Chẫm, thầy Phổ Quang, ông Võ Quốc Đang, 

ông Võ Quốc Thái, ông Trương Quế Phong, ông Trần Ẩn Long, ông Trần Quốc An, tiến sỹ thần 

học Mai Đức Trung, sáu thành viên nữa và tôi. 

Quý vị đi trong đoàn muốn hỏi Trưởng ban quản trị vài câu hỏi, không biết Trưởng ban có nhận 

lời không? 

Trưởng ban vui vẻ nói: 

- Quý vị ở phương xa khó nhọc đến đây, có thắc mắc gì cứ hỏi, xin quý vị hỏi trong phạm vi 

thiền và Thiền tông học thôi, chứ đừng hỏi ngoài phạm vi này, chúng tôi hiểu biết đến đâu xin 

giải đáp đến đó. 

Một vị đi trong đoàn hỏi về nguồn gốc đạo Phật: 

- Phật giáo, như trình bày của Trưởng ban, duy nhất là tu hành để giác ngộ và giải thoát, sao lại 

lập nhiều pháp môn tu như vậy? 

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu giải thích: 

- Quý vị hỏi việc này rất phải, đây là quý vị hỏi về các pháp môn tu và nguồn gốc của đạo Phật 

rồi. 

Ngày xưa, khi Đức Phật thành đạo, Ngài đi thuyết pháp đến 49 năm. Công thức tu của Đức Phật 

hết sức là đơn giản mà lại quá cao siêu. Cao siêu ở đây là ngược với tất cả cái hiểu bình thường 

của con người, nên ban đầu Đức Phật nói cách tu có hình tướng bằng cách dụng công tu theo 

nhân duyên, vì là nhân duyên nên phải có kết quả của vật lý, để cho những người thời đó ham mà 

tu hành. Việc giảng dạy này, Đức Phật nói rất nhiều trong các hệ kinh Trường A Hàm và Trường 

Bộ, mà chúng ta gọi là pháp môn Nguyên thủy hay Tiểu thừa. 
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Pháp môn Tiểu thừa: 

Pháp môn Nguyên thủy này, Đức Phật dạy quán, tưởng và cầu mong, tức dùng vật chất để làm 

hình tượng để quán từ vật nhỏ ra nhiều hay trùm khắp trong phòng. Căn bản pháp môn tu này là 

tạo nhân duyên để có kết quả, vì là nhân duyên có kết quả nên phải theo qui luật vật lý bình 

thường, nói theo Nhà Phật, gọi là dòng luân hồi! 

Đức Phật nói kinh hệ Tiểu thừa này 15 năm. Khi các môn đồ của Đức Phật thông hiểu và thực 

hành được tất cả các pháp quán, tưởng nói trên, nên một số đông các vị về phương Nam nước 

Aan Độ truyền bá, được truyền qua các nước: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia 

và một phần miền Nam Việt Nam. 

Pháp môn Trung thừa: 

Khi pháp môn Tiểu thừa này mọi người tu đã thấu hiểu hết, nên 15 năm kế tiếp, Đức Phật đem 

pháp môn này ra lý luận để tìm chỗ ưu việt nhất. Vì vậy, vị nào tu theo pháp môn lý luận này họ 

nói rất hay, làm mê say nhiều người. Pháp môn này nhiều vị áp dụng dạy cho nhiều người cùng 

học, nên được người chung quanh tôn kính là “Bậc Thầy”. Trong Nhà Phật gọi là “Triết lý Phật 

Thích Ca”. 

Pháp môn này nằm giữa Tiểu và Đại thừa nên gọi là Trung thừa. 

Pháp môn Đại thừa: 

Kế tiếp, Đức Phật dạy pháp môn tu nghi, tìm và kiếm trong vạn vật, coi những gì bí ẩn trong vạn 

vật, từ nhỏ nhất như vi trần, hiện nay chúng ta gọi là điện tử, hoặc lớn như hành tinh, tất cả sự 

tìm kiếm này mọi người đều thông suốt, vì mênh mông và trùm khắp nên pháp môn này gọi là 

Đại thừa. Cũng nhờ pháp môn này mà Đức Phật biết trong càn khôn vũ trụ này có Thái dương 

hệ, có Tiểu thiên thế giới, có Trung thiên thế giới, có Đại thiên thế giới, và Đức Phật thấy, biết 

trong cái mênh mông của vũ trụ này có hằng hà sa số Tam thiên đại thiên thế giới, V.V.... 

Đức Phật dạy tu các pháp môn nói trên xong, có nhiều vị trình thưa với Đức Phật: “Ngoài 3 pháp 

môn nói trên, Đức Thế Tôn có còn pháp môn nào để người tu như chúng con được đến chỗ thật 

an vui tươi không?” 

Vì nhiều người yêu cầu nên Đức Phật thêm 2 pháp môn nữa là 

- Pháp môn Tịnh độ. 

- Mật chú tông. 

Pháp môn Thanh tịnh thiền, tức Thiền tông: 

Tổng cộng, Đức Phật dạy tu có dụng công theo chiều vật lý có 5 pháp môn. Năm pháp môn này 

tính chung là 45 năm. Như vậy, Đức Phật còn nơi thế giới này 4 năm nữa, nên sau cùng Ngài dạy 

pháp môn tu “Thanh tịnh thiền”, mà từ đời Tổ sư thứ hai là Tổ A Nan, gọi là Thiền tông, tức 
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pháp môn này Đức Phật không dạy theo các kinh, mà chỉ dạy riêng cho Tổ Ma Ha Ca Diếp biết, 

và yêu cầu Tổ Ma Ha Ca Diếp truyển pháp môn Thiền tông này, riêng theo dòng thiền của nó. Vì 

vậy, pháp môn Thiền tông này không thể nào viết ra thành văn, truyền theo kinh điển được. Do 

vậy, mới có câu “Bất lập văn tự”, là xuất phát ở đoạn này. 

Tổ Ma Ha Ca Diếp nói, pháp môn Thiền tông này là pháp môn bất lập văn tự. Vì không lập văn 

tự, nên pháp môn này không theo dòng kinh điển bình thường, mà phải truyền ngoài giáo lý, tức 

truyền ngoài kinh điển. 

Truyền ngoài kinh điển sao Thầy lại biết? 

Đó là câu hỏi của tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, sanh năm 1939 tại thành phố Nam Định, hiện 

cư ngụ tại thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ hỏi. 

Trưởng ban trả lời: 

- Sở dĩ chúng tôi biết được là nhờ may mắn đọc được Huyền ký của Đức Phật nói về “Dòng chảy 

của mạch nguồn Thiền tông”, chúng tôi sẽ xuất bản quyển sách này 2 năm nữa. 

Trưởng ban nói thêm: 

Trên đây là 6 pháp môn tu của Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này, các vị Tổ sư thiền gọi là “Lục 

diệu pháp môn” của Đức Phật dạy tu. Chúng tôi xin kể 6 pháp môn tu ấy như sau: 

Một: Pháp môn Nguyên thuỷ, được quý thầy tu thấy có kết quả theo chiều vật lý, nên vội vã đem 

về phương Nam nước Ấn Độ và truyền qua các nước như chúng tôi đã trình bày ở trên. 

Hai: Pháp môn Trung thừa, Đức Phật và các vị Tổ sư thiền dạy trong hệ kinh Bát Nhã và Duy 

thức học. 

Ba: Pháp môn Đại thừa gồm, các bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Duyên Giác, Kim Cang, Lăng Già, 

Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, v.v... và được truyền qua các nước ở phương Bắc của nước Ấn 

Độ như: Népal, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và miền Bắc Việt Nam. 

Bốn: Còn pháp môn Tịnh độ, Đức Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. 

Năm: Pháp môn Mật chú tông, Đức Phật dạy lấy các câu thần chú trong các kinh, kinh nào có 

câu thần chú, thì lấy câu thần chú đó. Ví dụ: Kinh Thủ Lãng Nghiêm thì gọi là chú Thủ Lăng 

Nghiêm, kinh Đại Bi gọi là chú Đại Bi, kinh Dược Sư gọi là chú Dược Sư, v.v... 

Sáu: Pháp môn Thanh tịnh thiền, pháp môn này Đức Phật dạy không sử dụng bất cứ thứ gì trong 

vật lý trần gian này, mà phải sử dụng Ý trong tánh Phật “tu”, để trở về quê hương cũ chân thật 

của chính mình. 

Nói về các pháp môn tu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này. Phật giáo Việt Nam 

chúng ta có đại phúc hơn các nước bạn. 
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Vì sao có phúc hơn? 

Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta có đầy đủ 6 pháp môn tu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi 

thế giới này. 

Còn các nước phía Nam như nói ở trên, chỉ tu có 1 pháp môn gọi là Nguyên thuỷ hay Tiểu thừa 

mà thôi. 

Các nước Bắc truyền chỉ biết được 1 pháp môn gọi là Đại thừa, cũng gọi là Phát triển. 

Nói về “Lục Diệu Pháp Môn” mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hoá ở thế giới này, Phật giáo 

Việt Nam có đầy đủ ở các nơi, như: 

- Tiểu thừa, các chùa ờ miền Tây và một số nơi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trung thừa, hiện Phật giáo Việt Nam có rất nhiều vị thầy dạy pháp môn này rất nổi tiếng. 

- Đại thừa, hầu hết các chùa ở Bắc, miền Trung và miền Nam đều có. 

- Tịnh độ tông, pháp môn này hiện quý thầy giảng rất nhiều, còn phật tử thì tu đông nhât. 

- Mật chú tông: Gốc, do hoà thượng Thiền Tâm lập ra ở Đại Ninh thuộc tỉnh Lâm Đồng, hiện 

chùa ấy danh hiệu là Phương Liên, chính là trụ sở chánh ở Việt Nam. 

- Thiền tông: Gốc chánh là ở Trúc Lâm Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

Phật giáo Việt Nam chúng ta lớn phúc như vậy, nếu đem so sánh các nước bạn, thì Phật giáo 

nước Việt Nam chúng ta trội hơn tất cả. 

1- Thầy Thích Phổ Chẫm hỏi: 

- Tôi tu niệm Phật tam muội (chánh định) hơn 20 năm. Hiện giờ khi tôi ngồi niệm Phật A Di Đà, 

độ một hay hai phút, tôi thấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt tôi, trước lờ mờ, sau 

dần dần sáng rực, trùm khắp phòng tôi đang ngồi niệm, khi xả niệm, hình ảnh của Đức Phật A Di 

Đà không còn. 

Tôi xin hỏi: 

Câu 1: Nếu tu theo Thiền tông, thấy được cảnh giới như vậy không? 

Câu 2: Người tu theo Thiền tông, không tin vào tha lực, chỉ tin vào tự lực, vậy ai giúp đỡ khi 

mình tu hành? 

Câu 3: Hiện nay là đời mạt pháp, làm sao tu hành thành Phật được? 

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời: 
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- Đây là 3 câu hỏi gay go và rắc rối của Thầy. Tuy nhiên, để giữ lời hứa, là chúng tôi xin trả lời 

tất cả các câu hỏi của quý vị từ xa đến viếng chùa. Chúng tôi xin kính đáp Thầy như sau: 

Câu 1: Kính bạch Thầy, con là hàng con cháu của thầy, không dám nhận lời hỏi của Thầy, con 

chỉ nương theo câu hỏi của Thầy, con xin lấy 2 câu trong kinh Đại thừa Kim Cang mà Đức Phật 

đã dạy, con xin lặp lại cho Thầy nghe: 

- Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. 

- Nhược kiến tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. 

Con tạm dịch: 

- Phàm cái gì có tướng, đều là giả dối. 

- Thấy tướng, mà không phải tướng tức thấy được Như Lai, tức là Phật. 

Vì vậy, tu theo Thiền tông, tối kỵ nhất là thấy bất cứ hình ảnh gì bên ngoài, kể cả thấy Phật. Còn 

các vị Tổ sư thiền sư dạy: Gặp Phật phải “giết” Phật, còn gặp ma phải “giết” ma, chính là các 

Ngài dạy ở chỗ này vậy. 

Câu 2: Dạ, đúng như vậy, đã bước vào tu theo Thiền tông phải tự mình là chính, cũng trong kinh 

Kim Cang Đức Phật dạy: 

- Nếu lấy sắc mà cầu ta. 

- Lấy âm thanh mà cầu ta. 

- Người ấy hành theo tà đạo! 

- Không thấy Như Lai, mà chỉ thấy ma! 

Vì nghe lời Đức Phật dạy, nên các vị tu theo Thiền tông không nhờ tha lực bên ngoài là vậy; nếu 

nhờ tha lực bên ngoài, kể cả Đức Phật nào đi chăng nữa, cũng bị lạc vào đạo tà, thì trái với lời 

Đức Phật dạy. 

Câu 3: Nếu tính đến ngày hôm nay, căn cứ vào thời Đức Phật Thích Ca giảng đạo là đã hơn 

2.550 năm rồi. Có thể nói, hiện tại là đời Mạt Thượng pháp! Thời Đức Phật còn ở thế gian này là 

thời Thượng pháp. Đức Phật giảng đạo cho 100 người nghe, ngộ đạo 50 hay 70 người. Còn thời 

Đức Lục Tổ Huệ Năng, Đức Lục Tổ chỉ cho bất cứ ai có duyên với Tổ, đều được ngộ đạo cả. 

Còn chúng ta là đời Mạt Thượng pháp, vô số người tu sẽ có vài người ngộ đạo. 

Tại chúng ta không chịu thực hiện đúng như lời Đức Phật dạy, Ngài dạy một đàng, chúng ta lại 

làm một nẻo, thì làm sao ngộ đạo được. Ngộ đạo là phần đầu của sự giải thoát, mà chúng ta 

không làm được, thì thử hỏi, những phần cao hơn nữa của Đức Phật dạy, làm sao chúng ta biết! 
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Đã không biết, mà bày vẽ thêm, tô điểm thêm, chứ không phải tìm đạo. Do đó, nhiều nơi dạy đạo 

rất đông, thời gian rất dài, mà không thấy ai ngộ đạo cả! 

2-Thầy Thích Phổ Quang hỏi: 

- Tôi sang nước ngoài học tu thiền được một năm, hiện giờ tôi ngồi thiền dùng vật màu đỏ để 

trước mặt, quán độ hai phút, cả phòng tôi ngồi đều đỏ rực, tôi rất vui thích. 

Vậy xin hỏi: 

Câu 1: Tu theo Thiền tông, khi hành thiền có được như vậy không? 

Câu 2: Theo tôi được biết, thiền Nguyên thủy là thiền chánh thức do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

giảng dạy, còn các thiền khác không phải gốc Đức Phật dạy. 

Vị trưởng ban trả lời: 

Câu 1: Thầy là bậc tu hành theo chánh gốc của Đức Phật dạy ban đầu là không sai. Vì khi Đức 

Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài chứng được: Tam Minh - Lục Thông - Tứ Vô Sở Úy, v.v... 

Phật thấy tột cùng của đạo thật đơn giản mà lại quá cao siêu, Phật không muốn nói cho mọi 

người nghe. Vì khi chưa thành đạo, Đức Phật nhìn thấy mọi sự, mọi vật ở thế giới này, cũng 

giống như bao nhiêu người khác; nhưng khi Ngài nhận ra được chân thật của vũ trụ này rồi Ngài 

thấy tất cả mọi sự vật ở thế giới này khác hẳn với ý hiểu bình thường của mọi người, nên Đức 

Phật không muốn nói là vậy. Đợi nhiều người năn nỉ, Đức Phật mới dùng phương tiện để dạy 

những người thời đó. 

Ban đầu, Đức Phật dạy về các thứ khổ của thế giới này, như trong kinh Tứ Diệu Đế đã chỉ rất rõ. 

Các pháp là do nhân duyên sanh, các pháp cũng như vạn vật đều vô thường và vô ngã. Pháp môn 

này Đức Phật dạy đầu tiên, nên được gọi là Nguyên thủy. Đó là nói về lý luận, còn nói về thực 

hành, pháp môn này, người tu sử dụng tâm vật lý của mình, để quán và tưởng vật để trước mặt 

mình, từ vật nhỏ ra lớn, hoặc trùm khắp phòng. Vì ở trong phạm vi nhỏ hẹp của phòng mấy 

thước vuông, nên gọi là Tiểu thừa. Các pháp này được lưu lại trong các kinh Trường A Hàm và 

Trường Bộ rất đầy đủ. 

Căn bản pháp tu này, dùng tô nước để trước mặt mình, ngồi kiết già, dụng công để cho tâm vật lý 

mình tự nhiên được thanh tịnh. Khi tâm vật lý của mình, mà mình dụng công cho nó thật sự được 

thanh tịnh rồi, tức khắc nước trong tô ấy tự nhiên như dao động như muốn sôi lên, liền khởi niệm 

quán và tưởng cho tô nước ấy loan ra và trùm khắp phòng, pháp môn tu quán tưởng này, được 

thành công. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất rõ pháp môn này, và có nhiều vị 

thầy cũng đã thực hiện thành công. Đây là pháp môn tu của thầy có đúng như vậy không? 

Chúng tôi xin nói rõ, thường thường người tu quán như vậy, khi được thành công, tự nhiên mừng 

vui hiển lộ ra ngoài, gọi là vui thô, đó là thầy chứng được Tu Đà Hoàn. Theo trong các kinh mà 

Đức Phật dạy, ai tu được như vậy, khi mất thân hiện tại, phải còn sanh lại nơi thế giới này bảy 

lần nữa, để tu từ từ lên hết bốn quả vị Thánh; quả vị Thánh sau cùng là A La Hán, tức vào được 

Niết bàn Tịch tĩnh, tức an vui trong cái tĩnh lặng. 
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Chúng tôi xin phân tích từng đoạn cách tu này cho thầy nghe, coi có giống lời dạy của những vị 

cao tăng ở nước ngoài không. 

Đầu tiên, thầy phải chọn cho mình một nơi ngồi cho thật là vắng lặng, không tiếng động, kể cả 

tiếng động nhỏ nhất là tiếng côn trùng hay tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ. Ngồi kiết già, điều 

thân, điều hơi thở, điều tâm vật lý, kế tiếp dẹp vọng tưởng, đến khi tâm vật lý của thầy không 

còn một tạp niệm nào, chỉ còn một đóm đỏ của lửa để trước mặt, khi thầy dụng công cho tâm vật 

lý được an, đóm đỏ lửa đó tự nhiên như có nhịp bừng sống, giống như sự sôi sụt của nước sôi 

vậy. Liền khi đó, thầy liền tưởng tượng ra trùm khắp phòng, tức khắc đóm lửa đó phải “tuân 

lệnh'’ thầy ngay, đóm lửa nhỏ đó, nó từ từ loan ra, trùm khắp mênh mông trong phòng. 

Muốn cho đóm lửa này kéo dài thời gian, thầy phải dùng tâm vật lý thanh tịnh của thầy, kiềm 

cho đóm lửa đó ở yên trong cái trùm khắp đó. Khi nào tâm vật lý của thầy không kiềm cho nó 

thanh tịnh nữa, tức khắc đóm lửa trùm khắp đó, trở về với đóm lửa ban đầu tự nhiên của nó liền. 

Vì sao đóm lửa để trước mặt thầy lại tuân lệnh theo cái tưởng của thầy? 

Tôi xin giải thích: 

Đây là chỗ chánh yếu của pháp môn tu thiền quán và tưởng của pháp môn Tiểu thừa. Vì khi thầy 

quán và tưởng mà tâm vật lý của thầy ở trong trạng thái thanh tịnh do thầy dụng công mà được. 

Lúc này, điện từ đi theo cái tưởng của thầy đi khắp ở các nơi. Thầy không tưởng, nên điện từ nó 

phải trở về an trú trong tâm vật lý của thầy. Do điện từ tập trung lại, không còn phân tán mênh 

mông nữa. Thầy dụng công cho cái vọng tưởng trở về thành một khối. Thầy tưởng, đóm lửa nhỏ 

để trước mặt, nhờ điện từ trong tâm vật lý đang tích đầy. Thầy đưa khối điện từ ấy vào trong 

dóm lửa để trước mặt. Tự nhiên đóm lửa để trước mặt, được tăng điện từ lên, nên ánh sáng của 

đóm lửa được gia tăng. Vì được gia tăng độ sáng, thầy liền tưởng cho đóm lửa ấy loan ra trùm 

khắp phòng, đóm lửa ấy sẽ tuân lệnh ý tưởng của thầy ngay! 

Thầy muốn cho đóm lửa ấy trùm khắp phòng lâu, thì tâm vật lý của thầy phải kiềm ánh sáng 

trùm khắp ấy, ở yên nơi trùm khắp. Phần trùm khắp này lâu hay mau, là do sự dụng công của 

thầy. Khi thầy, không còn dụng công nữa, thì cái trùm khắp của đóm lửa ấy, sẽ trở về đóm lửa 

ban đầu liền. 

Pháp môn tu này, nếu dùng màu xanh để quán, thì sẽ thấy màu xanh trùm khắp; còn nếu dùng tô 

nước để quán thì sẽ thấy nước mênh mông. 

Khi vật do thầy tưởng tượng được trùm khắp mênh mông trong phòng rồi, có nghĩa là tu pháp 

môn này đã thành công nên thầy mừng vui lên, vui hiện ra ngoài mặt rõ ràng, kéo dài cho đến 

khi nào xả thiền, cảnh ấy mới hết, có phải như vậy không? 

Còn một phương pháp nữa, khi thầy tu cứ chăm chú vào đóm lửa, vì dụng công chăm chú vào 

một chỗ, nên máu trong đầu thầy tập trung vào giữa 2 chân mày và đáy mắt và màn con mắt, nên 

cái nhìn thấy của thầy bên phải xuyên qua vùng máu bao phủ, nên thấy có màu đỏ trùm khắp như 

vậy. 
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Chúng tôi xin chứng minh thêm bằng khoa học hiện đại: 

Hiện nay, ngành khoa học điện từ đã lên cao, như ai đã có lần đến nước Pháp, có đến tháp Effel, 

hay đến New York, cũng có đến tượng nữ thần Tự Do, nhìn thấy 2 nơi ấy rồi. Khi về Việt Nam, 

tưởng đến nơi mà mình đã đến, tức khắc cái tưởng của mình đến đó ngay. 

Vì sao được nhanh như vậy? 

Vì cái tưởng của chúng ta được điện từ trong không gian này, tức khắc chuyển đi. 

Cũng để chứng minh theo chiều vật lý: 

Như hiện nay, vị nào có thân nhân ở châu Âu hay châu Mỹ, khi người thân ở hai nơi trên gọi 

điện thoại về, bên kia vừa a lô, thì người ở Việt Nam nghe liền. 

Vì sao nghe được nhanh như vậy? 

Vì nhờ làn sóng điện từ chở tiếng của người nói đi, nên mới được nhanh. Quý vị có nhận ra chỗ 

này không? 

Thầy Thích Phổ Quang nói: 

- Dạ, đúng như vậy, thật không sai một điểm nào, không ngờ ở Việt Nam mà cũng có vị thầy đã 

thông suốt pháp môn thiền học, và nói chính xác không thua gì ở nước ngoài, thầy Phổ Quang 

khen. 

Vị Trưởng ban hỏi lại: 

- Ở nước ngoài, quý thầy bên đó có dạy thầy tu hết bốn quả vị Thánh của Nguyên thủy chưa? 

Thầy Phổ Quang trả lời là chưa và nói thêm: 

- Chúng tôi chỉ học được một pháp quán này một năm mới xong. Còn muốn học lên cao hơn, thì 

phải thêm một năm nữa. Cứ một lớp là một năm. Muốn học hết bốn quả vị Thánh phải học bốn 

năm. 

Trưởng ban hỏi: 

- Thầy biết tại sao các Ngài ở nước ngoài không chỉ không? 

Thầy Phổ Quang trả lời: 

- Dạ, không biết. 

Trưởng ban nói: 
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- Nếu thầy muốn học thêm quả vị thứ hai, thầy phải qua một lớp “kiểm thiền” coi có đúng là đã 

đạt trình độ mà các Ngài đã dạy không, nếu đạt, các Ngài mới dạy thêm quả vị thứ hai là Tư Đà 

Hàm, thầy muốn biết cách tu để đạt được bốn quả vị Thánh không? 

Thầy Phổ Quang trả lời: 

- Dạ có, nếu được nghe, có gì bằng. 

Trưởng ban nói: 

- Chúng tôi xin tuần tự nói cho thầy nghe về ba pháp môn sau của tứ quả thanh văn là Tư Đà 

Hàm, A Na Hàm và sau cùng là A La Hán, để thầy nghiền ngẫm: 

Như quả thứ nhất, chúng tôi đã nói rồi. Tuy nhiên, để thầy hiểu thật rõ, chúng tôi xin giải thích tỉ 

mỉ cho thầy nghe: Khi thầy quán tưởng đã theo ý muốn của thầy rồi, tự nhiên tâm vật lý của thầy 

vui ra mặt, có người không cầm được cái vui mà la lên: đã thành công rồi! Gọi là hỷ lạc, người tu 

đã bước vào vòng quả vị Thánh thứ nhất là chứng được Tu Đà Hoàn. Chúng tôi xin lưu ý ở quả 

vị thứ nhất này: Phần nhiều, người tu bị rối loạn thần kinh là ở chỗ này. Khi người tu được thành 

công rồi, mừng vui quá nên la lên. Lúc đó cái tâm thức vật lý của người tu đang ở trạng thái rất 

yên tĩnh, bất ngờ bị dao động mạnh, vì bị dao động mạnh, nên thần kinh bị rối loạn và tổn 

thương mà sanh bệnh! 

- Quả thứ hai là Tư Đà Hàm. 

(LY HỶ DIỆU LẠC) 

Bước sang quả vị này, người tu, cũng dụng công cho tâm vật lý mình được thanh tịnh và phải giữ 

màu đỏ đó trùm khắp, chuyển cái hỷ lạc thô sang ly hỷ diệu lạc, tức bỏ cái vui thô chuyển qua 

cái vui vỉ tế, gọi là vui nhè nhẹ hay vui nhỏ nhiệm, cũng vui với màu đỏ ấy. Người tu được bước 

vào quả vị thứ hai nay gọi là Tư Đà Hàm. 

- Quả thứ ba là A Na Hàm. 

(ĐỊNH SANH HỶ LẠC) 

Bước sang quả vị thứ ba này, người tu cũng phải giữ màu đỏ trùm khắp , nhưng tâm vật lý phải 

tập trung lại, tách rời màu đỏ trùm khắp và cái định của người tu, hai cái này không dính nhau, 

được như vậy mới chứng được Định sanh hỷ lạc. Người tu thấy mình được cái định hết sức là an 

định nên sanh ra cái vui thô, như chứng được quả vị thứ nhất vậy. Cái vui thô thứ nhất là thấy 

mình thành công được cái tưởng tượng trùm khắp bằng màu đỏ, còn ở đây thấy mình được an 

định thật là an định của cái tâm vật lý. Người tu bước vào quả vị thứ ba là A Na Hàm. Đây là 

ngưỡng cửa để bước vào Niết bàn Tĩnh lặng của quả vị A La Hán. 

- Quả sau cùng tu theo tứ quả thanh văn là quả vị 

A La Hán. 
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(NIẾT BÀN TỊCH TĨNH) 

Bây giờ, người tu đã bước vào trạng thái an định thật là an định rồi. Người tu muốn mình được 

thành tựu quả an định đó, nên vào trú chỗ an định đó mà % hưởng, vì vào an trú nơi đó nên được 

quả vị Niết Bàn Tĩnh Lặng của A La Hán; cũng gọi là Niết Bàn Tịch Tĩnh. Vì ham muốn chứng 

được, nên Đức Phật bảo đó là Niết bàn của sự ham muốn, vì ham muốn nên được thành tựu của 

vật lý, giống như mình ham muốn xây cất cái nhà vậy, nên Niết bàn này phải chịu chung quy luật 

vật lý là Thành - Trụ - Hoại - Diệt, nên Đức Phật gọi là Niết bàn của Hóa Thành, cũng gọi là 

Niết bàn nửa chừng, chứ không phải Niết bàn của Bảo Sở, là Niết bàn cứu cánh. 

Trưởng ban nói thêm: 

- Nếu thầy không chấp cho pháp môn tu của thầy là cao nhất, chúng tôi xin chỉ cho thầy biết, 

thầy đã tu theo pháp môn này được thành tựu như vậy, thầy muốn chuyển qua tu theo Thiền tông 

để nhận ra Pháp thân Thanh tịnh của chính mình, tức Pháp thân ở trong Phật tánh rất dễ dàng. 

Nếu ở chỗ này không ai tận tình chỉ, dù thầy có ngồi dụng công tu thêm bao lâu đi chăng nữa 

cũng không khi nào nhận ra được, thầy đồng ý chúng tôi sẽ chỉ cho. 

Thầy Phổ Quang trả lời: 

- Chúng tôi nghe Trưởng ban giải thích thật tình chúng tôi không chê vào đâu cả. Không ngờ, ở 

đây có vị hiểu thiền quá đầy đủ. Vậy xin Trưởng ban, vì lòng ham học hỏi của chúng tôi; xin giải 

thích cho chúng tôi được thông suốt. 

Vị Trưởng ban quản trị chùa giải thích tiếp: 

- Chúng tôi xin phân tích chỗ thầy đã đạt được chỗ an định mà tại sao không nhận ra được Pháp 

thân Thanh tịnh của chính mình, để bước vào Niết Bàn Thanh Tịnh của Như Lai đã dạy, mà 

phải đi vào Niết Bàn Tịch Tĩnh của A La Hán? 

Cái lỗi là tại thầy tu mà ham muốn chứng quả vị; vì ham tu chứng quả vị, nên vào quả vị đó để 

thụ hưởng. 

Thầy đã chấp nhận nghe, chúng tôi chỉ rõ cho, thầy hãy lắng nghe từng lời, từng chữ, cơ may 

mới lãnh hội được. 

Khi thầy ngồi thiền đạt đến chỗ thật an định rồi, thầy đừng mong mình chứng quả gì hết, mà ngó 

ngược lại coi “ai” thấy cái an định đó? Chính “người thấy và biết” an định mà không dao động, 

không ai thấy hay biết được nó, đó chính là ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG, là Pháp thân 

thanh tịnh của chính thầy đó. Nếu thầy nhận được Pháp thân thanh tịnh của chính thầy, thầy hằng 

sống với Pháp thân ấy; còn bằng không nhận ra, thầy đem 44 câu sau đây ra đọc hoài, chừng nào 

nhận ra Pháp thân của thầy, thầy mới thôi và sống với Pháp thân ấy là đủ: 

Phật là trùm khắp mọi nơi 

Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành 
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Trong Tánh Phật chỉ rõ rành 

Cái Thấy thanh tịnh không sanh điểu gì. 

Cái Nghe thanh tịnh một khi 

Khi Biết chỉ biết vậy thì mà thôi 

Pháp tánh trùm khắp mọi nơi 

Có phát ra tiếng, tiếng thời không vơi. 

Tiếng đi khắp chốn khắp nơi 

Nhưng trong Pháp tánh không đời mất đi 

Nếu khi tiếng phát lại thì 

Tiếng trong như trước cũng y ban đầu. 

Đừng tưởng tiếng nói ban đầu 

Chỗ này không có mất đâu bao giờ 

Thầy chỉ các con bây giờ 

Như ở mặt biển bất ngờ phúng lên. 

Tướng nước khi đã vượt lên 

Lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn 

Thầy dạy các con phải luôn 

Cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. 

Pháp tánh không phải ở xa 

Trong tánh thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn 

Tất cả tứ đại cũng luôn. 

Ở trong tánh nguồn chảy khắp mọi nơi. 

Khi vào tam giới rong chơi 
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Bị hút vật lý luân hồi chuyển đi 

Các con đừng có tư nghì 

Tâm tánh thanh tịnh là đây Niết bàn. 

Muốn lìa sức hút thế gian 

Chỉ cần thôi dứt Niết bàn hiện ra 

Như Lai nói rõ lòng ta 

Tu theo đạo Phật là xa luân hồi. 

Ai làm như vậy được rồi 

Luân hồi sanh tử là thôi tìm mình 

Các ông ngồi đó lặng thinh 

Uổng công vô ích không tìm ra chi. 

Nghe lời ta dạy một khi 

Thực hiện cho được tâm thì yên vui 

Như Lai để lại niềm vui 

Cho người thanh tịnh an vui Niết bàn. 

Tức khắc hết khổ hết nan 

Như Lai chỉ rõ có đàng này thôi 

Các ông có kiếm được rồi 

Đây là đường khổ xa rời nhà xưa. 

Trên đây là 44 câu, nếu thầy quyết chí tu theo đạo Phật muốn nhận ra Pháp thân thanh tịnh của 

chính mình, chúng tôi đã chỉ cho 10 người mà thật sự kiên trì thì đã có đến 9 người nhận ra được; 

còn chỉ có 1 người chỉ đạt 8/10 thôi. Mong thầy cố gắng. 

Câu 2: Tu theo Thiền tông cũng là do Đức Phật dạy, mà dạy ở những năm tháng sau cùng của 

cuộc đời Đức Phật. Khi Đức Phật dạy hết các kinh điển Nam truyền và Bắc truyền rồi, Phật mới 

chỉ Phật thừa, tức chỉ người tu theo Thiền tông để vào được Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của 
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chính mình. Ai muốn vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh hãy tu theo pháp môn Tối Thượng thừa 

này. 

Chữ Thiền tông xuất hiện từ khi Tổ Ma Ha Ca Diếp là Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất, được chính 

Đức Phật truyền thiền Thanh tịnh, và trao các tín vật, là tập kệ Huyền ký về dòng chảy của mạch 

nguồn Thiền tông, y, bát của Đức Phật sử dụng hằng ngày, giao lại cho ông Ma Ha Ca Diếp để 

làm biểu tín. Lần lượt truyền cho nhị Tổ A Nan, truyền mãi cho đến Tổ thứ 33 là Ngài Huệ 

Năng. Tổ trước tuần tự truyền cho Tổ sau nên gọi là Thiền tông. 

Vị nào hiểu sâu về pháp môn Thiền tông, thì mới biết được câu giáo ngoại biệt truyền mà Đức 

Phật dạy ở đoạn này. 

Tu theo pháp môn Thiền tông không phải đi đường của bốn quả vị Thánh, mà đi từ phàm đến 

quả Phật. Vì vậy, các Tổ bảo, ai biết tánh Người là sao, còn Phật tánh là gì, thì mới biết pháp 

môn tu Thiền tông này. như vậy, thầy tu là tu thiền của Đức Phật dạy ban đầu là Nguyên thủy, 

hay cũng gọi là Tiểu thừa. 

Vì sao gọi là Tiểu thừa? 

Vì pháp môn tu dụng công này thành tựu trong phạm vi của phòng nhỏ hẹp, nên gọi là Tiểu thừa. 

Còn danh từ Nam truyền, là vì pháp môn này được truyền về phương Nam của nước Ấn Độ; còn 

pháp môn Bắc truyền là pháp môn truyền lên phương Bắc cũng của nước Ấn Độ. Pháp môn này, 

dụng công tìm trong vật nhỏ và lớn, cũng như khắp trong vũ trụ mênh mông, nên gọi là Đại thừa. 

Sau này, quý thầy ở nước Trung Hoa và nước Việt Nam, thấy pháp môn này biết nhiều hơn pháp 

môn Tiểu thừa, nên quý Ngài gọi là Phát triển. 

Chúng tôi xin lặp lại lần thứ hai cho thật rõ: Thiền tông Đức Phật dạy sau cùng, có hệ thống 

truyền thiền đàng hoàng, có tín vật, có văn kệ Huyền ký, có sự chứng kiến của nhiều người, có 

bài kệ truyền thiền và có rất nhiều người biết, chỉ có pháp môn Thiền tông này mới đưa người tu 

theo đạo Phật trở về quê hương chân thật của mình được, nói theo ngôn từ của Nhà Phật gọi là 

thành Phật, ngoài pháp môn Thiền tông này, ở thế giới này không có pháp môn nào khác. 

Thầy Thích Phổ Quang nghe Trưởng Ban giải thích 2 câu hỏi của mình, thầy mê say nghe và rơi 

nước mắt lúc nào mà không hay. Khi nghe trả lời xong 2 câu hỏi, thầy một lòng chân thành và 

cám ơn Trưởng ban. 

3- Ông Nguyễn Quốc Đang đi theo đoàn viếng chùa có hỏi: 

- Tôi nghe Trưởng ban trả lời cho thầy vừa rồi, ‘thật tình tôi không muốn hỏi nữa. Nhưng nếu tôi 

không hỏi, thì lòng mình đã ôm ấp từ lâu mà không được giải thông, tôi rất khó chịu trong lòng, 

vì tôi đã viết sẵn vào giấy từ khi mới bước vào đây. Vậy, tôi cũng xin hỏi Trưởng ban mấy câu 

như sau: 

- Tôi tu Mật chú tông được 15 năm, hiện nay khi tôi ngồi niệm Mật chú chốc lát, tôi thấy hình 

ảnh Đức Phật Tỳ Lô Xá Na dần dần xuất hiện trước mặt tôi, hình ảnh Ngài rất rõ. 
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Vậy xin hỏi: 

Một: Tu theo Thiền tông có linh ứng như vậy không? 

Hai: Tu theo Thiền tông thấy được hình tượng gì? 

Ba: Tu theo Thiền tông để được cái gì? 

Bốn: Như Thầy vừa nói, truyền Thiền tông và truyền Tâm ấn có giống nhau không? 

Trưởng ban trả lời: 

- Kính thưa ông Nguyễn Quốc Đang, chúng tôi nghe anh chị đi trong đoàn, nói về nghề nghiệp 

và học vị của ông, là bậc học cao hiểu rộng, thật tình chúng tôi muốn dội ngược, hơn nữa, ông lại 

tu pháp môn Mật chú tông, mà học với một vị thầy mà chúng tôi rất quý kính, cũng khó cho 

chúng tôi trả lời các câu hỏi của ông. 

Ông Nguyễn Quốc Đang an ủi: 

- Thật tình chúng tôi có học vị thật cao, nhưng vì muốn tìm hiểu giáo pháp cao siêu của Phật 

giáo, nên chúng tôi mới đến đây, Trưởng ban cứ trả lời, nếu có điều gì hay, chúng tôi xin học 

hỏi, còn ngược lại, chúng ta cùng trao đổi về các môn học của Nhà Phật thôi, xin Trưởng ban 

đừng ngại. 

Vị Trưởng ban nghe nói vậy cũng yên lòng, nên nói với tiến sỹ Nguyễn Quốc Đang: 

- Trước khi trả lời ba câu hỏi của tiến sỹ, chúng tôi xin nói về cách tu Mật chú tông, mà các vị 

đạo cao đức trọng đã dạy cho chúng tôi: 

- Chúng tôi có đi tìm hiểu cách tu Mật chú tông ở một nơi (xin miễn nêu tên và địa chỉ). 

Chúng tôi có hỏi: 

- Kính thưa thầy, chúng con muốn tu theo Mật chú tông, kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con 

được không ạ? 

Vị thầy ấy hỏi lại chúng tôi: 

- Quý vị có biết ngồi thiền không? 

Chúng tôi trả lời: 

- Dạ, chúng con biết ngồi thiền, biết điều tâm, điều thân, điều hơi thở và xả thiền nữa. 

Vị Thầy ấy nói với chúng tôi: 
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- Như vậy là tốt lắm, quý vị lấy một câu Mật chú nào trong kinh mà quý vị biết, cứ niệm liên tục, 

đến khi quý vị thấy tâm mình không còn một tạp niệm, quý vị tưởng đến Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, 

Đức Phật ấy dần dần sẽ hiện ra với quý vị, là quý vị đã thành công. 

Chúng tôi hỏi tiếp: 

- Kính thưa thầy, tu theo Mật chú tông thấy được Đức Phật Tỳ Lô Xá Na để làm gì? 

Thầy ấy trả lời: 

- Để nhờ Đức Phật Tỳ Lô Xá Na rước về bên nước của Ngài ở. 

Chúng tôi hỏi tiếp: 

- Kính bạch thầy, hình tượng Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, mà thầy thờ trong tháp, thầy lấy từ đâu ra? 

Thầy ấy đáp: 

- Tôi hành thiền và niệm Mật chú, định tâm thật sâu, tưởng đến Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, tôi thấy 

hình ảnh của Ngài hiện ra rất rõ ràng, khi xả niệm, xả thiền, tôi nhớ và vẽ lại, nhờ Nhà đắp 

tượng, đắp ra, như quý vị thấy đang thờ ở trong tháp đó. 

Chúng tôi hỏi tiếp: 

- Dạ thưa Thầy, chữ Tỳ Lô Xá Na Thầy có thể dịch ra tiếng Việt được không, để chúng con dễ 

hiểu? 

Thầy ấy nhìn chúng tôi và đáp: 

- Thôi, đã là Mật rồi còn giải nghĩa cái gì nữa. 

Câu nói của thầy ấy làm chúng tôi hết dám hỏi. 

Vì vậy, hiện giờ tại nơi ấy, mỗi lần chúng tôi đến 

và hỏi: 

- Các vị ở đây tu gì? 

Người già hay người trẻ đều đáp: 

- Ở đây tu Mật tông. 

Tu Mật tông để được gì? 

- Thấy được Phật Tỳ Lô Xá Na. 
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Trưởng ban nói: 

- Bây giờ chúng tôi xin trả lởi câu hỏi của tiến sỹ Nguyễn Quốc Đang: 

Câu 1: Tu theo Mật chú tông không phải để tìm Phật Tỳ Lô Xá Na, mà để nhận ra Pháp thân 

Thanh tịnh của chính mình, nói theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là để trở về Bể tánh 

Thanh tịnh Phật tánh của chính mình. 

Nếu nói Tỳ Lô Xá Na là Phật, vậy, ông hãy tìm hiểu chữ Tỳ Lô Xá Na coi nghĩa như thế nào? 

Chữ này là chữ Phạn (Sanscrit), Trung Hoa dịch là trùm khắp, còn Việt Nam chúng ta dịch là ở 

khắp mọi nơi. 

Muốn thành tựu một vị Phật là phải có ba thân. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có ba 

thân: 

Thân thứ nhất: 

- Pháp thân Thanh tịnh Tỳ Lô Xá Na. 

Chữ Pháp thân dịch ra rất nhiều nghĩa như: Phật tánh, Chân như hay Chân tánh, cũng gọi là Bản 

lai Diện mục, v.v... 

Còn chữ Thanh tịnh, vốn Pháp thân là Thanh tịnh. Còn chữ Tỳ Lô Xá Na, như dịch ở trên, có ba 

cách gọi dưới đây thành một nghĩa: 

Cách gọi thứ nhất: 

- Pháp thân Thanh tịnh Tỳ Lô Xá Na. 

Cách gọi thứ hai: 

- Pháp thân Thanh tịnh trùm khắp. 

Cách gọi thứ ba: 

- Pháp thân Thanh tịnh ở khắp mọi nơi. 

Thân thứ hai: 

- Viên mãn báu thân: Từ Pháp thân Thanh tịnh Tỳ Lô Xá Na mà lưu xuất ra vô số trong sạch, 

sáng suốt, v.v... gọi là Viên mãn báu thân). 

Thân thứ ba: 
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- Thiên Bá Ức Hóa thân: Cũng là Pháp thân Thanh tịnh  Tỳ Lô Xá Na xuất ra quả báu muôn 

hạnh Lành, mới có thành tựu thân Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đang thờ Ngài. 

Còn Đức Phật A Di Đà cũng có ba thân như:                                   I 

Thân thứ nhất: 

- Vô Lượng Thọ: Cái sống hoài của Pháp thân Thanh tịnh Tỳ Lô Xá Na. 

Thân thứ hai: 

Vô Lượng Quang: Cái sáng hoài của Pháp thân Thanh tịnh Tỳ Lô Xá Na. 

Thân thứ ba: 

- Vô Lượng Công Đức: Việc làm vô lượng công đức của Pháp thân Thanh tịnh Tỳ Lô Xá Na, 

nên mới thành tựu được Đức Phật À Di Đà, mà chúng ta đang thờ Ngài. 

Nếu nói chúng sanh: Như loài người, mà người Việt Nam cũng phải có ba thân như: 

Thân thứ nhất: 

- Pháp Thân Thanh Tịnh ở khắp mọi nơi; nhưng chúng ta không chấp nhận thân thanh tịnh, mà 

lại vọng tưởng ra chỗ này chỗ kia, tưởng tượng ra khắp nơi và đủ thứ trên đời. Tưởng tượng ra 

tên gì, nói tên đó, những người chung quanh nghe theo và chấp chặt cho là đúng. Người có óc 

tưởng tượng phong phú, họ đặt ra không biết bao nhiêu là khuôn phép trên đời, cốt yếu của các 

người này là vì danh, vì lợi, nên họ dạy cho những người ngu muội, là những người đụng đâu tin 

đó, những người có máu nô lệ, có máu sợ sệt, v.v... không dám suy xét bằng cái đầu khoa học, 

các người khác cũng như vậy. Như năm anh mù rờ voi, mỗi anh nói một cách, nhưng anh nào 

cũng cho mình là đúng cả. 

Thân thứ hai: 

- Quả báu viên mãn: Các Đức Phật thì viên mãn báu thân thanh tịnh và sáng suốt; còn chúng ta 

lại đầy đủ quả báu của sáu cõi lục đạo luân hồi: Trời, A Tu La, Người, Ngạ Quỉ, Súc Sanh và 

Địa Ngục! 

Thân thứ ba: 

- Thiên Bá Ức Hóa thân: Thân chúng ta cũng đầy đủ như: 

- Thân Trời: Thảnh thơi, vui vẻ, tao nhã, không bận bịu. 

- Thân A Tu La: Nóng giận, nói phước họa cho người khác, hung hãng, mê hoặc người khác. 
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- Thân Người: Bình thản, không lường gạt ai, lấy công sức của chính mình để nuôi thân, biết 

người trên kẻ dưới, biết đâu chánh đâu tà, đâu họa đâu phước, tôn trọng luật pháp. 

- Thân Ngạ Quỷ: Giành giựt, tham lam, quậy phá, xúi bảo người khác làm bậy. 

- Thân Súc Sanh: Ham ăn, mê ngủ, lười biếng. 

- Thân Địa Ngục: ủ dột, âu lo, khắc khổ, nói những chuyện khổ đau. 

Như nói ở trên: 

Chữ Tỳ Lô Xá Na là chữ Phạn. 

- Trung Hoa dịch là trùm khắp. 

- Còn tiếng Việt Nam dịch là ở khắp mọi nơi. 

Pháp Thân Thanh Tịnh của mỗi con người chúng ta nó không có tên. Đức Phật cũng như các vị 

Bồ tát cũng như các vị Tổ Sư thiền tạm gọi như vậy thôi. 

Các vị thiền sư Trung Hoa, các vị Tổ sư Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam gọi là Pháp 

thân Thanh tịnh ở khắp mọi nơi. Nếu đã là trùm khắp, hay ở khắp mọi nơi thì làm gì có hình 

tướng. 

Vì vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Nếu lấy sắc (hình tướng) cầu ta, người ấy hành đạo tà 

!” 

Tiến sỹ là người học cao hiểu rộng, xin tiến sỹ tự tìm hiểu, chúng tôi chỉ xin phân tích, chứ 

không thể nói trắng ra được, xin tiến sỹ thông cảm. 

Câu 2; 

- Câu này tiến sỹ hỏi khó trả lời, nhưng để tiến sỹ nhận ra, chúng tôi lấy một câu của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni dạy, nếu tiến sỹ nhận ra sẽ hiểu liền, còn bằng không nhận ra, chúng tôi xin 

chịu. 

Phật dạy: “Nhược kiến tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai.” 

Chúng tôi xin tạm dịch: Nếu thấy tướng, mà không phải tướng, tức thấy Như Lai là Phật. 

Tiến sỹ hỏi chúng tôi thấy được gì thì làm sao chúng tôi trả lời được, chẳng khác nào tiến sỹ hỏi 

chúng tôi: hơi nước trong nồi nước sôi, khi bốc hơi ra và tan trong không khí, hỏi khi hơi nước 

tan ra hình tướng như thế nào, thật tình chúng tôi xin đầu hàng và xin ngậm miệng. 

Câu 3: 
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- Câu này quá dễ, tu theo Thiền tông là để được trở về nguồn cội của chính mình, nói theo người 

bình dân là để thành Phật; còn theo lời dạy của Đức Phật là để trở về nguồn cội mình, là Bể tánh 

Thanh tịnh Phật tánh của chính mình. 

Câu này, nếu tiến sỹ đem hỏi những vị thiền sư có diệu thuật, chắc chắn tiến sỹ sẽ hiểu ngay; còn 

chúng tôi chỉ xin trả lời bằng văn tự bình dân, vì vậy tiến sỹ khó nhận ra lắm. 

Câu 4: 

Truyền Thiền tông, là truyền môn thiền học mà Đức Thế Tôn truyền riêng cho Ngài Ma Ha Ca 

Diếp, pháp môn truyền này có những tín vật như: 

- Áo choàng của Như Lai, khi Ngài đi ra ngoài thất. 

- Bát ăn cơm của Như Lai, tự Ngài nắn bằng đất sét thật tốt. 

- Gói Huyền ký, trong đó có rất nhiều lời dạy của Đức Phật và bài kệ truyền Thiền tông, theo 

dòng riêng của nó, để những vị Tổ sư thiền, căn cứ vào đó, truyền Thiền tông cho nhau và biết 

được cốt tuỷ của pháp môn Thiền tông học này. 

Còn truyền Tâm ấn không phải của Đức Phật dạy; mà của những vị thầy tưởng tượng ra để 

truyền cho đệ tử mình, khi người đệ tử hiểu y như vị thầy, thầy ấn tâm đệ tử mình giống như tâm 

của mình. 

Phần truyền tâm ấn này, ở nước Trung Hoa, quý thầy họ truyền Tâm ấn tâm cho nhau rất nhiều, 

quý thầy ở Việt Nam, họ cũng “noi theo” quý thầy ở bên đó, cũng truyền Tâm ấn cho đệ tử mình. 

4-Ông Võ Quốc Thái hỏi: 

- Trưởng ban có đọc quyển “Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới” của giáo sư Thạc Đức, viết trước 

năm 1 975 không? 

Vị Trưởng ban nói: 

- Chúng tôi có đọc được cuốn sách ấy. 

Ông Võ Quốc Thái hỏi tiếp: 

- Vậy xin cho chúng tôi hỏi Trưởng ban về cuốn sách này được không ạ? 

Vị Trưởng ban đáp: 

- Xin mời thầy hỏi. 

Ông Võ Quốc Thái hỏi: 
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Câu 1: Đối với Thiền tông, sách ấy có hợp với Thiền tông không? 

Câu 2: Các lời giải trong mười uyển mục có đúng với lời Phật dạy không? 

Câu 3: Những người tìm hiểu đạo Phật, đọc sách ấy, họ nói được mở mang trí óc rất nhiều, còn 

chủ trương tu theo Thiền tông để được cái gì? 

Vị Trưởng ban đáp: 

- Kính thưa ông Võ Quốc Thái, chúng tôi chỉ là những người tìm hiểu Thiền và Thiền tông thôi, 

nếu đem nguyên bài viết của người khác viết, để bàn, thật tình chúng tôi không dám, chúng tôi 

chỉ đem những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để trả lời cho thầy thôi. 

Câu 1: Thầy nhờ chúng tôi đánh giá về bài viết Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới đối với Thiền 

tông. 

Chúng tôi xin góp ý như sau: 

- Ai nghiên cứu kỹ đạo Phật, đạo Phật không có cũ hay mới. Chúng tôi xin dẫn chứng trong kinh 

Thủ Lăng Nghiêm, khi Ngài A Nan Đà hỏi Đức Phật: 

- Kính bạch Đức Thế tôn, kính xin Đức Thế tôn chỉ dạy cho chúng con tu hành làm sao để được 

vượt ra ngoài luân hồi sanh tử? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không trả lời, mà Mười Phương Chư Phật trả lời cho Ngài A Nan Đà 

biết, Mười Phương Chư Phật đồng nói như sau: 

- Này ông A Nan Đà, ông muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, ông hãy tu một trong sáu căn, hay tu cả 

sáu căn của ông chớ không có cách tu nào khác. 

Các Đức Phật quá khứ đã nói như vậy. Hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói như vậy. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn nói thêm: Tương lai, hay mãi mãi tương lai vị Phật nào cũng nói 

như vậy thôi. Vậy ông hãy suy nghĩ sao về quyển sách “Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới?” 

Lời dạy của các Đức Phật quá khứ hay hiện tại cũng như vị lai, thì đạo Phật không có cũ hay 

mới. Người viết cuốn sách này chưa nắm được căn bản của đạo Phật. 

Câu 2: Còn lời giải trong mười quyển mục, chúng tôi không thấy có phần nào dính dấp đến 

Thiền tông cả, nên chúng tôi không đánh giá được. Cuốn sách này chỉ nói đạo Phật ở hoa, lá, 

cành thôi, chứ không nói đến cội rễ của đạo Phật”. 

Câu 3: Quyển sách này, nếu người bình dân đọc, họ cho là rất hay; còn hàng học giả hay người 

hiểu đạo thiền, họ cho là quá cạn, không đáp ứng được nhu cầu của những vị xem sách, xem 

kinh để tu hành trở về nguồn cội của chính mình”. 
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Còn thầy hỏi chúng tôi tu theo Thiền tông để được cái gì? Chúng tôi xin trả lời là để được trở về 

nguồn cội của chính mình; còn nói theo ngôn từ của Nhà Phật là để được làm Phật. 

5- Ông Trương Quế Phong hỏi: 

- Trước đây tôi có đọc quyển sách“Dưới Chân Phật Tổ”, không biết ở đây Trưởng ban có xem 

qua cuốn sách này không? 

Vị Trưởng ban trả lời: 

- Chúng tôi có xem qua và hiện còn lưu lại tại chùa. Ông hỏi quyển sách ấy để làm gì? 

Ông Quế Phong nói: 

- Tôi nhận xét quyển sách ấy viết về đạo Phật rất sâu sắc, cũng có thể nói người viết đạt trình độ 

Phật học rấtt uyên thâm. Trưởng ban có đọc, xin cho tôi hỏi vài câu được không? 

Trưởng ban nói: 

- Xin mời ông hỏi. 

Ông Trương Quế Phong hỏi: 

Câu 1: Tác giả quyển sách “Dưới Chân Phật Tổ,” có nói hết cái tinh hoa của Phật giáo không? 

Câu 2: Nói về sự hiểu biết của tác giả có đạt được trình độ Thánh chưa? 

Câu 3: Theo Thiền tông, tác giả có đạt được “Yếu chỉ Thiền tông” chưa? 

Trưởng ban trả lời: 

- Tu theo đạo Phật mà hỏi về trình độ một người khác, quả thật không nên. Nói đến trình độ của 

người khác, ít nhiều gì cũng làm cho người ta không hài lòng. Nếu họ hiểu đạo Phật để tu, để 

được dứt bản ngã phàm phu của chính mình thì không sao. Trái lại, họ cho lời nói hay sự hiểu 

biết của họ là hơn người thì chúng ta vô tình làm cho họ chấp ngã, nghiệp quả của họ càng nặng 

nề. Vậy, xin cho chúng tôi miễn góp ý kiến cho bài này. 

Ông Trương Quế Phong yêu cầu thêm: 

- Trưởng ban đã trả lời các câu hỏi của các vị trước, chúng tôi nghe hết sức thỏa mãn và nhận xét 

rất hay. Có thể nói, chúng tôi đi viếng chùa rất nhiều nơi. Những thắc mắc của chúng tôi hỏi, 

không nơi nào trả lời vừa ý. Còn ở đây, chúng tôi từ phương xa đến, có người ở thành phố có 

người ở các tỉnh xa, như tôi ở Cần Thơ, nếu Trưởng ban không trả lời cho tôi, thật tình tôi buồn 

lắm. 
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Câu nói của ông Trương Quế Phong làm vị Trưởng ban không thể nào từ chối được, do đó, 

Trưởng ban nói: 

- Chúng tôi thành tâm sám hối cùng tác giả quyển sách “Dưới Chân Phật Tổ”. Vì cái chân thật 

muôn đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra. Vì cái buông rải lòng từ bi khắp nơi của Đức 

Phật. Vì cái tinh hoa của Phật giáo và cũng vì cốt tủy của đạo Phật, chúng tôi xin kính lạy sám 

hối tất cả những vị đạo cao đức trọng. Chúng tôi xin mạn phép trả lời các câu hỏi của ông 

Trương Quế Phong: 

Sự thật, ông Trương Quế Phong hỏi tất cả là sáu câu hỏi, nhưng chúng tôi thấy có ba câu hỏi 

không liên quan đến Thiền tông, nên chúng tôi xin phép không trả lời, chỉ trả lời ba câu hỏi dưới 

đây có liên quan đến Thiền tông, xin học giả Trương Quế Phong thông cảm cho. 

Câu 1: Quyển sách “Dưới Chân Phật Tổ” là quển sách viết vẽ cách tu theo Phật giáo của các 

chùa ở Sài Gồn vào những năm 1.960 đến 1.975. Cuốn sách này được các báo ở Sài Gòn đăng 

tải. Đặc biệt là hai tờ báo Bút Thép và Trắng Đen đăng rất đầy đủ. Khi bài viết được đăng tải, rất 

nhiều vị đọc giá viết thư hỏi tác giả, nhưng tác giả không trả lời đến chiều sâu của đạo Phật, tức 

cái tinh hoa của Phật giáo. Tác giá chỉ nói ở phần sơ đẳng của Phật giáo thôi. Nói rõ hơn, tác giả 

chỉ viết theo hệ Nguyên thủy. Tuy nhiên, đôi khi tác giả cố dẫn chứng đến Duy thức học (là môn 

học rắc rối nhất của đạo Phật). 

Câu 2: - Nếu nói quả Thánh trong đạo Phật, có ba pháp tu để được quả Thánh như sau: 

Pháp thứ nhất: Tu thiền quán, tưởng và cầu mong của phái Nam truyền, cũng gọi là Nguyên 

thủy. 

Chúng tôi xin giải thích luôn cách tu pháp môn thiền quán, tưởng và cầu mong này: 

Khi tâm vật lý người tu đạt được phương pháp quán, tưởng của mình rồi, người tu đó rất vui (hỷ 

lạc) là được bước vào vòng Thánh thứ nhất là Tu Đà Hoàn. Cố gắng tu dần lên thêm ba quả vị 

nữa là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, sau cùng là A La Hán. Người tu chứng được ba quả trước được 

gọi là bước vào vòng Thánh. 

Còn vào Thánh thật sự, phải là người chứng được quả vị A La Hán. 

Sau này nhiều vị dùng công thức “Quán thoại đầu”; tức quán trước đầu câu nói là gì? 

Như: 

- Trước đầu câu nói là ai nói? 

- Ai mang thân này đi? 

- Khi cha mẹ ta chưa sanh ra ta, ta là ai? 

- v.v... 
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Nói tóm lại, tu theo pháp môn này là dùng tâm vật lý của mình để quán, tưởng hay cầu mong 

một việc gì đó. 

Pháp tu thứ hai: Tu theo thiền Bắc tông cũng gọi là Bắc truyền, mà hiện nay gọi là Phát triển. 

Người tu áp dụng một trong các pháp môn tu thiền như sau: 

- Nghi coi trong vật chất này cấu tạo bởi những gì? 

- Tìm coi trong vật chất này hữu dụng ra làm sao? 

- Kiếm coi trong vạn vật này do đâu mà có? 

- v.v... 

Nói tóm lại, pháp môn tu này để biết càng nhiều những gì trong vạn vật càng tốt. 

Phương pháp nghi, tìm, kiếm này, Đức Phật mới khám phá ra Hành tinh, Thái dương hệ, Tiểu 

thiên thế giới, Trung thiên thế giới, Đại thiên thế giới và Hằng hà sa số Tam thiên đại thiên thế 

giới! 

Còn các Nhà khoa học, họ tìm ra nguyên lý chính xác của vật chất nên làm ra công thức lực đẩy, 

lực kéo, lực hút của âm dương, nên họ chế tạo ra dòng điện, tàu, xe, phi cơ, phi thuyền, kể cả vũ 

khí, v.v... 

Khi người nghi, tìm hay kiếm ra được họ rất vui mừng, nếu để phục vụ cho loài người, vị này 

được xếp vào dòng Thánh! Còn người nào nghi, tìm hay kiếm thành công trong vật chất mà để 

giết hại loài người; người này được xếp vào hàng Quỷ Ma! 

Nói tóm lại, dù là Thánh hay là Quỷ Ma, khi họ nghi, tìm hay kiếm được họ rất mừng, trong Nhà 

Phật gọi là hỷ lạc, tức cực kỳ vui, cái vui này là vui của vật lý, nên phải giữ lấy, không cách nào 

giải thoát được! 

Pháp tu thứ ba: Pháp môn Thiền tông, tu theo pháp môn này, Đức Phật có dạy: “Khi Tánh yên 

lặng là đây Niết bàn”. 

- Tổ Bồ Đề Đạt Ma cố chỉ rất rõ: “Biết được Tánh mình, mới tu thành Phật được”. 

- Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng chỉ rõ ràng như sau: ‘Tu hành mà không biết Tánh mình, tu hành 

vô ích!” 

Nói tóm lại, ai tu mà muốn vào dòng Thánh thật sự phải hiểu thật rõ ba câu dạy nói trên; còn 

không theo 3 câu dạy nói trên, chúng ta có giải thích trên trời hay dưới đất, cũng chỉ là làm 

chuyện phí công vô ích! 

Người tu theo Thiền tông học phải hiểu các căn bản như dưới đây: 
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Một: Phải hiểu tu gì, còn trong luân hồi! 

Hai: Tu làm sao mới ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả? 

Ba: Phải hiểu Phật là gì? Tánh là gì? Tâm là gì? 

Bốn: Phải tìm học với vị thầy biết chính xác những lời dạy của Đức Phật và Chư Tổ sư Thiền 

tông như dưới đây: 

- Bất lập văn tự: Có nghĩa là tu theo pháp môn giải thoát không được phép viết ra thành văn tự! 

- Giáo ngoại biệt truyền: Pháp môn tu giải thoát này phải truyền riêng, không được truyền theo 

kinh điển bình thường! 

- Chỉ thẳng Tánh người: Phải biết Tánh người của chính mình có những gì trong đó. Khi biết 

được rồi, từ căn bản của Tánh người, mới trở về Tánh Phật của chính mình được. 

Vì chỗ chưa ai biết được căn bản của pháp môn Thiền tông, thì làm sao vào được sân thiền; chứ 

nói chi vào được trong Nhà thiền. Vì chỗ đó, có quá nhiều người lặn lội đi học đạo, kể gần và xa, 

một thời gian quá dài, nhưng chưa thấy có ai giác ngộ đạo cả. Thì thử hỏi, vào sâu bên trong của 

đạo, họ làm sao vào được! 

Nếu ai hiểu và thực hành pháp môn Thiền tông này, thì mới vào quả Thánh được. 

Câu 3: Tác giả không thấy đề cập đến Thiền tông. Vì vậy, chúng tôi không nói ông có hay không 

có trình độ hiểu Thiền tông. 

Chúng tôi xin nói rõ cho ông biết về người đạt được Thiền tông có 3 tầng bậc như sau: 

- Ai hiểu nguyên lý tu theo Thiền tông, là người đó đã giác ngộ Thiền tông, nói theo ngôn từ 

thiền học là giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, tức mới vào được sân Thiền tông. 

- Vị nào giải mã được tất cả các ngôn từ của Đức Phật dạy, gọi là đạt được “Bí mật Thiền tông”, 

tức đã mở được cửa Nhà thiền. 

- Khi vào được Nhà thiền rồi, mà “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, tức người đó đã 

về đến “Quê xưa” của chính mình. 

Người tu theo Nhà Phật phải biết và hiểu 3 tầng bậc như nêu trên, thì mới biết tu theo Thiền 

tông, còn tác giả viết quyển sách “Dưới Chân Phật Tổ” không đề cập đến Thiền tông nên chúng 

tôi không đánh giá được. 

6- Ông Trần Ẩn Long hỏi: 

- Như lúc ban đầu, Trưởng ban có cho chúng tôi xem trong tủ kinh sách của chùa rất nhiều kinh 

sách. Trong đó, chúng tôi thấy có hai cuốn kinh Kim Cang Đại Định và Thiền Định Đại Định. 
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Tác giả nhận minh đã “lãnh hội” được kinh Kim Cang, thật tình tôi đọc, thấy giảng rất hay, vậy 

tôi xin hỏi: 

Câu 1: Tác giả viết hai quyển sách trên, về phần lãnh hội kinh Kim Cang, như tác giả đã nêu 

trong sách, có phải như vậy không? 

Câu 2: Về Thiền tông học, theo tôi được biết, khi người lãnh hội kinh, có nghĩa là mở được con 

mắt sáng của đạo, còn người chưa lãnh hội kinh là, còn mù mắt với đạo, có phải như vậy không? 

Trưởng ban trả lời: 

- Câu này ông hỏi cũng kẹt cho chúng tôi quá, giống như ông Trương Quế Phong đã hỏi. Thôi 

thì, chúng tôi cũng xin sám hối với tác giả. Vì sự hiểu biết sâu mầu của Đức Phật; Đức Phật 

muốn đem sự hiểu biết sâu mầu của Ngài để chỉ dạy lại cho chúng sanh hậu thế, để phá đi cái tà 

mê mà chúng ta đã hiểu sai về nhân sinh quan và vũ trụ quan. Vì sự mê lầm đó, mà chúng ta bị 

đau khổ triền miên. Một lần nữa, chúng tôi xin sám hối cùng tác giả và xin được tham gia ý kiến 

vào hai quyển sách nói trên: 

Câu 1: Chúng tôi cũng có duyên đọc được hai quyển sách Kim Cang Đại Định và Thiền Định 

Đại Định. Chúng tôi cũng đọc được lời của tác giả, nói là đã lãnh hội được kinh Kim Cang. 

Chúng tôi không dám nói tác giả có lãnh hội hay không lãnh hội kinh Kim Cang. Chúng tôi chỉ 

xin lấy ba dòng chữ mà tác giả nêu ở đầu sách: 

- Kim Cang dụ như không. 

- Đại Định không còn trần cảnh. 

- ... 

- Dứt dòng nhục nhiễm tìm cầu Như Lai. 

Ông hãy đối chứng ba câu này, cũng trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói ra và sau này Đức Lục 

Tổ Huệ Năng lập lại, ông sẽ hiểu được người viết sách nói trên có lãnh hội được hay chưa. 

Tác giả giảng: 

- Kim Cang dụ như hư không. 

Đức Phật dạy: 

- Kim Cang, cũng gọi là Kim Cương, ở thế giới này không vật nào cứng bằng nó; nó phá được 

tất cả các vật cứng khác, chứ các vật cứng khác không phá được nó. Vì vậy, Đức Phật lấy chữ 

Kim Cương làm ẩn ý cho bộ kinh Kim Cang này. 

Còn tác giả giảng Kim Cang dụ như hư không, xin ông tùy ý nhân xét: 
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Tác giả giảng: 

- Đại định không còn trần cảnh. 

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

- Người tu thiền vào đại định rồi không còn thấy trần cảnh, người đó lạc vào si định (cái định si 

mê, vô ký không, không còn nhận biết cái gì nữa). 

Còn câu: “Dứt dòng nhục nhiễm tìm cầu Như Lai”. Câu này Đức Phật cũng dạy ở kinh Kim 

Cang: Người nào muốn thành Phật mà cầu ta (cầu Như Lai) người ấy hành đạo tà. Ông hiểu thế 

nào tùy ý. 

Câu 2: Chữ lãnh hội trong đạo Phật. Chữ này chỉ áp dụng cho các vị tu thiền thôi, nhất là Thiền 

tông dùng đến rất nhiều. 

Chữ lãnh hội được giải thích như sau: 

Ông nói rất đúng: Ví như người mù mắt, được thầy thuốc chữa được sáng mắt, tức nhìn thấy 

được tất cả mọi vật. Trong Thiền tông gọi là biết được căn bản hay tổng quát của pháp môn tu 

Thiền tông này. Còn khi mở mắt được rồi, mà biết từng cảnh vật một, gọi là tiểu ngộ đạo thiền. 

Tiểu ngộ đạo vô số lần, giống như người mở mắt nhìn được vô số từng phần cảnh vật một vậy, 

còn đại ngộ đạo, thấy và biết sáu thứ dưới đây là đúng. 

Sáu thứ nào ? 

Tức sáu pháp môn tu của đức phật dạy nơi thế giới này, các Tổ sư thiền gọi là "Lục diệu pháp 

môn". 

Còn triệt ngộ đạo chỉ mọi lần là xong. 

Triệt ngộ đạo là triệt cát gì? 

Là được rơi vào Bể tánh thanh thịnh phật tánh của chính mình, 

Tác giả mới vào đầu sách đã tuyên bố như vậy, khi phần tích ra, các lời giảng không giống lời 

của đức Phật cùng như của Chư Tổ dạy. Vậy tùy ý thầy hiểu 

Câu  3: 

- Mới hai cầu đầu, tác giả chưa nắm vững ngôn từ của đạo Phật. Khi vào được Nhà đạo rồi, viết 

sách mới đúng được, còn người chưa vào Nhà đạo mà viết sách về đạo, giống như người mù 

nghe người khác nói gì thì lặp lại cái dó mà thôi, chứ thật ra họ chưa thấy. Còn người sáng mắt, 

dù họ nói các cảnh chung quanh, nói bằng ngôn ngữ cao hay thấp gì cũng đúng cả 

7- Ông Trần Quốc An có hỏi: 



www.Thientong.Org | www.Thientong.com 

 

Mua sách Giấy: 362 Lý Thái Tổ P1, Q3, TP.HCM. Đt  0918.378.551  Page 113 
 

- Tôi có nhìn thấy trong tủ của chùa có cuốn "những chuyện niệm phật thấy phật vãng sanh". Tôi 

có vài thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải thích giùm, tôi vô cùng cảm ơn 

Thắc mắc một: Tu niệm Phật thấy Đức Phật A Di Đà như trong quyển sách nêu trên có đúng sự 

thật như vậy không? 

Thắc mắc hai: Khi tu được quả vị Bồ tát rồi, sẽ đi về đâu? Sao trong sách viết là Bồ tát đi về 

nước Cực Lạc? 

Thắc mắc ba: 

- Tu theo Thiền tông khi viên mãn sẽ đi về đâu? 

Vị Trưởng ban trả lời: 

- Chúng tôi không dám đáp những lời hỏi của ông. Chúng tôi chỉ nêu câu chuyện của Tổ Ưu Ba 

Cúc Đa, là vị Tổ sư Thiền tông đời thứ tư ở nước Ấn Độ. Khi Ngài giảng thiền ở hội của Ngài. 

Trong hội của Ngài, có vua ma Ba Tuần biến hiện làm người thường đến nghe Ngài giảng thiền. 

Vua ma Ba Tuần đã ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông”. Vua ma Ba Tuần xin quy y với Tổ và đem 

500 môn đồ của mình cũng xin quy y với Tổ. 

Một hôm, Tổ nói với vua ma Ba Tuần: "Ta sanh ra đời không gặp được Đức Phật; khi Đức Phật 

đang giáo hóa ở thế giới này, ông đã từng theo phá Đức Phật. Nay ông đã giác ngộ được “Yếu 

chỉ Thiền tông”, ông cố gắng sống với Phật tánh của chính mình, đừng làm ma làm quỷ biến 

hình hiện tướng, mê hoặc người khác mà phải bị đi trong sáu nẻo luân hồi không biết đâu là ngày 

cùng". 

Tổ Ưu Ba Cúc Đa nói tiếp với vua ma Ba Tuần: "Tuy nhiên, vì lòng kính trọng Đức Phật, ta có 

lời yêu cầu ông hãy giúp ta xem lại hình ảnh Đức Phật ngày trước được không?" 

Vua ma Ba Tuần trình thưa với Tổ: “Việc con tái hiện lại cảnh Đức Phật và giáo đoàn đối với 

con thật không khó”. 

Tổ bảo: 

- Vậy ông tái hiện lại cảnh Đức Phật và giáo đoàn di hành ngày trước để ta xem đi. 

Vua ma Ba Tuần trình thưa với Tổ: 

- Thầy hứa với con một điều, khi thầy thấy Đức Phật và giáo đoàn di hành qua trước mặt thầy, 

thầy đừng đảnh lễ thì con mới dám thực hiện, nếu thầy đảnh lễ con sẽ bị tổn phước rất lớn. 

Tổ Ưu Ba Cúc Đa hứa với vua ma Ba Tuần là Ngài sẽ không đảnh lễ khi thấy giáo đoàn và Đức 

Phật di hành qua. 
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Vua ma Ba Tuần và đoàn tùy tùng của Ngài đi vào rừng. Một lát sau, từ mé rừng xuất hiện Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo đoàn 1.250 vị, ăn mặc rất nghiêm trang, Đức Phật có ánh hào 

quang sáng rực, lần lượt đi ra, tỏa mùi thơm kỳ diệu không thể nào diễn tả được, Đức Phật và 

giáo đoàn di hành qua trước mắt Tổ. Bất giác, Tổ cuối đầu đảnh lễ, vua ma Ba Tuần liền biến 

mất... 

Tổ Ưu Ba Cúc Đa dạy đại chúng: "Ta là Tổ rồi đó, mà chưa làm chủ đượcc vọng tưởng của 

chính mình huống chi các ông. Các ông cẩn thận khi tu niệm Phật, các ông lấy lời dạy sau đây 

của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chắc chắn tu không lạc đường tà mê: 

- Nhược kiến tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. 

Tạm dịch: 

- Nếu thấy tướng mà không phải tướng là thấy được Như Lai, tức là Phật. 

Hay câu: 

- Nếu lấy sắc mà cầu ta. 

- Nếu lây âm thanh mà cầu ta. 

- Người ấy hành đạo tà. 

- Không thấy Như Lai mà chỉ thấy ma. 

Căn cứ vào các lời dạy của Đức Phật và của Tổ sư Thiền tông, ông sẽ hiểu tu như thế nào là 

đúng, thế nào là sai. 

Thắc mắc thứ hai: Đã đến quả vị Bồ tát rồi mà còn niệm Phật để nhờ Đức Phật A Di Đà rước về 

nước Cực Lạc của Ngài, hiểu như vậy là chưa nghiên cứu kỹ lời dạy của Đức Phật. 

Tu theo hạnh Bồ tát là tu giác ngộ từng phần, giác ngộ đầu là sơ địa bồ tát, rồi nhị địa... đến thứ 

mười là thập địa, qua đẳng giác diệu giác rồi đến quả Phật. Tu hạnh Bồ tát là tu từ phàm đến Phật 

chứ không nhờ ai giúp đỡ cả. 

Còn nước Cực Lạc là nước an vui tột cùng. Ông nghĩ sao, khi người tu theo đạo Phật mà còn 

ham vui, mà ham vui tột độ nữa, thì người đó là người gì? 

Đến quả Phật, là nhập vào Niết bàn (chữ Niết bàn nghĩa là vô sanh, không còn sanh tử nữa). Còn 

về nước Cực Lạc là về nước hữu sanh. Bởi vậy, Đức Phật A Di Đà bảo những người ở thế giới 

này: “Ai muốn về nước của Ngài học đạo vô sanh, hãy niệm danh hiệu ta, mà phải nhất tâm bất 

loạn, từ một ngày cho đến năm ba bảy ngày, người đó sẽ được ta rước về nước của ta ở, ta sẽ dạy 

cho phương pháp tu để được vô sanh”. 
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Thắc mắc thứ ba: Tu theo Thiền tông khi viên mãn sẽ đến chỗ vô sanh, tức trở về nguồn cội của 

chính mình. Nếu nói về đâu, người hỏi không hiểu được quả vị Phật. 

Tôi nêu một câu chuyện ngày xưa cũng có vị Tỳ kheo hỏi Đức Phật: 

- Kính bạch Đức Thế tôn, những vị tu hành được viên mãn rồi sẽ đi về đâu? 

Đức Phật dạy: 

- Ta nói, nếu các vị đó đi về đâu, thì các ngươi không hiểu, Ta lấy ví dụ sau đây để các ông suy 

xét sẽ hiểu là sẽ đi về đâu: 

Như không khí ở trong bình, khi bình bị vỡ ra không khí sẽ đi về đâu. 

Hay nước trong ly, khi đổ nước xuống sông hay biển, nước ấy sẽ đi về đâu. 

Nguyên lý này, nếu các ông hiểu tu hạnh Bồ tát khi đến được quả Phật các ông sẽ hiểu đi về đâu. 

Một vị đi trong đoàn nói: 

- Thú thật, chúng tôi đi viếng nhiều chùa, cũng đem những việc nêu trên để hỏi, nhưng không 

phải trả lời như ở đây. Ở đây, quý vị trả lời thật tình chúng tôi không chê vào đâu được, vì quý vị 

trả lời rất khoa học. Cách nay hơn một tháng, chúng tôi có mấy người bạn ở châu Âu, cũng về 

Việt Nam tìm hiểu đạo Phật, nhưng các nơi mà họ đến, họ hỏi về cốt tủy của đạo Phật, họ đều 

thất vọng. 

Để trọn vẹn ước muốn của chúng tôi, xin Trưởng ban vui lòng giải đáp thêm cho chúng tôi vài 

câu hỏi nữa: “Tu theo đạo Phật có mấy hạng người? Xin Trưởng ban sẵn giải thích, để chúng tôi 

nắm được, về các hạng người và cách tu của họ”. 

Trưởng ban trả lời: 

- Kính thưa vị đã hỏi chúng tôi và quý vị đi trong đoàn, để quý vị hiểu, chúng tôi xin sắp xếp và 

các việc làm của các vị ấy như sau: 

- Giảng sư: Tức thầy phụ trách giảng đạo Phật, cũng gọi là pháp sư, hay giáo thọ sư. 

- Luật sư Phật học: Vị thầy dạy luật lễ trong Nhà Phật. 

- Thiền sư: Chuyên về tu thiền, cao hơn là Tổ sư thiền. 

- Thiền gia: Có hai hạng thiền gia: 

- Một là, thiền gia chuyên nghiên cứu về cách tu thiền của Nhà Phật mà không thực hành. 
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- Còn hạng thiền gia thứ hai: Cũng chuyên nghiên cứu các cách tu thiền của Nhà Phật mà có thực 

hành. 

- Nói rõ hơn, thiền gia bề ngoài không ai nhận ra hành vi hay tông tích của họ, họ cũng như bao 

nhiêu người khác. Bởi vậy trong Nhà Phật có câu: 

- Ai ai cũng mũi dọc mày ngang. 

- Lòng Phàm lòng Thánh khác xa ngàn trùng! 

- Cư sĩ: Nói chung cho tất cả ai tu theo đạo Phật mà không xuất gia, tu tại nhà, không luận là 

nam hay nữ. 

Chúng tôi xin dẫn giải từng hạng người một để quý vị hiểu: 

- Giảng Sư: Vị thầy dạy đạo trong các lớp học của Phật giáo, hay các đạo tràng tại các chùa. Các 

Ngài học kinh thuộc lòng từng câu, rành rọt từng chữ, không một câu nào mà không giải thích 

được, các Ngài thường dẫn chứng rất hay. Đặc biệt, các giảng sư còn giảng giải thêm phần chiết 

tự nữa. 

Ví dụ: Có ai hỏi thế nào là Phật? 

Giảng sư nói một hơi rất dài, rất hay, Phật là giác, giác tha, giác hạnh viên mãn... Rồi chiết tự 

chữ Phật ra chữ Hán, chữ Nôm kể cả chữ Pãli... dẫn người hỏi vào rừng giáo lý, làm người nghe 

hết sức phấn khởi; nếu giảng sư có bằng tiến sỹ nữa, người nghe khen ngợi hết lời. 

- Luật Sư Phật học: Các Ngài thông làu các kinh điển Nhà Phật, họ chế ra rất nhiều các phương 

tiện, đặt ra rất nhiều các nghi thức và sắp xếp một cách hết sức hoàn thiện, từng chi tiết một, để 

người tu học có đầy đủ lễ nghi tu hành, từ cái ăn, cái mặc, cách đi, cách đứng, nhất nhất đều 

đúng theo sự sắp xếp của quý Ngài. 

Có nhiều vị muốn làm phong phú thêm các nghi lễ cho người sống hay đã chết, các vị đem vào 

đạo Phật các luật lễ của các tôn giáo khác như: 

- Khổng giáo. 

- Lão giáo. 

- Có khi các vị còn đưa vào luật lễ của Tiên đạo nữa. 

3) Thiền Sư: Thiền sư là vị thông hiểu và thực  hành 3 pháp môn tu như sau: 

- Thiền quán, tưởng, cầu mong của phái Tiểu thừa. 

- Thiền nghi, tìm, kiếm của phái Đại thừa. 
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- Thiền tông: Môn thiền chỉ dành riêng cho quý vị Tổ sư Thiền tông, có nhiệm vụ dẫn mạch 

nguồn Thiền tông đi theo dòng Thiền tông thôi. Nhờ pháp môn tu Thiền tông này, mà vào thời 

Đức Lục Tổ Huệ Năng, có rất nhiều vị giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”; nhiều nhất là những vị tu 

tại gia. 

Hai pháp môn Tiểu và Đại thừa chúng tôi thấy có vài vị thực hành được, như vậy họ không được 

phép gọi là thiền sư, mà chỉ gọi là người tu theo thiền Tiểu hay Đại thừa mà thôi; còn pháp môn 

Thiền tông, hiện chúng tôi chưa thấy có ai biết, chứ nói chi đến việc thực hành. 

Nhưng, hiện giờ có rất nhiều vị tự xưng mình là thiền sư. Nếu căn cứ như lời Đức Phật dạy, hiện 

tại chưa thấy có ai đủ tiêu chuẩn cả; nhưng hiện nay nghe rất nhiều vị tự phong mình là thiền sư, 

các vị này chỉ lạm dụng danh từ thôi, mục đích chánh của họ là tập trung nhiều người để thu lợi. 

Bởi vậy, cách đây hơn 800 năm (1.203), vào thời thiền sư Thường Chiếu, cũng có nhiều vị thầy 

tự xưng mình là thiền sư. Khi thiền sư Thường Chiêu đến hỏi chỗ chân thật của pháp môn Thiền 

tông, các vị tự xưng mình là thiền sư họ không trả lời được chỗ chân thật mà Đức Thế Tôn dạy 

trong pháp môn Thiền tông. Thiền sư Thường Chiếu muốn ngăn chặn các vị lạm dụng danh từ 

thiền sư, sợ các vị này bị quả báo nặng nề, nên Ngài có dạy như sau: 

- Pháp môn Thiền tông học, là pháp môn mà Như Lai truyền theo dòng chảy riêng của mạch 

nguồn Thiền tông, nếu quý vị nhận được mạch nguồn Thiền tông, thì mới hiểu năm pháp môn tu 

của Như Lai dạy trước, quý vị tự nhiên trở thành là một thiền sư. Còn quý vị không biết pháp 

môn Thiền tông, mà tự xứng mình là thiền sư, quý vị đã vi phạm luật nhân quả nơi thế giới này 

rất nặng nề rồi vậy! 

Các vị đã đạt được “Bí mật Thiền tông”, họ có nói châm biếm như sau: “Một con chó lớn sủa 

láo, một bầy chó nhỏ sủa theo!” 

Vậy, xin các vị đừng dính phải vào câu nói  châm biếm đó. 

Thiền sư Thường Chiếu dạy rõ thêm: "Ở nước Trung Hoa, cũng có nhiều vị lạm dụng danh hiệu 

thiền sư này”. 

- Tổ sư thiền: Đây là những vị thầy dẫn mạch nguồn Thiền tông chảy theo dòng chảy riêng của 

nó 

- Thiền gia có hai hạng: 

Hạng thứ nhất: Các Ngài chuyên nguyên cứu các loại thiền của Phật giáo, cũng như các thiền 

của đạo khác, nhưng không thực nghiệm. Vì vậy, các vị này rất thông suốt các kinh điển và hiếu 

tất cả các môn thiền, nhưng các vị chỉ hiểu lý thuyết, ai hỏi đến đâu các Ngài dẫn giải một cách 

rành mạch, làm cho người hỏi hết sức thán phục. 

Hạng thứ hai: Các vị này cũng nghiên cứu kinh điển và thông suốt như các vị thiền gia thứ nhất, 

nhưng đặc biệt, các vị này có thực nghiệm và hành thiền. Thường các vị thiền gia thực nghiệm 

và hành thiền, các vị này dễ ngộ đạo hơn luật sư và giảng sư Phật học. Các vị này được xếp 
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ngang bằng với các vị Tổ sư thiền, còn nếu xếp như hồi Đức Phật còn tại thế, thiền gia hạng hai 

này được xếp ngang cùng với Ngài Duy Ma Cật. 

Vì sao các vị này được xếp cao như vậy? 

- Vì các vị này giải mã được tất cả các pháp môn tu của Nhà Phật, và cũng giải mã được tất cả 

các pháp môn tu của những đạo khác. 

Vì sao họ hiểu cao sâu như vậy? 

Vì các vị này họ nắm được nguyên lý các pháp môn tu nơi vật lý thế giới này; nếu xếp theo hệ 

thống Thiền tông, vị này đạt được “Bí mật Thiền tông” hay có thể cao hơn nữa. 

Vì chỗ cao sâu đó, những vị là thiền sư thuần túy, không thể nào so sánh với các Ngài được. 

Các vị thiền gia hạng hai này, có đầy đủ khả năng giúp cho người khác giác ngộ đạo thiền một 

cách hết sức dễ đàng, với một điều kiện: Vị nào muốn nhờ các Ngài chỉ dạy để được giác ngộ, vị 

đứng ra thưa hỏi đó, phải mong muốn mãnh liệt thì vị này mới chỉ dạy cho, chớ người bình 

thường hay mê tín dị đoan, hoặc bị dính vào vật lý quá nhiều, thì không thể nào lãnh hội được. 

8- Ông Nguyễn Đại Chí gay gắt hỏi: 

- Kính thưa Trưởng ban, nếu nói như thầy, tu theo đạo Phật bỏ hết các vọng tưởng, người tu 

chẳng nói làm chi, vì họ không cần gì ở thế gian này. Còn những người bình thường như chúng 

tôi, nếu bỏ hết làm sao tính toán các việc làm ăn hằng ngày. Đó là một cá nhân, nếu cả nước 

cũng như vậy, thì quốc gia này sẽ ra sao? 

Chúng tôi đi trong đoàn hết sức ngỡ ngàng, lo lắng cho vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông 

Tân Diệu, khó trả lời cho câu hỏi gai gốc này! 

Vị Trưởng ban quản trị chùa trịnh trọng và chậm rãi đáp: 

- Kính thưa thầy Nguyễn Đại Chí, nếu người hiểu đạo Phật ở tầm hiểu biết thấp thì thấy và hiểu 

như vậy, còn những vị tìm hiểu đạo Phật ở trình độ trung hay cao, họ lại có cái thấy và hiểu biết 

khác. 

Chúng tôi xin dẫn chứng một vài ví dụ sau đây để thầy hiểu: 

- Đạo Phật có trên đất nước Việt Nam chúng ta bởi hai dòng thiền: Một từ phương Bắc xuống, 

một từ phương Nam vào. Phương Bắc thì tu theo thiền Bắc truyền, còn phương Nam tu theo 

thiền Nguyên thủy. Thầy suy nghĩ xem, Đức Phật tu thiền đắc đạo, các vị Tổ sư Thiền tông cũng 

tu thiền mà được đạo. Các vị thiền sư Trung Hoa và Việt Nam, đặc biệt các vị Tổ sư Thiền tông 

Trúc Lâm Yên Tử cũng nhờ tu thiền mà được đạo, không ai tu pháp môn nào khác. 

Sở dĩ chúng ta thấy cách tu hiện nay không phải là tu thiền, là lý do như dưới đây: 
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- Vì tu Thiền tông không sử dụng vọng tưởng nơi thế giới vật lý này, nghe khô khan, không hình 

tướng, lại rất khó. Còn đọc, tụng kinh nghe lâm ly, cảm xúc làm rung động lòng người. Người tu 

lại tưởng tượng thêm, thấy như có cái gì linh nghiệm, rồi tự chìm đắm trong cái linh nghiệm đó, 

vì có hình tướng nên dễ tu. Đức Phật dạy, tu mà có hình tướng, hay rung động lòng người là xa 

lìa với lẽ thật. 

- Tu thiền không chấp ngã, nên bao dung được tất cả. Chúng tôi chứng minh sự bao dung ấy cho 

thầy thấy: 

Người muốn tu hành giác ngộ giải thoát, cũng vào chùa. 

- Người sầu khổ cũng vào chùa. 

- Người thất bại trên thương trường cũng vào chùa. 

Đặc biệt, các vị lo cho quốc gia mà chưa được toại nguyện cũng vào chùa. (Việc này đã chứng 

minh là từ ngàn xưa: Các vị chống quân xâm lược từ phương Bắc. Chống Pháp. Gần đây nhất là 

chống Mỹ. Khi khó khăn cũng vào chùa). 

- Sở dĩ đạo Phật bao dung được như vậy là vì đạo Phật chủ trương có bốn ân, mà ân đầu tiên là 

ân quôc gia. 

- Người luôn luôn chống đối đạo Phật, đạo Phật cũng bao dung. 

- Người luôn gièm pha hay phỉ báng đạo Phật, đạo Phật cũng mở lòng từ bi, v.v... 

- Người không hiểu bí ẩn của nhân sinh và vũ trụ, họ cũng tìm đến đạo Phật để được thỏa mãn. 

- Người muốn mong cầu thoát khổ, họ cũng đến đạo Phật để được rõ thông. 

- Nhiều Nhà binh thư sử học, họ thắc mắc: "Vó ngựa quân Nguyên - Mông đạp nát châu Âu, 

Trung Đông và nhiều nơi khác, mà tại sao lại thảm bại dưới đội quân nhỏ bé của Nhà Trần Việt 

Nam chúng ta”? 

- Tại vì họ chưa nghiên cứu hết cái cốt tủy, binh thư của Nhà Trần. Khi vua Trần Nhân Tông, 

chuẩn bị cho cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Đức vua là một vị thiền sư, Ngài thấy ở thế gian này 

dù có khổ cách mấy đi chăng nữa cũng không khổ bằng ngồi thiền, nhất là dẹp vọng tưởng của 

cái tâm vật lý lăng xăng của chính mình, dù làm việc nặng nhọc suốt năm bảy giờ liền cũng 

không thấy khổ, mà khổ nhất là ngồi thiền, chỉ ngồi hai hay ba giờ là không chịu nổi rồi! 

Ngài bảo: 

- Thắng một vạn quân xâm lược còn dễ hơn thắng được cái tâm vọng tưởng vật lý của chính 

mình. Vì vậy, Ngài trang bị cho toàn quân, toàn dân cùa Ngài bằng những lời: 

- Nước mất, thì nhà phải tan! 
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- Bắt buộc làm nô lộ cho người khác! 

- Ở đời không gì tủi nhục nào bằng 

- Dù chúng ta có khí cụ tinh vi đến đâu đi chăng nữa mà không có ý chí kiên cường, không thể 

nào thắng đối phương được”. 

- Vì các tiêu điểm trên, nên Đức vua mới trang bị cho toàn quân, toàn dân của Ngài, cái ý chí 

kiên cường đó, nên Ngài áp dụng cái tinh ba Thiền tông học của đạo Phật: 

- Khi chiến đâu với quân thù, các ông cứ giữ tâm vật lý của mình là đừng sợ, cứ nhắm thẳng 

quân thù mà đánh! 

- Quân thù thấy cái ý chí kiên cường của các ông mà họ thối lui ! 

Quả thật như vậy, ba lần quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta, đều bị quân dân Nhà Trần 

đánh cho kinh hồn bạt vía! Chiến thắng của quân dân Nhà Trần làm cho sử gia thế giới phải kính 

nể, họ không hiểu Vua, Tôi, Nhà Trần dùng binh thư gì mà đánh bại một đạo quân hùng mạnh và 

lừng danh, làm cho cả thế giới phải khiếp sợ như vậy?! 

Đến giờ phút này, mà nhân dân Việt Nam chúng ta còn rất nhiều vị chưa biết, duy chỉ có những 

Nhà lãnh đạo binh thư tài ba mới biết được mà thôi! 

Chúng tôi xin nói rõ, bất luận là ai, muốn tu theo Thiền tông học Nhà Phật, không phải dùng 

hình thức bên ngoài, mà phải thông suốt, cái gì là chân thật của chính mình, cái gì là huyển hoá 

do vật lý trần gian này cấu tạo nên. Chúng tôi xin hướng dẫn cho những ai muốn tu theo pháp 

môn Thiền tông của Nhà Phật: 

Như: 

- Cô thư ký, anh công nhân, chị bán buôn, hay làm bất cứ ngành nghề gì. Khi tu Thiền tông, chỉ 

áp dụng mình làm nghề gì, chỉ chăm chú một việc làm đó thôi, đừng cho tâm vật lý minh suy 

nghĩ việc khác. Tôi tin chắc rằng, các việc làm của những vị nói trên, sẽ đạt đến đỉnh cao của 

công việc. 

Ông Nguyễn Đại Chí được nghe giải nghĩa như vậy, bớt gắt gỏng hỏi thêm: 

- Phật giáo có lòng bao dung như vậy, sao không cho đệ tử mình quy y với Trời, Thần hay 

Thánh? Chẳng hạn như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, các đệ tử Phật không được lễ lạy? 

Trưởng ban quản trị chùa trả lời: 

- Thầy hỏi như vậy, thầy chưa nắm vững về quy y tam bảo của Nhà Phật rồi, tôi xin giải nghĩa 

cho thầy rõ ở phần này: 

Quy y tam bảo: 
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- Theo hiểu thông thường của mọi người là trở về nương tựa với tam bảo ở bên ngoài là Phật - 

Pháp - Tăng. Còn hiểu theo Thiền tông là trở về với Phật - Pháp - Tăng, là cái Phật tánh thanh 

tịnh của chính mình. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: 

- Cõi Trời hay cõi Thần (A Tu La) hay cõi Người cũng nằm trong lục đạo sinh tử luân hồi. Các 

vị ấy cũng như mình, mình theo những vị đó làm gì cho mất công, vô ích, mà phải trở về nương 

tựa với người nào chỉ cho mình biết đường ra khỏi sanh tử luân hồi, mình mới theo. 

Nói cho đúng ra, cõi Trời hay cõi Thần gì cũng không đủ điều kiện như cõi Người. Cõi Người thì 

đầy đủ: hỷ - nộ - ái - ố, nên dễ tu; còn ở cõi Trời lại quá sung sướng, họ mải mê hưởng cái sung 

sướng, khi hết phước, họ cũng bị đi trong sáu nẻo luân hồi! 

Còn cõi Thần, còn tệ hơn cõi Trời nữa. Vì cõi Thần họ luôn bày đủ chuyện, đủ cách để mê hoặc 

người khác. Họ ham cúng lạy cầu xin của người khác, nên họ chìm đắm trong cái hư ảo đó, mà 

không khi nào nhớ lại mình có cái chân thật không bao giờ khổ, không bao giờ sanh và cũng 

không bao giờ tử. 

Còn Đức Trần Hưng Đạo mà thầy đề cập đến, không phải người tu theo đạo Phật không đến với 

chỗ thờ phượng đó. 

Người theo đạo Phật, cũng đến với các vị ấy với tấm lòng kính mến, ngưỡng mộ ý chí, tấm lòng 

cao cả của quý Ngài, là vì nước, vì dân, chứ không phải đến với các Ngài để xin phước của các 

Ngài, nếu chúng ta nhìn các Ngài với đôi mắt như một vị Thần, ban phước gián họa, vô tình 

chúng ta phỉ báng các Ngài. 

Khi còn sống, các Ngài rất ghét ai đến cầu xin đút lót các Ngài. Người tu theo đạo Phật đến với 

những vị anh hùng dân tộc là để học hỏi gương hạnh trong sáng, chứ không phải là một vị Thánh 

ban ân, ban phước. 

Ông Nguyễn Đại Chí nghe lòng mình hổ thẹn và ngồi xuống. Còn riêng chúng tôi, hết sức vui 

mừng vì đã nghe những lời hết sức thuận lý, chân thật, mà chúng tôi chưa nghe ai nói đến bao 

giờ. 

9- Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, sanh năm 1947 (63 tuổi) tại Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, 

hiện cư ngụ lại đường Via Crescenzio, thành phố Roma, nước Italy (Italia), hỏi như sau: 

- Kính thưa Trưởng ban, theo sự học hỏi nghiên cứu và biết của tôi nơi thế giới này có hai 

nguyên nhân dưới đây để hình thành nhân sinh và vũ trụ: 

- Một là nhất nguyên. 

- Hai là đa nguyên. 
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Ngoài ra không có nguyên nhân nào khác. Theo sự nhận xét và biết của tôi, chỉ có thuyết nhất 

nguyên là phải, còn thuyết đa nguyên thì thấy mơ hồ quá, mà đạo Thiền tông Trưởng ban đang 

nói đây, tôi thấy thuyết đa nguyên của Trưởng ban không đứng vững được. Vậy, Trưởng ban giải 

thích như thế nào để chúng tôi “tâm phục và khẩu phục?” 

Trưởng ban hỏi lại tiến sỹ Mai Đức Trung: 

- Vậy tiến sỹ có hiểu cốt tuỷ của Thiền tông học Nhà Phật không? 

Tiến sỹ Mai Đức Trung trả lời: 

- Tôi đã từng đi hỏi các Ngài là Hoà thượng, các Ngài là tiến sỹ Phật học, các vị giảng sư danh 

tiếng của Nhà Phật về vấn đề vũ trụ và loài người, cũng như các loài động vật. Các vị này đều 

không trả lời thuận lý được. Vì chỗ các Ngài ấy không giải thích được, đành ngậm miệng trước 

thuyết nhất nguyên của tôi. Chúng tôi thấy các Ngài giải thích đạo Phật còn mê tín quá! Không 

đáp ứng những sự hiểu biết thuận lý như chúng tôi đang theo đuổi. 

Trưởng ban nói: 

Rất tiếc, tiến sỹ chưa gặp được vị hiểu chân thật Thiền tông, mà tiến sỹ chỉ tiếp xúc với những vị 

học ngữ của đạo Phật thôi. 

Trước khi chúng tôi nói chỗ chân thật của Đức Phật dạy về nhân sinh và vũ trụ này cho tiến sỹ 

nghe. Chúng tôi xin hỏi tiến sỹ như sau: 

- Ngài có học vị tiến sỹ thần học, Ngài dùng phương tiện gì để học và biết? 

Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, nhìn Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu bằng đôi 

mắt khinh bỉ, như khinh bỉ các vị mà tiến sỹ thần học Mai Đức Trung đã hỏi trước kia, Ngài trả 

lời: 

- Đương nhiên, tôi phải dùng cái đầu khôn ngoan của mình để học, để hỏi và để biết. 

Trưởng ban nói: 

- Như vậy, tiến sỹ chưa hiểu được những cái chân thật trong vũ trụ này rồi. Tiến sỹ chỉ loay quay 

trong cái nhỏ hẹp của vật lý; còn ngoài cái mênh mông không phải của vật lý Ngài chưa hiểu chứ 

đừng nói chi là biết. Vì chỗ học hỏi nhỏ hẹp của Ngài, Ngài tự cho mình là hơn hết, Ngài giống 

như là con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên bầu trời xanh, cho bầu trời xanh từ dưới đáy giếng mà 

nhìn thấy vậy. 

Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, nghe Trưởng ban chê mình, và ví mình như là con ếch. Ngài 

đỏ mặt và nói: “Vậy cái hiểu biết của Thiền tông học như thế nào mà Trưởng ban chê thậm tệ cái 

học hỏi của tôi như vậy? 

Trưởng ban nhẹ nhàng nói với tiến sỹ thần học Mai Đức Trung như sau: 
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- Kính thưa tiến sỹ thần học, theo học thức của vật lý nơi thế giới này, được phân định như sau: 

- Nhân sinh học, là chuyên học hỏi về nhân sinh. 

- Vũ trụ học, là chuyên học về vũ trụ. 

- Khoa học, là chuyên học về sự thật. 

- Toán học, là chuyên học về toán số. 

- Thần học, là chuyên học về bí ẩn của thần thánh. 

- v.v... 

- Môn học của Ngài, là chuyên học về Thần, Thánh và Ma Quỷ. 

- Trong Nhà Phật cũng có môn học giông giống như của Ngài học. 

- Vậy Ngài biết môn học này là gì không? 

Trưởng ban trả lời luôn: 

- Là tam giới học đó. Môn học này được phân chia như sau: 

- 1- Dục giới, 2- Sắc giới, 3- Vô sắc giới. 

Dục giới: Trong Dục giới này có sáu cõi như sau: 

- Cõi trời, có 33 cõi. 

- Cõi thần, có vô số loài. 

- Cõi người, có vô số loài. 

- Cõi ngạ quỷ, có vô số loài. 

- Cõi súc sanh, có vô số loài. 

- Cõi địa ngục, có 18 tầng. 

Nếu đem cái học và biết của Ngài, cái học và biết của Ngài chỉ là một phần nhỏ trong môn học 

tam giới của Nhà Phật, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: "Cõi Dục giới là cõi tệ nhất trong 

tam giới”. 

Đức Phật có dạy rõ như sau: “Trong tam giới này, dù các ông có học bất cứ thứ gì, cao đến cỡ 

nào, cũng chỉ là cái lẩn quẩn trong vật lý luân hồi mà thôi!” 
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Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung nghe Trưởng ban dẫn giải về môn tam giới học của Nhà Phật, 

Ngài hết sức hổ thẹn, nên có hỏi Trưởng ban như sau: 

- Như vậy, thuyết nhất nguyên của tôi học, chỉ là học thức của vật lý, đồng nghĩa cái học còn 

trong sinh diệt! Vậy, xin Trưởng ban chỉ cho tôi biết: Cái gì là không sinh diệt theo quy luật vật 

lý? 

Trưởng ban trả lời: 

- Câu hỏi ông chưa phải lúc. 

Vì sao vậy? 

Trưởng ban nói tiếp: “Vì những vị tu học theo đạo Phật suốt cả đời mà họ còn chưa biết chỗ cao 

sâu này, tiến sỹ là một vị mới tiếp xúc với chúng tôi có vài chục phút mà muốn biết chỗ này 

được sao? Nếu Ngài muốn hiểu cốt tuỷ chỗ này, tôi đặt một điều kiện với Ngài, nếu Ngài đồng ý, 

chúng tôi sẽ chỉ cho, Ngài chịu không?” 

Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung nói với Trưởng ban: 

- Xin Trưởng ban cứ đặt điều kiện. 

Trưởng ban nói: 

- Sợ chúng tôi nói, Ngài không thực hiện được. 

Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, hạ giọng như năn nỉ Trưởng ban và nói như sau: 

- Cuộc đối đáp vừa rồi giữa tôi và Trưởng ban, tôi bị ló cái cố chấp của mình quá nhiều. Nhờ 

Trưởng ban thẳng thắn đưa ra “Tam giới học của Nhà Phật”, tôi thấy thần học của tôi thật là yếu 

kém và không thuận lý với thời khoa học hiện nay. 

Gần chục năm nay, tôi có cái để ý như sau: Những người đến nghe tôi nói về sự hiểu biết của 

mình, chỉ là những người không có học thức cao. Những người có trình độ đại học trở lên, không 

ai đến nghe cả. 

Vì chỗ đó, tôi có xem vài quyển sách do tác giả Nguyễn Nhân viết ra, do Trưởng ban giải thích. 

Tôi dường như bị các quyển sách ấy cuôn hút tôi. Vì chỗ cuốn hút đó, nên hôm nay tôi cùng anh 

em đến đây: 

Một: Để trình thuyết nhất nguyên của tôi đã học hỏi. 

Hai: Nếu thuyết nhất nguyên của tôi không đứng vững, tôi sẽ xin Trưởng ban chỉ chỗ chân thật 

về nhân sinh và vũ trụ này. 
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Trưởng ban nghe tiến sỹ thần học Mai Đức Trung trình và nói như vậy, nên có đặt điều kiện với 

tiến sỹ thần học Mai ĐứcTrung như sau: 

- Nếu ông muốn nhận và hiểu cái chân thật những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy nơi 

thế giới này, thì ông hãy: 

1- Ông xem môn thần học của ông, chỉ là cái học thức của vật lý nơi thế giới này, nó là những 

thức học hỏi cho vui chơi thôi! 

2- Đợi một hoặc hai năm nữa, khi nào quyển sách “Khai thị Thiền tông” và quyển “Đức Phật dạy 

tu Thiền tông”, được xuất bản, ông nên theo dõi, khi nào xuất bản, hãy mua về đọc. Lúc đó, ông 

có yêu cầu gì, chúng tôi xin đáp ứng đầy đủ. Hiện tại, chúng tôi không đáp ứng lời yêu cầu của 

ông được. 

Vì sao vậy? 

- Một lần nữa, xin nói rõ với ông lời Đức Phật dạy như sau: “Pháp môn Thiền tông học này, 

không được phép nói cho những người không đồng kiến và đồng hành biết, kể cả những người tu 

theo đạo Phật mà còn ham danh ham lợi mê thần linh, huống chi ông là người đã chết cứng trong 

tam giới, thì làm sao chúng tôi nói cho ông nghe được. Nếu tôi không nghe lời day của Như Lai, 

thì hậu quả xấu không thế nào lường hết được. Do vậy, ông muốn tìm hiểu chỗ chân thật mà Đức 

Phật đã dạy nơi thế giới này thì ông phải thực hiện hai điều kiện của tôi, thì chúng tôi mới giúp 

ông được. 

Tiến sỹ thần học Mai Đức Trung, vui mừng và hứa với Trưởng ban, là ông sẽ thực hiện đúng 

như hai điều kiện mà Trưởng ban đã đưa ra. 

Riêng phần chúng tôi, không ngờ vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu này lại 

thuyết phục được một vị tiến sỹ thần học một cách hết sức dễ dàng như vậy. 

Kết luận 

 

Cuộc tiếp xúc đến đây đã thỏa mãn, chúng tôi không còn sự thắc mắc nào khác. Chân thành cám 

ơn 

- Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu. Một lần nữa, xin cám ơn, chúng tôi ra về mà 

nghe lòng mình rất vui, không ngờ ở một nơi xa xôi hẻo lánh có ngôi chùa mang phong cách 

Thiền tông của Nhà Phật, đáng được học tập. 

Nhiều năm, chúng tôi đi tìm cái cốt tủy, căn bản tu của Đức Phật dạy nơi thế giới này. Đến ngôi 

chùa Thiền tông Tân Diệu này, chúng tôi đã thông hiểu hết và có nhận xét về ngôi chùa Thiền 

tông Tân Diệu này như sau: 
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- Nếu ai muốn tu hành theo đạo Phật, đây là ngôi chùa đáp ứng đầy đủ cho những ai thật tình 

muốn tu theo chánh pháp mà Như Lai đã dạy nơi thế giới này không bị lạc vào rừng tà mê. 

- Vị nào hiểu được căn bản Phật tánh, Phàm phu tánh, Tâm tánh, và công năng của nghiệp như 

chùa Thiền tông Tân Diệu này đã nêu. Cơ may, vị đó mới có thể giác ngộ, và từ chỗ giác ngộ đó, 

mới giải thoát được, còn quý vị không tu theo Thiền tông, dù có học cao đến đâu, thăng tiến đến 

cỡ nào, tu hành theo cách gì đi chăng nữa, vạn năm sau cũng bị đi trong sáu nẻo luân hồi, không 

khi nào giải thoát được! 

- Muốn tu theo Thiền tông, người tu trước hết phải nhận ra nơi mình có Phật tánh; nhận ra Phật 

tánh của chính mình rồi, thì mới biết đường đi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh được, tức về 

quê xưa của chính mình. 

Còn không biết, đi nghe người này nói, người kia dạy, uổng công vô ích! 

Vì sao vậy? 

Vì chính bản thân của người dạy họ còn không biết Phật tánh là gì, thì làm sao họ dạy lại cho 

người khác biết được; mà họ chỉ dạy “tu tâm” của vật lý thì làm sao giải thoát? 

Vì chỗ họ không biết đó, nên họ dạy tu giải thoát, phải tu kiểu này, ngồi thiền theo kiểu nọ. Có 

nhiều vị dạy còn đặc biệt hơn: cầu, mong, mơ, tưởng, lạy lục hay niệm gì đó, để được giải thoát! 

Nghe những vị dạy như vậy, chúng tôi mới trực nhớ lại lời nguyền của Ma Vương khi Đức Phật 

còn tại thế, lời nguyền của Ma Vương như sau: 

- Này ông cồ Đàm (Ma Vương gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni): Hiện giờ, ta không làm gì được 

Ông, vì ông sử dụng Thanh tịnh thiền để ngăn không cho phép thuật vật lý của ta phá ông; nhưng 

ông phải nhớ rằng: Khi ông không còn ở thế giới này, các đệ tử của ông, tuy đã cạo đầu, mặc áo 

vàng hay áo nâu, hoặc mặc bất cứ thứ áo gì đi chăng nữa. cất chùa to chùa nhỏ, để tu theo ông, 

nhưng những việc làm của họ, là làm theo ý của ta cả, ông hãy chờ xem! Tiếp theo là một tiếng 

cười đắc chí của Ma vương! 

Đức Phật vừa nghe lời nguyền của Ma vương, Ngài liền bủa lòng thương cho tất cả chúng sanh 

hậu thế! Không biết rồi đây, các môn đồ của Ngài có vượt qua được lời nguyền của Ma Vương 

không?! 

Hiện nay, chúng ta là người hậu thế, học thức cao, văn minh vật chất quá tuyệt vời, hiểu biết hơn 

hẳn những người xưa. Việc tin tưởng không khoa học, chúng ta không làm theo. Còn việc loại bỏ 

lời nguyền của Ma Vương, chúng ta có làm được không? Hay chúng ta sợ Ma vương, mà phải 

làm theo lời nguyền ấy? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thông triệt nơi thế giới này: 

Chúng tôi xin nói rõ: 
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- Cái gì là chân thật của chúng sanh? 

- Cái gì là do Ma Vương quản lý chặt! 

Đức Phật đã biết, thì Ma Vương cũng đã biết. 

Vì chỗ Ma Vương biết đó, nên Ma Vương mới có lời nguyền cực mạnh như vậy? 

- Đức Phật thấy lời nguyền của Ma Vương rất phải. 

Vì sao phải? 

Vì nơi thế giới vật chất này là do Ma Vương quản lý. Mà chúng sanh nơi thế giới này bị 16 thứ: 

Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thuỳ, tham, sân si, mạng, nghi, ác, kiến, bao phủ, thì 

làm sao vượt ra ngoài sự quản lý của Ma Vương được?! 

Vì chúng sanh bị kẹt vào 16 thứ trên, Đức Phật muốn giúp, cũng không biết làm sao giúp được. 

Mà Ngài chỉ có một cách duy nhất chỉ cho chúng sanh biết: 

- Ai muốn không bị lời nguyền của Ma Vương, duy nhất là, đừng sử dụng bất cứ thứ gì do Ma 

Vương quản lý, thì Ma Vương không làm gì được. 

Đức Phật đã dạy như vậy, chúng ta có nghe lời vàng ý ngọc của Đức Phật dạy không? Hay 

chúng ta nhắm mắt mà làm theo lời nguyền của Ma Vương? 

Lời vàng ngọc nói trên của Đức Phật dạy, chúng tôi may mắn được vị Trưởng ban quản trị chùa 

Thiền tông Tân Diệu nói lại cho chúng tôi biết. 

Vậy, vị nào muốn không bị lời nguyền của Ma Vương, thì hãy thực hiện đúng lời dạy của Đức 

Phật! 

Còn vị nào muốn làm theo lời nguyền của Ma Vương, thì cứ tự nhiên! 

Chứ không ai giúp gì cho ai được! 

Kết thúc quyển sách thứ nhất này, chúng tôi có lời cám ơn vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền 

tông Tân Diệu bằng 4 câu như sau: 

May mắn thay! 

- Ở đời mạt pháp, mà có ngôi chùa mang phong cách Thiền tông đúng chánh pháp. 

May mắn thay! 

- Giáo pháp Thiền tông, của Như Lai dạy, hiện còn lưu lại nơi thế giới này. 
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May mắn thay! 

- Ở nơi xa xôi hẻo lánh, mà có một ngôi chùa đúng theo phong cách Thiền tông của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni đã dạy!. 

Vui mừng thay! 

- Chúng tôi được nghe chánh pháp Thiền tông, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do Trưởng ban 

quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu nói ra và có ghi đầy đủ ở chùa. 

Sau cùng, chúng tôi có lời gợi ý như sau: 

Một: Ai là người muốn tu hành để được giác ngộ và giải thoát, đã có nơi tìm hiểu. 

Hai: Ai là người muốn tìm hiểu 6 pháp môn tu, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới 

này, hãy đến ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này tìm hiểu. 

Ba: Ai muốn biết được 3 chỗ tuyệt quý của pháp môn Thiền tông: 

- “Yếu chỉ Thiền tông”. 

- “Bí mật Thiền tông”. 

- “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” của chính mình”. 

Thì hãy tìm đến chùa Thiền tông Tân Diệu để tìm hiểu. 

Kính chúc những vị có duyên đọc được quyển sách này, hay có duyên lớn đến viếng ngôi chùa 

Thiền tông Tân Diệu, mong quý vị đạt được những tầng bậc nói trên. Chúng tôi xin nói rõ thêm 

như sau: 

- Bình thường: Hiểu khái niệm, hay căn bản Thiền tông, là quý vị nhận được “Yếu chỉ Thiền 

tông”. 

- Cao hơn nữa: Quý vị giải mã được tất cả các ngôn từ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy nơi 

thế giới này, là quý vị đạt được “Bí mật Thiền tông”. 

- Tuyệt vời nhất, cao quý nhất và hạnh phúc nhất: Quý vị “Được rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật 

tánh” của chính mình. Nếu vị nào đạt được phần thứ ba này, Đức Phật có dạy là, vị đó đã về đến 

quê xưa của chính mình rồi vậy! 

  

 


